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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Trong những năm gần đây, số lượng đàn gia cầm của nước ta ngày càng tăng. 

Tốc độ tăng đàn trung bình từ năm 2019-2023 là 3,8%/năm. Theo số liệu thống kê 

năm 2023, cả nước có 559,4 triệu con gia cầm, trong đó đàn gà 457,2 triệu con (Cục 

Chăn nuôi, 2024). Tổng sản lượng thịt hơi gia cầm tăng bình quân hằng năm 8,5% 

trong giai đoạn 2019-2023, trong đó, tỷ lệ thịt gà chiếm 76,0 – 79,6% (Cục Chăn 

nuôi, 2024). Cơ cấu giống gà nuôi thịt cho thấy gà lông màu chiếm tỷ lệ lớn. Năm 

2023, tổng đàn gà thịt nước ta đạt 368,6 triệu con trong đó có 285,4 triệu gà thịt lông 

màu chiếm 77,42% (Tổng cục thống kê, 2024). Bên cạnh những thành tựu, chăn nuôi 

gà còn gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là giá thành sản xuất trong nước còn cao 

trong khi giá bán sản phẩm thấp làm giảm hiệu quả chăn nuôi. Nguyên nhân chính là 

do chăn nuôi của Việt Nam phụ thuộc 65-70% nguyên liệu thức ăn nhập khẩu, giá 

thức ăn cao dẫn tới giá thành sản phẩm cao, đặc biệt giá nguyên liệu trong năm 2022 

tăng trên 30% so với năm 2021 (Nguyen Duc Hai, 2023). Theo Cục Chăn nuôi (2024), 

lượng nguyên liệu thức ăn nhập khẩu năm 2023 khoảng 16,8 triệu tấn tương đương 

6,8 tỷ USD chưa bao gồm các loại nguyên liệu có nguồn gốc động vật. Trong khi đó, 

nguồn nguyên liệu nhập khẩu cung cấp protein cho chăn nuôi chủ yếu là đậu tương 

và các loại khô dầu chiếm khoảng 5,24 triệu tấn (tương đương 2,63 tỷ USD), chiếm 

tới 31,2% tổng sản lượng nguyên liệu thức ăn nhập khẩu và 39,2% tổng giá trị 

nhập khẩu. Sự phụ thuộc mạnh mẽ vào nguồn nguyên liệu thức ăn nhập khẩu đặc 

biệt là nguyên liệu cung cấp protein trong khẩu phần ăn của gia cầm khiến ngành 

chăn nuôi gia cầm không ổn định, giá thức ăn chăn nuôi tăng, do đó làm tăng chi 

phí sản xuất và giảm lợi nhuận của ngành. 

Thức ăn gia cầm được phối trộn từ nhiều loại nguyên liệu có hàm lượng các 

axít amin khác nhau. Do đó, để tạo ra một khẩu phần có đầy đủ các axít amin theo 

nhu cầu của gia cầm và hạn chế sự dư thừa axít amin luôn được quan tâm. Trong 

nhiều năm qua, thức ăn gia cầm được phối trộn dựa trên cơ sở hàm lượng protein thô 

và thường có hàm lượng một số axít amin cao hơn so với nhu cầu vật nuôi để đảm 

bảo khả năng sinh trưởng tối ưu (Oliveira và cs., 2022). Tuy nhiên, trong tình hình 

hiện tại, khi giá các loại nguyên liệu cung cấp protein ngày càng tăng cao, cùng với 

áp lực giảm sử dụng các nguồn nguyên liệu cung cấp protein có nguồn gốc động vật 

và áp lực giảm khí thải từ chăn nuôi, một yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải sử dụng 
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nguồn protein cho gia cầm hiệu quả hơn. Trong quy định về hàm lượng protein trong 

thức ăn vật nuôi đã có nhiều thay đổi. Thay vì quy định mức protein tối thiểu trong 

khẩu phần, các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc đã quy định hàm lượng protein tối 

đa trong thức ăn chăn nuôi để thúc đẩy việc sử dụng nguồn protein hiệu quả và giảm 

phát thải khí gây mùi trong chăn nuôi (Bùi Nguyễn Phương Thảo, 2024). Điều này 

đã thúc đẩy các nhà dinh dưỡng gia cầm hướng đến khẩu phần dinh dưỡng tối ưu hơn, 

tối thiểu hóa lượng protein dư thừa để giảm lượng khí phát thải và tiết kiệm chi phí.  

Sử dụng cơ sở dữ liệu axít amin tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn cùng với bổ sung 

các axít amin công nghiệp được coi là giải pháp hữu hiệu trong việc giảm hàm lượng 

protein thô trong khẩu phần (Selle và cs., 2020). Ngày nay, ngày càng nhiều các axít 

amin tổng hợp được sản xuất với giá thành cạnh tranh do những đổi mới về công nghệ 

sản xuất. Những năm thập niên 60 của thế kỷ trước chỉ có methionine và lysine được 

sản xuất, thì đến những năm 1980, threonine và tryptophan đã được thương mại hóa 

và hiện nay valine, histidine, isoleucine và arginine đã được sản xuất và bước đầu 

được áp dụng trong sản xuất thực tiễn (D'Mello, 2003; Karau và Grayson, 2014, Sturm 

và cs, 2022). Sử dụng các axit amin công nghiệp sẵn có hiện nay có thể giảm đến 50% 

lượng khô đậu tương sử dụng hoặc 20% lượng protein thô trong khẩu phần (Kidd & 

cs., 2021). Tuy nhiên ở Việt Nam, nghiên cứu cơ sở dữ liệu về axít amin hồi tràng 

tiêu chuẩn còn rất hạn chế, chỉ có một vài nghiên cứu về xác định tỷ lệ tiêu hóa axít 

amin hồi tràng tiêu chuẩn của các loại thức ăn cho gà. Những nghiên cứu này khá rời 

rạc, không liên tục, chủng loại nguyên liệu và số lượng mẫu nghiên cứu rất khiêm tốn 

(Hồ Lê Quỳnh Châu, 2014). Hiện tại khi xây dựng khẩu phần cho gà ở Việt Nam, các 

nhà dinh dưỡng phải phụ thuộc hoàn toàn vào các khuyến cáo về nhu cầu axít amin 

dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn của nước ngoài. Những khuyến cáo này lại được 

xây dựng cho các giống gà cao sản trong khi đó gà thịt lông màu lại chiếm ưu thế 

trong cơ cấu giống gà thịt tại Việt Nam và được định nghĩa là gà sinh trưởng chậm 

(slow-growing broiler) theo quy định của Ủy ban liên minh Châu Âu (Commission 

Regulation (EC) No 889/2008). Chính vì vậy, nghiên cứu xác định cơ sở dữ liệu về 

axít amin hồi tràng tiêu chuẩn làm cơ sở để giảm hàm lượng protein thô của khẩu 

phần trên gà lông màu nuôi thịt là cần thiết để sử dụng hiệu quả hơn nguồn protein 

trong thức ăn, góp phần giảm giá thành thức ăn và giảm phát thải khí gây mùi. 
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2.  MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Xác định được mức giảm protein thô trên cơ sở cân đối axít amin trong khẩu 

phần ăn cho gà thịt lông màu. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Xác định tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn của một số loại nguyên liệu thức 

ăn phổ biến trong chăn nuôi gà thịt tại Việt Nam và tỷ lệ thích hợp một số axit amin 

thiết yếu dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn trong khẩu phần ăn của gà thịt 

Xác định khẩu phần ăn cho gà thịt lông màu thương phẩm có mức protein thô 

giảm từ 2-3% và cân đối các axít amin mà năng suất sinh trưởng, năng suất và chất 

lượng thịt không thay đổi, giảm phát thải khí gây mùi, giảm giá thành thức ăn và tăng 

hiệu quả kinh tế. 

3. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Bổ sung bộ cơ sở dữ liệu về tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn các loại axít 

amin của 15 loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phổ biến trong chăn nuôi gà ở Việt 

Nam trên đối tượng gà Lương Phượng, góp phần bổ sung vào cơ sở dữ liệu về thành 

phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Việt Nam. 

Xây dựng được khẩu phần nuôi gà thịt lông màu giảm 2% protein thô trong 

khẩu phần ở 3 giai đoạn sinh trưởng trên cơ sở cấn đối các axit amin thiết yếu khác 

dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn Khi áp dụng kết quả nghiên cứu để thử nghiệm 

khẩu phần có mức protein giảm 2% so với thức ăn đối chứng của trang trại trên gà 

Lương Phượng và gà Lương Phượng lai Mía đã làm giảm chi phí thức ăn cho mỗi kg 

tăng khối lượng giai đoạn 1-84 ngày tuổi tương ứng từ 6,97% và từ 8,10%.  

4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

4.1. Ý nghĩa khoa học 

Luận án xác định được tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn các loại axít amin 

của 15 loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi gà phổ biến tại Việt Nam trên gà Lương 

Phượng và tỷ lệ thích hợp các axít amin dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn trong khẩu 

phần ăn cho gà Lương Phượng nuôi thịt. Kết quả của luận án góp phần làm phong 

phú và đầy đủ hơn cơ sở dữ liệu về giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi cũng như nhu cầu axít amin dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn cho gà Lương 

Phượng tại Việt Nam.  
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Từ cơ sở dữ liệu về axít amin tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn, luận án đã xác định 

được mức giảm 2% protein thô trên cơ sở cân đối các axít amin dạng tiêu hóa hồi 

tràng tiêu chuẩn trên gà Lương Phượng nuôi thịt giúp giảm chi phí thức ăn và giảm 

lượng phát thải khí gây mùi trong chăn nuôi gà thịt. Kết quả nghiên cứu của luận án 

là cơ sở khoa học góp phần xây dựng khẩu phần thức ăn tối ưu, giảm chi phí thức ăn 

và tăng hiệu quả chăn nuôi gia cầm hướng thịt. Đồng thời kết quả nghiên cứu của 

luận án là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo và là tài liệu giảng dạy về 

lĩnh vực dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi cho các cơ sở đào tạo. 

4.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Bộ cơ sở dữ liệu về tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn các loại axít amin của 

các loại nguyên liệu phổ biến trong chăn nuôi gà được ứng dụng trong xây dựng khẩu 

phần ở các cơ sở chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

Cơ sở dữ liệu về tỷ lệ các loại axít amin thiết yếu thích hợp trong khẩu phần 

ăn cho gà Lương Phượng và mức giảm protein thô khẩu phần phù hợp có thể áp dụng 

vào trong thực tế sản xuất góp phần tiết kiệm chi phí thức ăn, giảm lượng phát thải 

khí gây mùi đồng thời tiết kiệm nguồn cung cấp protein trong khẩu phần ăn của gia 

cầm qua đó giảm áp lực nhập khẩu nguyên liệu giàu protein.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI GÀ THỊT LÔNG MÀU Ở VIỆT NAM 

Chăn nuôi gia cầm nói chung và gà thịt nói riêng ở nước ta trong những năm 

qua chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ. Tổng đàn gia cầm liên tục tăng từ 480,32 triệu 

con năm 2019 đến 559,41 triệu con năm 2023 (tăng 16,5% sau 5 năm). Trong tổng 

đàn gia cầm, đàn gà thịt chiếm số lượng lớn với tổng đàn gà thịt đạt 305,53 triệu con 

vào năm 2019 tăng lên 368,63 triệu con năm 2023. Về cơ cấu giống gà thịt trong giai 

đoạn này, gà lông màu chiếm ưu thế so với gà công nghiệp với tỷ lệ từ 75,93% đến 

77,42% trong tổng đàn gà thịt và 56,72% đến 62,99% trong tổng sản lượng gà thịt 

hơi xuất chuồng. Cơ cấu giống gà cho thấy sự ưa chuộng của người tiêu dùng trong 

nước với gà lông màu do ngoại hình và chất lượng thịt phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, 

khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu và phương thức chăn nuôi nước ta.  

Bảng 1.1. Đàn gia cầm và cơ cấu giống gà trong giai đoạn 2019-2023  

Năm 2019 2020 2021 2022 2023 

Tổng đàn gia cầm (triệu con) 480,32 512,68 524,18 546,97 559,41 

Tổng đàn gà thịt (triệu con) 305,53 327,51 338,64 358,09 368,63 

- Gà công nghiệp (triệu con) 71,42 75, 88 80,04 86,20 83,25 

- Gà lông màu (triệu con) 234,11 251,63 258,6 271,89 285,38 

Tỷ lệ gà lông màu/tổng đàn gà thịt (%) 76,62 76,83 76,36 75,93 77,42 

Sản lượng thịt gà xuất chuồng (nghìn 

tấn) 
990,38 1419,49 1591,09 1720,73 1867,08 

- Sản lượng thịt gà công nghiệp xuất 

chuồng (nghìn tấn) 
428,62 525,37 605,36 674,41 708,54 

- Sản lượng thịt gà lông màu xuất 

chuồng (nghìn tấn) 
561,76 894,12 985,73 1046,32 1158,54 

Tỷ lệ sản lượng thịt gà lông màu/tổng 

sản lượng thịt gà (%) 
56,72 62,99 61,95 60,81 62,05 

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2024) 

Gà Lương Phượng có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Tây Trung Quốc được nhập 

về Việt Nam từ những năm 1998 (Nguyen, 2009). Gà có đặc điểm ngọai hình giống 

với gà địa phương: mào, tích, tai đều màu đỏ. Gà trống có mào cờ đứng, ngực rộng 

dài, lưng phẳng, chân cao trung bình, lông đuôi vểnh lên. Gà mái đầu thanh, thể hình 

chắc, chân thẳng, nhỏ. Màu lông nâu sẫm điểm lông đen. Khối lượng cơ thể sau 12 

tuần tuổi con mái đạt 1,7 - 1,9 kg, con trống đạt 2,1 - 2,3 kg. Khả năng sinh sản của 

gà Lương Phượng trung bình. Năng suất trứng lúc 66 tuần tuổi đạt 171 quả, tỷ lệ phôi 
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đạt 92%, số gà con/mái/năm đạt 133 con (Trần Công Xuân và Nguyễn Huy Đạt, 

2006). Nhờ những đặc điểm này mà gà Lương Phượng thường được sử dụng làm mái 

nền để lai tạo với những giống gà bản địa nhằm cải thiện năng suất và tạo con lai 

thương phẩm (Desvaux và cs., 2008; Nguyễn Văn Duy và cs., 2020). Rất nhiều các 

công thức lai giữa các giống gà địa phương với gà Lương Phượng đã được nghiên 

cứu và thử nghiệm thời gian qua. Hà Xuân Bộ và Đặng Thúy Nhung (2021) đã đánh 

giá năng suất thân thịt và chất lượng thịt của gà lai F1 giữa gà Hồ và gà Lương 

Phượng. Trần Thị Trinh và cs. (2022) đã nghiên cứu tổ hợp lai giữa gà lai Lạc Thủy 

và Lương Phượng. Các tổ hợp lai giữa gà Lương Phượng với các giống gà Mía (Bùi 

Hữu Đoàn, 2011), gà Đông Tảo (Nguyễn Văn Duy và cs., 2020) cũng đã được nghiên 

cứu. Các kết quả cho thấy năng suất sinh trưởng của các giống gà lai cải thiện hơn so 

với gà bản địa, trong khi đó năng suất và chất lượng thịt của gà lai phù hợp với thị 

hiếu người tiêu dùng. Do đó, gà Lương Phượng được lựa chọn làm đối tượng cho các 

nghiên cứu của đề tài. 

1.2. TỔNG QUAN VỀ PROTEIN VÀ AXÍT AMIN TRONG DINH DƯỠNG 

GIA CẦM 

1.2.1. Khái niệm và phân loại protein và axít amin 

a. Khái niệm và phân loại protein 

Protein là các phân tử sinh học và đại phân tử lớn bao gồm một hoặc nhiều chuỗi 

axít amin kết hợp với nhau bằng liên kết peptite (CO-NH). Các protein khác nhau chủ 

yếu ở trình tự axít amin, được quy định bởi trình tự nucleotide trong gen của chúng.   

Protein thô (Crude Protein): Hầu hết, vật nuôi cần Nitơ để tổng hợp protein và 

hầu hết Nitơ của thức ăn đều ở dạng protein. Vì vậy, giá trị Nitơ của thức ăn thường 

diễn tả bằng thuật ngữ protein. Protein của thức ăn được tính toán bằng hàm lượng Nitơ 

tổng số bằng phương pháp Kjeldahl.  Hàm lượng protein thô được tính toán như sau: 

Protein thô (%) = Nitơ (%) x 6,25 

Với điều kiện tất cả protein của thức ăn đều chứa 16% Nitơ và tất cả Nitơ của 

thức ăn đều ở dạng protein. Mặc dù protein của mỗi thức ăn khác nhau đều có hàm 

lượng Nitơ khác nhau, cho nên hệ số chuyển đổi phải khác nhau. Tuy nhiên, hệ số 6,25 

vẫn được xem là đúng và phổ biến, ngoại trừ trường hợp một số thức ăn riêng lẻ nào 

đó chiếm đại bộ phận khẩu phần, đặc biệt là các loại hạt có dầu. 

Protein thuần (True Protein): Protein thuần là protein do liên kết các axít amin 

hình thành, không chứa Nitơ phi protein (NPN). Protein thuần được tách ra khỏi các 
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NPN bằng phản ứng làm kết tủa bằng nhiệt độ (thức ăn thực vật) hoặc dùng hydroxit 

đồng. Đem lọc, phần protein kết tủa và phân tích Nitơ bằng phương pháp Kjeldahl ta 

được giá trị protein thuần, hiệu của protein thô tổng số và protein thuần là NPN. Giá trị 

protein thuần cao rất có ý nghĩa đối với lợn và gia cầm. 

Protein tiêu hóa (Digested protein): Protein tiêu hóa là lượng protein thức ăn 

được cơ thể gia súc, gia cầm tiêu hóa, là hiệu số protein ăn vào và protein thải qua phân. 

Protein thô và protein thuần không nói lên được mức độ sử dụng Nitơ khác nhau giữa 

thức ăn này với thức ăn khác, giữa con vật này với con vật khác. Trước khi thức ăn 

được sử dụng nó phải được tiêu hóa, trong quá trình đó thức ăn được phân giải thành 

những chất đơn giản và được hấp thu vào cơ thể. Protein tiêu hóa có thể tính theo hiệu 

số protein ăn vào và protein thải qua phân – gọi là tiêu hóa biểu kiến, nếu hiệu chỉnh 

với protein trao đổi (cộng thêm) thì có tiêu hóa thực. Ngoài ra, tỷ lệ tiêu hóa protein 

xác định bằng cách phân tích dưỡng chấp thu ở đoạn cuối ruột non (hồi tràng) cho kết 

quả chính xác hơn thu qua phân vì hạn chế được ảnh hưởng của vi sinh vật ở ruột già 

đến những protein chưa được tiêu hóa của thức ăn. 

b. Khái niệm và phân loại axít amin 

Trong tự nhiên, có đến hơn 700 loại axít amin, nhưng chỉ có 22 loại có vai trò 

trong tổng hợp protein trong tế bào sống (Wu, 2021). Theo D’Mello (2003), axít amin 

được phân thành 3 loại gồm axít amin không thay thế (axít amin thiết yếu), axít amin 

bán thay thế (axít amin bán thiết yếu hoặc axít amin thiết yếu có điều kiện) và axít amin 

thay thế (axít amin không thiết yếu). Ở gia súc dạ dày đơn có 10 loại axít amin quan 

trọng trong quá trình thực hiện các chức năng duy trì và sản xuất bao gồm histidine, 

isoleucine, leucine, lysine, methionine, agrinine, phenylalanine, threonine, tryptophan 

và valine do vật nuôi không thể tổng hợp bộ khung cacbon hay keto axít tương ứng 

(D’Mello, 2003). Các axít amin này được gọi là các axít amin “không thay thế” hay 

“thiết yếu” và cần phải được cung cấp cho cơ thể. Động vật dạ dày đơn được cung cấp 

các axít amin này qua thức ăn. Ngược lại, các axít amin cơ thể có khả năng tự tổng hợp 

được gọi là các axít amin “có thể thay thế” hay “không thiết yếu”. Các axít amin không 

thiết yếu bao gồm alanine, asparagine, aspartate, glutamate, glutamine, glycine và 

serine. Axít amin thiết yếu có điều kiện là những axít amin không thiết yếu trở thành 

thiết yếu trong một số điều kiện sinh lý của cơ thể. Tyrosine được coi là axít amin thiết 

yếu có điều kiện vì nó dễ dàng được tổng hợp từ phenylalanine. Mặc dù, sự đảo ngược 

không thể xảy ra, nhưng hiện diện của tyrosine trong khẩu phần có thể làm giảm nhu 
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cầu của phenylalanine, bởi vậy một lượng phenylalanine tối thiểu luôn được đảm bảo. 

Đối với gia cầm ít nhất 58% tổng số axít amin có nhân thơm nên được cung cấp ở 

dạng phenylalanine (D’Mello, 2003). Các axít amin thiết yếu có điều kiện này thường 

không cần thiết phải có trong thức ăn nhưng cần phải được cung cấp trong trường 

hợp động vật không tổng hợp đủ để đáp ứng nhu cầu (Furst và Stehle, 2004). Trong 

thực tế chăn nuôi, tỷ lệ thành phần các axít amin trong thức ăn và nhu cầu của gia súc 

luôn luôn khác nhau, đặc biệt là các axít amin thiết yếu. Một số axít amin trong thức 

ăn có hàm lượng rất thấp so với nhu cầu, những axít amin đó làm giảm hiệu quả sử 

dụng các axít amin còn lại. Các axít amin có trong một loại thức ăn với lượng thấp 

hơn so với nhu cầu của gia súc, gia cầm được gọi là “axít amin giới hạn”. Nếu khẩu phần 

bị thiếu hụt một hay nhiều axít amin thiết yếu, quá trình sinh tổng hợp protein sẽ dừng 

lại ở mức axít amin giới hạn thứ nhất. Trong khẩu phần các axít amin giới hạn sẽ được 

ưu tiên bổ sung theo thứ tự axít amin giới hạn thứ nhất, thứ hai… để đảm bảo tất cả các 

axít amin được hấp thu và tổng hợp ở mức tối đa.  

Trong dinh dưỡng cho gia cầm, methionine và cystine hay các axít amin chứa 

lưu huỳnh được coi là axít amin giới hạn thứ nhất do sự thiếu hụt của chúng trong các 

nguyên liệu thức ăn có nguồn gốc thực vật (Kidd và cs., 2013). Methionine được chú 

ý hơn do cung cấp nguồn methy cho chuyển hóa tế bào và là tiền chất tạo ra cystine 

(Bunchasak, 2009).  

Lysine là axít amin giới hạn thứ hai trong khẩu phần ăn của gia cầm dựa trên 

khẩu phần cơ sở là ngô và khô đậu tương (Kidd và cs., 2013). Việc ước tính chính 

xác nhu cầu lysine là rất quan trọng do các khuyến nghị về sự cân bằng axít amin 

được biểu thị bằng tỷ lệ so với lysine và khái niệm về tỷ lệ protein lý tưởng được áp 

dụng rộng rãi trong các công thức thức ăn tối ưu về giá.  

Threonine được coi là axít amin giới hạn thứ ba trong khẩu phần ăn của gia 

cầm (Macelline và cs., 2021). Threonine công nghiệp trong thức ăn chăn nuôi đã được 

thương mại hóa vào những năm 1980 (Kidd và cs., 2013) và thường được đưa vào 

khẩu phần ăn cho lợn và gia cầm. Threonine rất quan trọng ở gia cầm vì có vai trò 

quan trọng trong việc tiết chất nhầy ở ruột và sản xuất kháng thể (Cardoso và cs., 

2014). Do đó, threonine đóng vai trò chính trong khả năng miễn dịch và nhu cầu có 

thể tăng cao trong các điều kiện như vệ sinh phòng bệnh kém và khi gia cầm mắc các 

bệnh mãn tính. 
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Trong quá trình tổng hợp protein, các axít amin thiết yếu và không thiết yếu 

được kết hợp với nhau tùy thuộc vào mã di truyền được quy định sẵn. Khi vắng mặt 

axít amin thiết yếu, quá trình tổng hợp protein bị đình trệ. Khi tăng protein thô trong 

khẩu phần, hàm lượng axít amin cũng tăng theo, song có tính tương đối giữa protein 

thô và axít amin. Để được sử dụng hoàn toàn, mỗi axít amin thiết yếu phải ở một tỷ 

lệ nhất định với các axít amin khác và với protein của khẩu phần. Như vậy, phần quan 

trọng trong dinh dưỡng cho động vật là sự cân bằng giữa các axít amin thiết yếu cũng 

như cân bằng giữa các axít amin thiết yếu và không thiết yếu cần phải được duy trì. 

Việc duy trì cho các cân bằng này ở mức tối ưu sẽ giúp cho vật nuôi sử dụng có hiệu 

quả protein của khẩu phần, vừa đáp ứng được nhu cầu của vật nuôi về tất cả các axít 

amin và tránh việc dư thừa protein, axít amin. 

Trong cơ thể, protein được bắt đầu tiêu hóa tại dạ dày. Dưới tác động của pepsin 

trong môi trường axít mạnh, protein được cắt ra thành các đoạn peptit ngắn hơn. Sau 

đó quá trình tiêu hóa protein sẽ được hoàn tất ở ruột non dưới tác động của các loại 

enzyme phân giải protein tiết ra từ tuyến tụy bao gồm trypsin, chymotrypsin và 

elastase. Các enzyme này sẽ phân giải các đoạn peptit thành các axít amin đơn. Sau 

khi được tiêu hóa, các axít amin sẽ được hấp thu qua thành ruột non theo cơ chế chủ 

động nhờ sự chênh lệch nồng độ Na+. Sau khi được hấp thu vào cơ thể, hầu hết các 

axít amin được sử dụng để tổng hợp nên các phân tử protein mới của cơ thể (Bock và 

Low, 1989). Nếu lượng axít amin cung cấp vào cơ thể nhiều hơn nhu cầu, lượng axít 

amin dư thừa sẽ không được dự trữ trong cơ thể mà được đưa vào quá trình glycogenic 

hoặc ketogenic để phân giải axít amin thành nguyên liệu cho chu trình Krep hoặc 

acetyl CoA và acetoacetyl CoA. Đích cuối cùng của các axít amin này là giải phóng 

năng lượng dưới dạng ATP và ion amonium (NH4+). Ion amonium là chất độc với cơ 

thể và cần được chuyển hóa thành các chất không độc. Ion amonium được chuyển hóa 

thành urê và thải ra ngoài qua nước tiểu ở gia súc và chuyển hóa thành thành axít uric và 

thải ra ngoài cùng với phân ở gia cầm.  

1.2.2. Khái niệm protein lý tưởng và ứng dụng trong dinh dưỡng vật nuôi 

Bắt đầu từ nửa đầu thế kỷ 19, Mitchell và Scott tại Đại học Illinois đã đưa ra 

khái niệm về một loại protein lý tưởng (tỷ lệ và lượng axít amin thiết yếu tối ưu) cho 

khẩu phần ăn của gà. Những nỗ lực ban đầu nhằm xác định loại protein lý tưởng dựa 

trên thành phần axít amin thiết yếu của trứng gà và casein, nhưng phần lớn không 

thành công do tỷ lệ axít amin thiết yếu quá cao (Almquist và Grau, 1944). Vào những 

năm sau đó, nhóm của Scott đã mô phỏng đặc tính của axít amin thiết yếu trong thân 
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thịt gà (Fisher và Scott, 1954) để thiết kế một mô hình sửa đổi của axít amin thiết yếu 

trong khẩu phần ăn thành một loại protein lý tưởng nhằm cải thiện năng suất sinh 

trưởng của gà con. Đến những năm 1980’, khái niệm protein lý tưởng mới xuất hiện 

trong các ấn phẩm khoa học (Sasse và Baker, 1973). Khái niệm ban đầu của protein 

lý tưởng là tỷ lệ hoàn hảo giữa các axít amin thiết yếu làm thỏa mãn nhu cầu cho duy 

trì và tạo sản phẩm. Sau đó, Wang và Fuller (1989) đã mở rộng thêm khái niệm 

protein lý tưởng là có thêm tỷ lệ tối ưu giữa các axít amin thiết yếu và axít amin không 

thiết yếu. Protein lý tưởng có thể được định nghĩa là tỷ lệ hoàn hảo giữa từng axít 

amin thiết yếu và không thiết yếu đáp ứng nhu cầu Nitơ để vật nuôi có sức sản xuất 

tối ưu. Tỷ lệ giữa các axít amin thiết yếu trong protein lý tưởng có thể tính bằng khối 

lượng (g) theo protein (160 g N) hay tỷ lệ (%) theo lysine. Theo nhiều tác giả, lysine 

được chọn làm axít amin tham chiếu (reference) vì lysine là axít amin giới hạn đầu 

tiên trong thức ăn cho lợn và là axít amin giới hạn thứ 2 trong thức ăn gia cầm; lysine 

không được sử dụng để tổng hợp các hợp chất chứa Nitơ khác ngoài tổng hợp protein 

trong cơ thể (Boisen và cs., 2000) và lysine là axít amin dễ phân tích và độ chính xác 

cao. 

Ứng dụng của protein lý tưởng 

Trước hết, protein lý tưởng đã và đang được ứng dụng để xác định nhu cầu 

protein và từng axít amin, đặc biệt axít amin thiết yếu. Trước đây, xác định nhu cầu 

một axít amin nào đó cần tiến hành từng thí nghiệm riêng lẻ trên cơ sở cân đối các 

axít amin còn lại. Vì vậy, tiêu tốn thời gian và thiếu tính chính xác vì tác động qua lại 

giữa chúng khá lớn. Sử dụng protein lý tưởng trong việc xác định nhu cầu các axít 

amin khá đơn giản vì nhu cầu các axít amin thiết yếu có thể được tính toán dựa khi 

nhu cầu lysine đã được thiết lập (Lã Văn Kính và cs., 2019) 

Thứ hai, khẩu phần được xây dựng dựa vào protein lý tưởng luôn cân đối các 

axít amin và đảm bảo nhu cầu protein, vì vậy không dư thừa, đặc biệt dư thừa axít amin 

thiết yếu. Các axít amin dư thừa có thể trở thành gánh nặng trong quá trình trao đổi chất 

ở vật nuôi do quá trình chuyển hóa từ NH4+ thành ure hoặc axít uric. Cân đối các axít 

amin trong protein lý tưởng có thể tiết kiệm axít amin qua đó giảm mức protein trong 

khẩu phần. Lã Văn Kính và cs. (2019) cho biết mỗi đơn vị phần trăm Nitơ giảm trong 

thức ăn sẽ làm giảm 10% lượng Nitơ bài tiết trong phân và nước tiểu. 

Thứ ba, ứng dụng protein lý tưởng trong lập khẩu phần đã làm giảm chi phí 

thức ăn, đặc biệt thức ăn giàu protein. Thức ăn giàu protein chiếm khoảng 10 – 15% 
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trong khẩu phần nhưng chi phí chiếm khoảng 50 – 60% giá thành thức ăn (Lã Văn 

Kính và cs., 2019). Hiện nay, giá thức ăn giàu protein (bột cá, khô đỗ tương) tăng cao 

so với các axít amin tinh thể nên tạo lợi thế khi sử dụng axít amin để cân đối. 

Tóm lại, phát triển chăn nuôi gắn liền với hiệu quả kinh tế và đảm bảo vệ sinh 

môi trường, cả hai yếu tố đó được đáp ứng dựa vào sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn 

thức ăn, đặc biệt thức ăn giàu protein. Protein lý tưởng tức là sự cân đối các axít amin, 

chủ yếu axít amin thiết yếu trong khẩu phần và đảm bảo đầy đủ nhu cầu Nitơ là giải 

pháp gián tiếp giảm chi phí thức ăn giàu protein. 

1.2.3. Các phương pháp xác định tỷ lệ tiêu hóa protein và axít amin trên gia cầm 

a. Tỷ lệ tiêu hóa toàn phần 

Tỷ lệ tiêu hóa protein và axít amin toàn phần là lượng tiêu hóa của protein và 

axít amin qua toàn bộ đường tiêu hóa, được xác định bởi sự chênh lệch giữa lượng ăn 

vào và lượng thải qua phân 

Phương pháp này thường áp dụng để xác định tỉ lệ tiêu hóa cho khẩu phần hay 

loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh hay một loại thức ăn sử dụng trực tiếp, và loại nguyên 

liệu thức ăn đơn lẻ. 

Nguyên tắc chung: Muốn xác định tỷ lệ tiêu hóa protein và axít amin của một 

khẩu phần hay một nguyên liệu thức ăn, người ta nuôi gia súc, gia cầm bởi khẩu phần 

hay thức ăn nguyên liệu với khối lượng protein và axít amin đã xác định, sau đó xác 

định lượng phân thải ra. Lượng protein và axít amin tiêu hóa được là sự chênh lệch 

giữa lượng chất ăn vào và thải ra trong phân. 

Ưu điểm của phương pháp xác định tỷ lệ tiêu hóa tổng số là thí nghiệm đơn 

giản, dễ tiến hành, thu thập số liệu về khối lượng thức ăn ăn vào và chất thải ra có 

tính chính xác cao. Tuy nhiên phương pháp này chỉ phù hợp với xác định tỷ lệ tiêu 

hóa của các chất dinh dưỡng như năng lượng, chất hữu cơ, khoáng. Riêng với protein 

và axít amin do đặc điểm tiêu hóa và hấp thu, gần như toàn bộ axít amin được hấp 

thu tại ruột non (trước điểm cuối của hồi tràng), lượng protein, peptide và axít amin 

dư thừa đi xuống ruột già sẽ được hệ vi sinh vật phân giải và sử dụng để tổng hợp 

protein vi sinh vật. Lượng protein và axít amin thu được trong phân sẽ không liên 

quan trực tiếp đến khối lượng cũng như kết cấu của protein và axít amin dư thừa 

không được tiêu hóa bởi con vật (Moughan, 2003). Do đó, việc xác định tỷ lệ tiêu 

hóa của protein và axít amin bằng phương pháp tiêu hóa tổng số được cho là cao hơn 
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khả năng tiêu hóa thực của con vật dẫn đến sự thiếu chính xác trong đánh giá giá trị 

thức ăn (Moughan và Miner-Williams, 2013).  

b.  Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn của axít amin 

Tỷ lệ tiêu hóa axít amin hồi tràng được đo bằng sự chênh lệch giữa lượng axít 

amin ăn vào và lượng axít amin thu được từ dịch tiêu hóa ở hồi tràng. Tỷ lệ tiêu hóa 

hồi tràng thể hiện chính xác hơn tính khả dụng sinh học của axít amin so với khả năng 

tiêu hóa tổng số. Tỷ lệ tiêu hóa axít amin hồi tràng được biểu thị dưới dạng biểu kiến 

(AID), tiêu chuẩn hóa (SID) hoặc tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng thực (TID) tùy thuộc vào 

cách tính toán sự mất mát axít amin nội sinh trong thí nghiệm tiêu hóa (Stein và cs., 

2007). 

Tỷ lệ tiêu hóa axít amin hồi tràng biểu kiến được đo bằng sự chênh lệch giữa 

lượng axít amin ăn vào và lượng axít amin được thu hồi từ dịch tiêu hóa ở cuối hồi 

tràng mà không tính đến lượng axít amin mất đi nội sinh.  

Tỷ lệ tiêu hóa axít amin hồi tràng tiêu chuẩn được đo bằng sự khác biệt giữa 

lượng axít amin ăn vào, lượng axít amin được thu hồi từ chất tiêu hóa ở cuối hồi tràng 

và lượng thất thoát axít amin nội sinh cơ bản.  

Tỷ lệ tiêu hóa axít amin hồi tràng thực được đo bằng sự chênh lệch giữa lượng 

axít amin ăn vào, lượng axít amin được thu hồi từ chất tiêu hóa ở cuối hồi tràng và 

lượng thất thoát axít amin nội sinh cơ bản và chuyên biệt. 

Mất mát Nitơ hay protein nội sinh (Souffrant, 1991) là số lượng Nitơ có trong 

phân hay dưỡng chấp mà không có nguồn gốc từ thức ăn. Nitơ nội sinh có từ protein 

dịch tiêu hóa (dịch vị, dịch tá tràng), màng nhầy ruột, tế bào đường ruột, vi sinh vật 

ở ruột già… Tuy nhiên, hầu hết Nitơ nội sinh có trong đoạn ruột non được thủy phân, 

hấp thu và phần còn lại có thể thu được trong dưỡng chấp ở cuối hồi tràng hoặc qua 

phân. Mất mát Nitơ nội sinh có thể chia làm 2 nhóm: mất mát cơ bản (basal loss) và 

mất mát chuyên biệt (specific loss). Mất mát cơ bản được định nghĩa là số lượng Nitơ 

nội sinh có ở chất thải (phân hay dưỡng chấp ở cuối hồi tràng) của vật nuôi ở thể 

trạng bình thường và được ăn khẩu phần không chứa các yếu tố làm tăng mất mát 

Nitơ chuyên biệt. Trong khi đó Nitơ nội sinh chuyên biệt là mất mát Nitơ trên mức 

cơ bản và bị tác động bởi các yếu tố trong thức ăn. Nếu bỏ qua mất mát Nitơ nội sinh 

khi tính toán tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng của protein và axít amin sẽ làm giảm tỷ lệ tiêu 

hóa do Nitơ nội sinh sẽ được tính như protein và axít amin chưa được tiêu hóa ở cuối 

ruột non. 
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Dữ liệu về tỷ lệ tiêu hóa của axít amin dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn được 

coi là dữ liệu chính xác nhất trong xây dựng khẩu phần thức ăn tối ưu (Kong và 

Adeola, 2014). Các giá trị tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn khắc phục được được một số 

nhược điểm cũng như hạn chế của giá trị tiêu hóa hồi tràng biểu kiến và tiêu hóa hồi 

tràng thực: trong khi hệ số tiêu hóa hồi tràng biểu kiến không xem xét bất kỳ sự thất 

thoát axít amin nội sinh nào thì lại không có đủ thông tin, phương pháp tính toán về 

tác dụng cụ thể của thành phần thức ăn đối với sự mất mát axít amin nội sinh chuyên 

biệt trong tính toán hệ số tiêu hóa hồi tràng thực. 

Nghiên cứu về dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi đã đạt được nhiều thành tựu, 

từ việc xây dựng khẩu phần ăn cho vật nuôi bắt đầu từ căn cứ protein thô, protein tiêu 

hóa, axít amin tổng số, axít amin tiêu hóa, axít amin tiêu hóa hồi tràng biểu kiến và 

hiện nay là axít amin tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (SID-AA). Sử dụng giá trị axít 

amin tiêu hóa thay thế giá trị axít amin tổng số thể hiện tính ưu việt trong xây dựng 

khẩu phần ăn, tăng hiệu quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Do đó, tối đa 

hóa hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein và axít amin (Ravindran, 

2013).  Nhận thức về các giá trị axít amin tiêu hóa trong thành phần thức ăn và nhu 

cầu axít amin tiêu hóa cho từng loại vật nuôi với từng mục tiêu sản xuất trong chăn 

nuôi đã cho phép xây dựng khẩu phần ăn gần hơn với nhu cầu của thực của gia súc, 

gia cầm. Nhiều kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những tác dụng có lợi của việc sử dụng 

axít amin tiêu hóa hồi tràng trong việc lập khẩu phần của gà thịt để tăng hiệu quả sử 

dụng của các loại nguyên liệu kém hấp thu, chẳng hạn như bột bông, bột canola, thịt 

và xương (Fernandez và cs., 1995). Hơn nữa, phối hợp khẩu phần ăn dựa trên axít 

amin tiêu hóa mang lại lợi ích kinh tế, đảm bảo năng suất của gia cầm và giảm lượng 

nitơ thải ra (Ravindran, 2013). Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đã loại bỏ axít amin 

nội sinh nên độ chính xác cao hơn (Bryden và Li, 2004). Trên thực tế, rất nhiều nước 

trên thế giới đều khuyến cáo sử dụng cơ sở dữ liệu về SID-AA để xây dựng khẩu 

phần cho gia súc, gia cầm nhằm tối ưu hóa về nhu cầu dinh dưỡng và tối đa hóa lợi 

nhuận mà nhu cầu dinh dưỡng vẫn được đảm bảo (Ravindran, 2013).  

1.2.4. Nhu cầu protein và axít amin cho gà thịt 

Nhu cầu protein cũng chính là nhu cầu các axít amin trong dinh dưỡng động 

vật nói chung và gia cầm nói riêng. Sau khi tiêu hóa và được hấp thụ, các axít amin 

được sử dụng làm vật liệu xây dựng khối protein cấu trúc (cơ, da, dây chằng), protein 

trao đổi chất, enzyme và tiền chất của một số hợp chất khác trong cơ thể. Bởi vì 
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protein trong cơ thể liên tục được tổng hợp và phân hủy, một lượng axít amin thích 

hợp cần được cung cấp hàng ngày là nguồn rất quan trọng để hỗ trợ quá trình sinh 

trưởng hoặc sản xuất trứng. Ở gia cầm, cần 20 axít amin để hình thành các protein 

của cơ thể, một số trong đó có thể được tổng hợp bởi gia cầm (Axít amin không thiết 

yếu), trong khi một số axít amin khác cơ thể gia cầm không thể tự tổng hợp được 

hoặc không đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu trao đổi chất (Axít amin thiết yếu) 

(D'Mello, 2003) và cần được cung cấp bởi chế độ ăn uống. Ngoài ra, nếu các axít 

amin được cung cấp không đúng tỷ lệ thích hợp hoặc lý tưởng so với nhu cầu của gia 

cầm, các axít amin dư thừa sẽ được khử amin và sử dụng làm nguồn cung cấp năng 

lượng gây lãng phí nguồn axít amin (Wu, 2021). Thêm vào đó, sự phân hủy axít amin 

này cũng sẽ dẫn đến sự bài tiết nitơ cao hơn. Nhu cầu protein hay axít amin đối với 

gia súc gia cầm nói chung và gà thịt nói riêng rất phức tạp vì axít amin không chỉ là 

là nguyên liệu để xây dựng nên protein của cơ thể mà chúng còn có các vai trò chức 

năng khác trong cơ thể (Wu và cs., 2014). Trong những thập kỷ gần đây, đã có nhiều 

nghiên cứu về nhu cầu axít amin của gia cầm từ các khía cạnh khoa học và kinh tế. 

Các kết quả nhu cầu axít amin từ các nghiên cứu khá dao động do nhu cầu axít amin 

bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau, như môi trường, giống, thể trạng vật nuôi và 

khẩu phần ăn. Thêm vào đó, những cải tiến rõ rệt về di truyền trong tăng khả năng 

sinh trưởng và rút ngắn thời gian nuôi, các nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng cũng 

được cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo gia cầm duy trì thành tựu về di truyền, 

nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm ô nhiễm môi trường.  

a. Phương pháp xác định nhu cầu protein và axít amin cho gia cầm 

Để tính toán nhu cầu protein và axít amin trong chăn nuôi gia súc gia cầm, hai 

phương pháp được sử dụng bao gồm phương pháp thực nghiệm (dose-response) và 

phương pháp mô hình hóa (Factorial method hoặc modelling method).  

 Phương pháp thực nghiệm 

 Thực nghiệm là phương pháp truyền thống để xác định nhu cầu các chất dinh 

dưỡng, trong đó có protein và axít amin. Phương pháp này dựa trên những thí nghiệm 

xác định nhu cầu với từng loại axít amin cụ thể với thiết kế thí nghiệm có nhiều mức 

axít amin khác nhau trong khi đó các yếu tố khác được duy trì như nhau giữa các 

nghiệm thức. Kết quả về khả năng sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn cũng như 

các tiêu chí khác sẽ đưa ra mức axít amin thích hợp nhất. Vì vậy, những điều kiện cơ 

bản để tiến hành thí nghiệm xác định nhu cầu axít amin bao gồm: (i) đảm bảo cân đối 
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các axít amin trong khẩu phần cơ bản bằng việc bổ sung axít amin tinh thể, ngoại trừ 

axít amin thí nghiệm; (ii) khẩu phần cơ sở phải đảm bảo đủ nhu cầu các chất dinh 

dưỡng khác ngoài axít amin thí nghiệm; (iii) ít nhất phải có 4 mức thử nghiệm, 2 mức 

trên và 2 mức dưới nhu cầu ước tính; (iv) đảm bảo đủ thời gian và (v) đảm bảo đủ số 

lượng vật nuôi thí nghiệm để không ảnh hưởng đến mô hình phân tích thống kê (Lã 

Văn Kính và cs., 2019). Nhược điểm của phương pháp này là xác định nhu cầu của 

một hay một vài axít amin mà không thể xem xét những tác động qua lại với các axít 

amin còn lại. 

Phương pháp mô hình hóa 

Phương pháp mô hình hóa được áp dụng trong tính toán nhu cầu axít amin cho 

gia cầm dựa vào tổng số nhu cầu axít amin cho duy trì, sinh trưởng, sản xuất trứng và 

phát triển lông. Hai mô hình toán học cho tính toán nhu cầu axít amin của gà đẻ bằng 

cách sử dụng phương pháp giai thừa để tính toán nhu cầu axít amin cho duy trì, phát 

triển mô và sản xuất trứng do Hurwitz và Bornstein (1973) đề xuất. Sau đó các mô 

hình tương tự được sử dụng để tính toán nhu cầu axít amin trên gà thịt (Hurwitz và 

cs., 1978). Theo nghiên cứu này nhu cầu axít amin đơn lẻ được tính theo công thức 

sau:  AARt = AARm + AARg 

AARm: nhu cầu axít amin cho duy trì được tính theo công thức: AARm = 2.316 

x AAm x BW2/3 với AAm là hàm lượng axít amin trong protein cho duy trì 

AARg: nhu cầu axít amin cho sinh trưởng được tính theo công thức: AARg = (C 

x AAc + F x AAf)/ 0.85. Trong đó C và F là lượng protein tích lũy trong thân thịt và 

trong lông; AAc và AAf là mật độ loại axít amin đó trong thân thịt và trong lông.  

Các hệ số tương quan chặt chẽ đã đạt được giữa các kết quả được tính toán bởi 

các mô hình này và các giá trị được công bố trong các nghiên cứu. Phương pháp này 

được coi là hiệu quả hơn phương pháp thực nghiệm truyền thống khi tính toán nhu cầu 

axít amin dựa trên những mục tiêu về sinh trưởng, sinh sản. Do đó phương pháp này có 

thể dự đoán nhu cầu cho gia cầm tại các lứa tuổi và thể trạng khác nhau.  

b. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu protein và axít amin cho gà thịt 

Protein và axít amin là những nguyên liệu trực tiếp giúp tạo thành cơ thể vật 

nuôi, chính vì vậy các yếu tố như giống, độ tuổi, giới tính hay thể trạng của vật nuôi 

sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu protein và axít amin. Mỗi giống gia cầm nuôi thịt sẽ có 

kích thước, khối lượng cơ thể và khả năng sinh trưởng khác nhau, chính vì vậy nhu 
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cầu protein và axít amin cho mỗi giống sẽ khác nhau. Cùng là những giống gà thịt 

cao sản tuy nhiên mức khuyến cáo về nhu cầu dinh dưỡng của gà Ross 308 và gà 

Cobb 500 có những khác biệt (Aviagen, 2014; Cobb, 2018). Xu hướng ngày nay gà 

thịt được chọn lọc di truyền theo hướng sinh trưởng nhanh hơn, thời gian nuôi ngắn 

hơn và tối ưu sản lượng thịt lườn, chính vì vậy nhu cầu protein và axít amin cũng có 

sự thay đổi. Aftab (2019) cho rằng các giống gà thịt ngày nay cần tỷ lệ axít amin: 

năng lượng cao hơn với các giống gà thịt trước đó để tối ưu hóa khả năng sinh trưởng 

và sản xuất thịt lườn. 

Độ tuổi có ảnh hưởng rõ rệt đến nhu cầu protein và axít amin cho gia cầm nuôi 

thịt do sự khác nhau trong tốc độ sinh trưởng cũng như mức độ hoàn thiện cấu trúc 

đường tiêu hóa. Gà thịt giai đoạn đầu có nhu cầu protein và axít amin cao hơn so với 

các giai đoạn sau. Trong dinh dưỡng cho gà thịt, các giai đoạn sinh trưởng thường 

được chia thành 3 giai đoạn bao gồm giai đoạn khởi động, giai đoạn sinh trưởng và 

giai đoạn vỗ béo tương ứng với các mức nhu cầu protein và axít amin khác nhau.  

Nhu cầu protein và axít amin liên quan trực tiếp đến tích lũy protein hay tốc 

độ sinh trưởng của gà. Do đó, gà trống và gà mái có tốc độ sinh trưởng khác nhau và 

cấu trúc cơ thể khác nhau nên nhu cầu protein và axít amin sẽ khác nhau. Các nghiên 

cứu chứng minh nhu cầu protein và axít amin của gà trống cao hơn gà mái (Han và 

Baker, 1993; Jackson và cs., 1982) 

Thể trạng của gia cầm cũng ảnh hưởng đến nhu cầu protein và axít amin. Trong 

điều kiện stress nhiệt, gia cầm có xu hướng giảm lượng thức ăn ăn vào do đó cần 

nâng cao mật độ chất dinh dưỡng nói chung, protein và axít amin nói riêng trong khẩu 

phần để giảm sự thiếu hụt dinh dưỡng (Ojano-Dirain và Waldroup, 2002). Trong 

những trạng thái sinh lý bất lợi, cơ thể cần huy động nguồn dinh dưỡng để đối phó 

với các tác nhân bất lợi đó. 

Ngoài ra, nhu cầu protein và axít amin còn phụ thuộc vào mục đích chăn nuôi. 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhu cầu axít amin cho tối ưu sinh trưởng thường khác so 

với nhu cầu axít amin cho tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thức ăn. Nhu cầu lysine tiêu 

hóa cho tối ưu khả năng sinh trưởng trên gà Redbro Plume là 1,183; 1,199 và 1,162% 

trong đó nhu cầu cho tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thức ăn là 1,203, 1,162, và 1,126% 

tương ứng cho 3 giai đoạn phát triển 29-49; 40-69 và 70-84 ngày tuổi (Brasil và cs., 2018).  
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1.3. LỢI ÍCH CỦA VIỆC GIẢM PROTEIN THÔ TRONG KHẨU PHẦN THỨC 

ĂN CHO GIA CẦM  

1.3.1. Giảm giá thành thức ăn và giảm sử dụng các loại nguyên liệu cung cấp 

protein thô 

Khô đậu tương là nguồn cung cấp protein chính trong khẩu phần của gia cầm. 

Do đó, ngành chăn nuôi gia cầm có nhu cầu rất lớn về nguồn khô dầu đậu tương. Sản 

lượng đậu tương toàn cầu đã tăng gấp đôi trong 20 năm qua, đạt 388 triệu tấn trong 

năm 2022/23 (FAOSTAT, 2023), trong đó phần lớn (khoảng 80%) được sản xuất ở 

Mỹ, Brazil và Argentina (Voora và cs., 2024). Sản xuất gà thịt sử dụng một tỷ lệ đáng 

kể khô đậu tương, tương đương 44% khô đậu tương làm thức ăn cho động vật ở Hoa 

Kỳ và 32% ở châu Âu (Dei, 2011). Sản lượng thịt gà toàn cầu được dự đoán sẽ tăng 

gấp đôi vào năm 2050 (Kleyn, 2019) và dự kiến sẽ tăng từ 82 triệu tấn năm 2005 – 

2007 lên 181 triệu tấn vào năm 2050 (Alexandratos và Bruinsma, 2012). Nếu dự báo 

này là đúng, sản lượng thịt gà sẽ tăng 72% từ 105,6 triệu tấn vào năm 2020 lên 181,3 

triệu tấn vào năm 2050. Theo dự báo này, sẽ cần thêm 76 triệu tấn thịt gà để đáp ứng 

nhu cầu toàn cầu. Khô đậu tương không phải là nguồn protein duy nhất có sẵn để đưa 

vào khẩu phần ăn của gà thịt, nhưng đó là nguồn thức ăn chiếm ưu thế. Để có thêm 

76 triệu tấn thịt gà, có thể cần thêm khoảng 55 triệu tấn đậu tương nguyên hạt hoặc 

43 triệu tấn khô đậu tương. Khoảng 55 triệu tấn đậu tương sẽ cần khoảng 18 triệu ha 

đất canh tác dựa trên năng suất 3 tấn/ha, theo năng suất tại Mỹ năm 2005 (Egli, 2008). 

Mặc dù những ước tính này chỉ mang tính tương đối nhưng chúng cho thấy sự phụ 

thuộc của ngành công nghiệp thịt gà vào khô đậu tương và giá cả tăng cao và không 

ổn định có thể thách thức tính bền vững của ngành. Do đó, nhu cầu tìm kiếm các giải 

pháp thay thế khả thi ngày càng trở nên rõ ràng. Việc sử dụng các axít amin tổng hợp 

để bổ sung vào khẩu phần có tác dụng cung cấp đầy đủ hơn nhu cầu axít amin cho 

vật nuôi và giảm hàm lượng protein thô. Toride (2004) đã đưa ra công thức: 

50kg khô đậu tương = 48,5kg ngô + 1,5kg L-lysine HCl 

Như vậy, sử dụng 1,5kg lysine có thể giúp tiết kiệm đến 50kg khô đậu tương, 

tương đương với 1 kg lysine có thể giúp tiết kiệm 33,3 kg khô đậu tương. Do trong 

khẩu phần ăn cho gà, nguồn nguyên liệu cung cấp protein có giá thành cao nhất, vì 

vậy khi giảm hàm lượng protein thô đồng nghĩa với giảm chi phí thức ăn. Nếu tính 

theo giá nguyên liệu thức ăn giả định: giá khô đậu tương 13.000đ/kg ; Ngô: 8.000đ/kg 

và lysine 40.000đ/kg, giá 50 kg khô đậu tương tương ứng 650.000đ trong khi đó 48,5 

kg ngô và 1,5 kg lysine có giá 448.000đ, tiết kiệm được 202.000đ. 
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1.3.2. Cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa 

Sức khỏe đường ruột đóng một vai trò quan trọng trong việc sinh trưởng của 

động vật, có liên quan mật thiết đến các vấn đề dinh dưỡng, hệ vi sinh vật, hệ miễn 

dịch và sinh lý vật nuôi. Khi sức khỏe đường ruột bị tổn hại, quá trình tiêu hóa và hấp 

thu chất dinh dưỡng sẽ bị ảnh hưởng, từ đó sẽ có tác động bất lợi đến việc chuyển đổi 

thức ăn và sức khỏe của gia cầm. Chế độ dinh dưỡng protein cao có thể gây ra những 

tác động tiêu cực đến sức khỏe đường ruột và khả năng tiêu hóa. Nguyên nhân là do 

phần protein không được tiêu hóa trong ruột non sẽ là nguồn dinh dưỡng cho các vi 

sinh vật có hại Coliform, Streptococus làm tăng khả năng mắc các bệnh về đường tiêu 

hóa. Hơn nữa, các axít amin dư thừa sẽ được đi xuống ruột già, ở đây chúng được hệ 

vi sinh vật ở ruột già phân hủy thành các hợp chất độc với cơ thể như amines, indoles, 

phenols, cresol và ammonia (Apajalahti và Vienola, 2016). Ở nồng độ cao, những 

chất này có thể tác động tiêu cực đến sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi gà. Ngoài ra, 

sự phân giải protein còn tạo ra khí NH3, khi hàm lượng protein trong khẩu phần dư 

thừa, lượng NH3 tạo ra ở ruột sẽ lớn hơn khả năng đồng hóa của các vi sinh vật gây 

ảnh hưởng đến cấu trúc lông nhung và quá trình trao đổi chất ở ruột (Wang và cs., 

2019). Do vậy, việc giảm hàm lượng protein thô trong khẩu phần ăn, giúp giảm sản 

sinh những chất độc hại được lên men từ protein trong manh tràng, từ đó cải thiện 

sức khỏe đường ruột của vật nuôi. 

1.3.3. Cải thiện tỷ lệ tiêu hóa protein và axít amin 

Quan điểm khẩu phần có mức protein thấp có thể cải thiện tỷ lệ tiêu hóa dựa 

trên nguyên lý khẩu phần protein thấp sẽ cung cấp nhiều hơn hàm lượng axít amin tự 

do với tỷ lệ tiêu hóa hấp thu gần như hoàn toàn, chính vì vậy giúp cải thiện tỷ lệ tiêu 

hóa protein và axít amin (Lemme và cs., 2005). Hơn nữa, khẩu phần protein thấp làm 

tăng tổng số vi khuẩn Lacto Bacilus trong manh tràng qua đó giúp cải thiện sức khỏe 

đường ruột và khả năng tiêu hóa (De Cesare và cs., 2019). Tuy nhiên quan điểm này 

cũng có những ý kiến trái chiều. Awad và cs. (2016) đã báo cáo mức tăng trung bình 

chung là 6,05% (0,877 so với 0,827) về khả năng tiêu hóa hồi tràng của 17 axít amin 

ở gà thịt tại thời điểm 21 và 42 ngày tuổi khi giảm protein thô trong khẩu phần ở mức 

27 g/kg. Kết luận tương tự được đưa ra trong nghiên cứu của Hilliar và cs. (2020). 

Trong khi đó, cũng trong một nghiên cứu khác (Hilliar và cs., 2019) báo cáo hệ số 

tiêu hóa của 16 axít amin giảm trung bình 3,63% (0,823 so với 0,854) ở nghiệm thức 

được cho ăn khẩu phần có mức giảm protein thô từ 227 xuống 191 g/kg trên gà con 

21 ngày tuổi. Tổng quan về tác động của khẩu phần protein thấp với tỷ lệ tiêu hóa 
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của các axít amin trong thức ăn, Liu và cs. (2021) đã thống kê kết quả của các nghiên 

cứu đã công bố về lĩnh vực này cho thấy các kết quả không tương đồng. Giảm protein 

trong khẩu phần gà thịt ở các nghiên cứu có tác động làm giảm từ 8,36% đến tăng 

7,43% về tỷ lệ tiêu hóa axít amin hồi tràng. Tác giả giải thích sự tăng hay giảm tỷ lệ 

tiêu hóa protein ở khẩu phần protein thấp còn phụ thuộc vào mức giảm protein cũng 

như sự cân bằng các axít amin thiết yếu và không thiết yếu trong khẩu phần. Khi hàm 

lượng protein giảm mạnh trong khi đó chỉ có thể bổ sung một số axit amin thiết yếu 

nhất định sẽ làm mất cân bằng các axít amin còn lại qua đó làm giảm tỷ lệ tiêu hóa. 

1.3.4. Giảm phát thải khí gây mùi và cải thiện chất lượng không khí chuồng 

nuôi 

Amoniac (NH3) và Hydro sulfide (H2S) là những khí thải được quan tâm trong 

chăn nuôi gia cầm thâm canh do đặc tính gây độc của chúng. Hai loại khí này hình 

thành chủ yếu do sự liên men của vi sinh vật trên chất thải của gia cầm. Trong khi 

NH3 được hình thành từ quá trình lên men hiếu khí thì H2S được hình thành từ quá 

trình lên men yếm khí (Sharma và cs., 2017a). Hàm lượng NH3 và H2S trong chuồng 

nuôi cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia cầm như giảm thức ăn tiêu thụ, giảm 

tăng khối lượng và tăng các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp (Costa và cs., 2012; Wang 

và cs., 2011). Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng, tiếp xúc với môi trường có hàm 

lượng NH3 cao sẽ dẫn đến những tổn thương ở túi khí, và tăng khả năng nhiễm bệnh 

Newcastle cũng như một số bệnh đường hô hấp khác trên gia cầm (Ritz và cs., 2004).  

Có nhiều phương pháp để giảm hàm lượng NH3 và H2S trong chuồng nuôi như 

tăng cường hệ thống quạt gió, tăng lưu thông không khí, hạn chế độ ẩm của chất độn 

chuồng, sử dụng chất bổ sung như probiotic, saponin (Sharma và cs., 2017a). Tuy 

nhiên phương pháp giảm lượng cơ chất có chưa Nitơ và lưu huỳnh trong chất thải của 

gia cầm được coi là hiệu quả để giảm hàm lượng NH3 và H2S. Giảm hàm lượng Nitơ 

và lưu huỳnh bài tiết có thể được thực hiện nhờ tối ưu hóa việc tiêu hóa, hấp thu và 

sử dụng protein cũng như axít amin trong khẩu phần. Sharma và cs. (2017b) đã nghiên 

cứu ảnh hưởng của khẩu phần có mức protein thấp đến việc sản sinh khí thải có mùi 

trên gà thịt. Tác giả kết luận rằng ở khẩu phần giảm 45-50 g/kg protein có bổ sung L-

valine, L-isoleucine, L-arginine, L-lysine, D, L-methionine và L-threonine, mức sản 

sinh các hợp chất dimethyl amine, trimethyl amine, H2S, amoniac và phenol thấp hơn 

so với khẩu phần protein tiêu chuẩn. Mối liên hệ giữa hàm lượng protein thô và lượng 

NH3 sản sinh ra đã được chứng minh. Jacob và cs. (1994) kết luận rằng giảm 2,5% 

protein trong khẩu phần đã làm giảm 28% lượng khí thải amoniac. Những kết luận 

tương tự cũng được đưa ra bởi Ferguson và cs. (1998). Namroud và cs. (2008) đã đưa 
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ra phương trình tương quan cho thấy sự liên hệ giữa hàm lượng protein thô trong 

khẩu phần và hàm lượng nitơ trong chất độn chuồng trong chăn nuôi gà thịt như sau: 

Y = 0.269X – 0.897 ( R2 = 0.91) trong đó Y là hàm lượng Nitơ (%) trong chất độn 

chuồng và X là hàm lượng protein thô của khẩu phần. Theo đó, hàm lượng protein 

thô có tương quan thuận với hàm lượng Nitơ thải ra trong chất độn chuồng. 

1.3.5. Giảm lượng nước thu nhận 

 Lượng nước thu nhận (water intake) là một nhân tố được xem xét trong chăn 

nuôi gia cầm công nghiệp. Lượng nước thu nhận sẽ có tương quan thuận với lượng 

nước bài tiết ra theo phân và liên quan đến độ ẩm của chất độn chuồng (Dridi, 2017). 

Độ ẩm chất độn chuồng lớn, quá trình phân giải axít uric của vi sinh vật sẽ diễn ra 

nhanh hơn, giải phóng nhiều hơn khí NH3 và gây những hệ lụy khác liên quan đến 

sức khỏe vật nuôi, sức khỏe người chăn nuôi. Hơn nữa độ ẩm chất độn chuồng cao 

cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về lông, da, bàn chân của gia cầm (Collett, 

2012). Trong những quy định về phúc lợi động vật, gia súc gia cầm phải được cung 

cấp nước tự do trong suốt thời gian nuôi. Chính vì vậy việc điều chỉnh khẩu phần ăn 

để giảm lượng nước bài tiết và vẫn đảm bảo nhu cầu nước cho vật nuôi là vấn đề được 

quan tâm.  

 Khẩu phần protein thấp để hạn chế sự dư thừa axít amin trong quá trình trao 

đổi chất. Các axít amin dư thừa sẽ được khử amin tạo năng lượng và giải phóng NH4
+ 

và được bài tiết ra ngoài dưới dạng axít uric (Chrystal và cs., 2020). Do đó, hạn chế 

axít amin dư thừa sẽ làm giảm lượng NH4
+ và làm giảm lượng nước cần thiết để 

chuyển hóa NH4
+ thành axít uric (Chrystal và cs., 2020). Hơn nữa các nghiên cứu 

cũng chỉ ra rằng, khẩu phần giảm protein làm giảm rõ rệt tỷ lệ khô dầu đậu tương 

trong khẩu phần, qua đó làm giảm thiểu lượng K do khô đậu tương là nguồn cung cấp 

K dồi dào. Giảm lượng khô đậu tương trong khẩu phần làm thay đổi cân bằng điện 

giải (Na+, K+ và Cl-) qua đó làm giảm lượng nước thu nhận (Ahmad và Sarwar, 2006). 

Khi nghiên cứu ảnh hưởng của việc giảm hàm lượng protein thô từ 20% xuống 16% 

đến lượng nước thu nhận ở 2 mức nhiệt độ nuôi khác nhau bao gồm 22 oC và 32oC, 

lượng nước thu nhận ghi nhận giảm ở cả hai mức nhiệt độ khi gà ăn khẩu phần có 

mức protein thô thấp hơn (Alleman và Leclercq, 1997). Trong một nghiên cứu khác, 

Alfonso-Avila và cs. (2022) đã chứng minh mối tương quan tuyến tính giữa hàm 

lượng protein và lượng nước thu nhận. Khi giảm protein thô khẩu phần gà thịt từ 19% 

xuống 17% lượng nước thu nhận hàng ngày giảm 8%.  
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1.3.6. Giảm stress do nhiệt 

Căng thẳng nhiệt thường đề cập đến một loạt các phản ứng mang tính hệ thống 

không đặc hiệu, chẳng hạn như cảm giác khó chịu và mệt mỏi. Sự gia tăng nhiệt độ 

toàn cầu trong những năm gần đây cộng với quy trình chăn nuôi thâm canh, mật độ 

chăn nuôi cao và tốc độ sinh trưởng của gà liên tục được cải thiện dẫn đến quá trình 

trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn bên trong cơ thể gia cầm. Do đó, các vấn đề liên 

quan đến stress nhiệt ngày càng được quan tâm trong chăn nuôi gia cầm nói chung 

và gà thịt nói riêng (Biswal và cs., 2022; Wasti và cs., 2020). Có nhiều quan điểm 

cho rằng giảm protein trong khẩu phần giúp gia cầm giảm stress do nhiệt. Quan điểm 

này dựa trên lý thuyết về lượng nhiệt sản sinh trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Theo 

đó protein là loại thức ăn tạo nhiều nhiệt (heat increment) hơn so với chất béo và 

cacbonhydrate (Furlan và cs., 2004). Hơn nữa, axít amin tự do trong khẩu phần protein 

thấp dễ dàng được tiêu hóa và giảm sinh nhiệt trong quá trình tiêu hóa hấp thu.  

1.4. NHỮNG TRỞ NGẠI KHI SỬ DỤNG KHẨU PHẦN PROTEIN THẤP 

TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT 

 Mặc dù có những lợi ích rõ ràng trong việc giảm sử dụng nguyên liệu cung 

cấp protein, giảm phát thải khí gây mùi, tăng hiệu quả sử dụng protein và cải thiện 

sức khỏe đường tiêu hóa. Tuy nhiên, sử dụng khẩu phần protein thấp cũng có những 

cản trở liên quan đến giảm năng suất sinh trưởng, ảnh hưởng đến độ ngon miêng và 

cân đối giá thành thức ăn.  

 Sử dụng lượng lớn axít amin tổng hợp ảnh hưởng đến tính thèm ăn của gia 

cầm thể hiện qua chỉ tiêu thức ăn tiêu thụ (Namroud và cs., 2008; Wang và cs., 2020). 

Tác giả lý giải do sự giảm lượng protein tự nhiên làm giảm tính ngon miệng của thức 

ăn. Ngoài sự mất cân bằng giữa năng lượng và protein làm tăng nguy cơ tích lũy mỡ 

trong gan gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và chuyển hóa thức là những lý do 

ảnh hưởng đến tính ngon miệng và tiêu thụ thức ăn ở gia cầm sử dụng khẩu phần có 

mức protein thấp. Tuy nhiên, sự giảm tiêu thụ thức ăn chỉ quan sát khi hàm lượng 

protein giảm trên 3% với mức bổ sung lớn lượng axít amin tự do. Trong nhiên cứu 

của Kumar và cs. (2016) trên gà thịt Vencobb 400 giai đoạn 1-14 ngày tuổi. Khi giảm 

protein ở mức 3% sai khác về thức ăn tiêu thụ so với đối chứng là không rõ rêt. Tuy 

nhiên, khi mức giảm protein tăng lên 6%, lượng thức ăn tiêu thụ giảm rõ rệt tương 

ứng 15,5% (giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong 14 ngày từ 328,1g/con xuống 277g/con).  

Ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất sinh trưởng là một trở ngại lớn khi áp dụng 

khẩu phần có mức protein thấp. Trong những thập kỷ qua, rất nhiều nghiên cứu nhằm 
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đưa mức sinh trưởng của gà ăn khẩu phần protein thấp ngang bằng với khẩu phần có 

mức protein tiêu chuẩn. Woyengo và cs. (2023) đã tổng hơp các nghiên cứu giảm 

protein thô trong khẩu phần ăn của gà thịt có bổ sung các axít amin thiết yếu. Kết quả 

cho thấy giảm hàm lượng protein giai đoạn khởi động từ 220g xuống 192g/kg TĂ 

không cho thấy tác động tiêu cực đến năng suất sinh trưởng. Khi giảm protein thô 

xuống thấp hơn nữa, cụ thể mức 183g, 172g và 164g/kg TĂ, chỉ tiêu tăng khối lượng 

bình quân giảm rõ rệt. Có thể nhận thấy, mức giảm protein thô dưới 3% có bổ sung 

axít amin thiết yếu không ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất sinh trưởng. Tương tự ở 

giai đoạn vỗ béo, tác giả tổng hợp các nghiên cứu và kết luận rằng giảm trên 3,5 % 

protein thô làm giảm năng suất sinh trưởng trên gà thịt.  

Một trong những mục đích của giảm hàm lượng protein trong khẩu phần ăn gà 

thịt là giúp giảm giá thành thức ăn do giảm lượng nguyên liệu giàu protien trong khẩu 

phần. Tuy nhiên tùy tình hình thực tế về giá các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, 

mục đích này không phải khi nào cũng đạt được. Leeson (2023) cho biết hiện nay 

khô đậu tương vẫn là nguồn cung cấp protein và axít amin giá rẻ so với các axít amin 

tổng hợp. Tuy nhiên, trong tương lai khi áp lực giảm diện tích canh tác cho các loại 

nguyên liệu thức ăn cung cấp cho vật nuôi trong khi đó nhu cầu thực phẩm cho con 

người tăng lên do sự tăng dân số, giá các loại nguyên liệu có nguồn gốc thực vật sẽ 

tăng lên. Thêm vào đó, các công nghệ vi sinh ứng dụng trong sản xuất axít amin tổng 

hợp sẽ ngày càng được cải tiến sẽ giúp giảm giá các loại axít amin công nghiệp. Tác 

giả cũng kết luận rằng, mức giảm protein hiện nay phù hợp ở mức 2-3%.  

1.5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

1.5.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

a. Nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng axít amin và protein 

Nhu cầu axít amin đối với gia súc gia cầm nói chung và gà thịt nói riêng rất 

phức tạp vì axít amin không chỉ là nguyên liệu để xây dựng nên protein của cơ thể 

mà chúng còn có các vai trò chức năng khác trong cơ thể không liên quan trực tiếp 

đến sự tích lũy và phát triển protein trong cơ thể. Trong những thập kỷ gần đây, đã 

có nhiều nghiên cứu về nhu cầu axít amin của gia cầm từ các khía cạnh khoa học và 

kinh tế. Các kết quả nhu cầu axít amin từ các nghiên cứu rất khác nhau, do nhu cầu 

axít amin bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau, như môi trường, giống, thể trạng 

vật nuôi và khẩu phần ăn. Xét về yếu tố khẩu phần ăn, có nhiều yếu tố liên quan đến 

nhau như năng lượng trao đổi, axít amin sẵn có trong khẩu phần, mất cân bằng giữa 
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các axít amin, thiếu và thừa axít amin, độ ngon miệng và protein thô trong khẩu phần 

hay mức độ chuyển hóa các axít amin. Mặc dù có nhiều nghiên cứu cũng như khuyến 

cáo về nhu cầu protein và axít amin cho gà thịt, tuy nhiên khuyến cáo của NRC (1994) 

vẫn được coi là nguồn tham khảo chính trong tính toán hàm lượng protein và axít 

amin (bảng 1.2). 

Bảng 1.2. Nhu cầu dinh dưỡng và tỷ lệ axít amin trong “protein lý tưởng” của 

khẩu phần gà thịt theo khuyến cáo NRC (1994) 

Thành phần dinh 

dưỡng 

 

0-3 tuần tuổi 3-5 tuần tuổi 6-8 tuần tuổi 

% trong 

khẩu phần 

% so với 

lysine 
% trong 

khẩu phần 

% so với 

lysine 
% trong 

khẩu phần 

% so với 

lysine 

ME (Kcal/kg TA) 3200  3200  3200  

CP 23  20  18  

CP/Lysine 20,91   20,00   21,18  

Lysine 1,10 100 1,00 100 0,85 100 

Met + Cys 0,90 81,82 0,72 72,00 0,60 70,59 

Methionine 0,50 45,45 0,38 38,00 0,32 37,65 

Threonine 0,80 72,73 0,74 74,00 0,68 80,00 

Valine 0,90 81,82 0,82 82,00 0,70 82,35 

Isoleucine 0,80 72,73 0,73 73,00 0,62 72,94 

Arginine 1,25 113,64 1,10 110,00 1,00 117,65 

Tryptophan 0,20 18,18 0,15 15,00 0,16 18,82 

Leucine 1,20 109,09 1,09 109,00 0,93 109,41 

Gly+Ser 1,25 113,64 1,14 114,00 0,97 114,12 

Histidine 0,35 31,82 0,32 32,00 0,27 31,76 

Phenyalanine 0,72 65,45 0,65 65,00 0,56 65,88 

Proline 0,60 54,55 0,55 55,00 0,46 54,12 

(Các axít amin được tính dưới dạng tổng số) 

Tuy vậy, trong những thập kỷ qua, trước nhu cầu ngày càng tăng của sản phẩm 

thịt gà, các tiến bộ di truyền tập trung vào việc tăng tốc độ sinh trưởng của gà. Chính 

vì thế, gà thịt có khối lượng xuất bán ngày càng cao với thời gian nuôi được rút ngắn 

hơn so với trước đây (Havenstein và cs., 2003). Do đó, mức tiêu tốn thức ăn cho mỗi 

đơn vị tăng khối lượng sẽ ít hơn so với trước đó. Điều này đòi hỏi những điều chỉnh 

về hàm lượng, mật độ protein và axít amin trong khẩu phần ăn của gà để đảm bảo sự 

phát triển đúng với tiềm năng di truyền. Hai giống gà thịt cao sản phổ biến nhất trên 

thế giới là Cobb và Ross có những khuyến cáo dinh dưỡng nói chung và protein, axít 

amin nói riêng (bảng 1.3 và 1.4). Ngoài ra, việc cập nhật và sử dụng cơ sở dữ liệu về 

SID-AA nhằm tối ưu hóa nhu cầu dinh dưỡng và tối đa hóa lợi nhuận do tiết kiệm 

được nhiều axít amin hơn. 
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Bảng 1.3. Nhu cầu dinh dưỡng và tỷ lệ axít amin trong “protein lý tưởng” của 

khẩu phần gà thịt Cobb 500 (Cobb, 2018) 

Giai đoạn 

0-8 ngày tuổi 9-18 ngày tuổi 19-28 ngày tuổi 
29 ngày tuổi – 

xuất chuồng 

% trong 

khẩu 

phần 

% so 

với 

lysine 

% trong 

khẩu 

phần 

% so 

với 

lysine 

% trong 

khẩu 

phần 

% so 

với 

lysine 

% trong 

khẩu 

phần 

% so 

với 

lysine 

ME (Kcal/kg 

TĂ) 
2975  3025  3100 

 
3150 

 

Protein thô 21-22  19-20  18-19  17-18  

Protein 

thô/Lysine 

17,21-

18,03 
 

16,96-

17,86 
 

17,65-

18,63 

 17,53-

18,56 

 

Lysine 1,22 100 1,12 100 1,02 100 0,97 100 

Met + Cys 0,91 74,59 0,85 75,89 0,80 78,43 0,76 78,35 

Methionine 0,46 37,70 0,45 40,18 0,42 41,18 0,40 41,24 

Threonine 0,83 68,03 0,73 65,18 0,66 64,71 0,63 64,95 

Valine 0,89 72,95 0,85 75,89 0,76 74,51 0,73 75,26 

Isoleucine 0,77 63,11 0,72 64,29 0,67 65,69 0,64 65,98 

Arginine 1,28 104,92 1,18 105,36 1,07 104,90 1,02 105,15 

Tryptophan 0,20 16,39 0,18 14,75 0,18 17,65 0,17 17,53 

(Các axít amin được tính dưới dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn) 

So sánh nhu cầu các axít amin thiết yếu theo khuyến cáo của NRC (1994) và 

của hai nhà sản xuất giống gà thịt lớn bao gồm Cobb 500 và Ross 308 có thể nhận 

thấy, hàm lượng lysine trong khẩu phần có sự tăng lên đáng kể (1,1% lysine tổng số 

lên 1,22% SID-Lys với gà Cobb và 1,28 % SID-Lys với gà Ross). Lý do cho sự tăng 

lên về nhu cầu lysine được giải thích do các tiến bộ di truyền, các giống gà hướng thịt 

hiện nay không những chỉ tăng về khối lượng cơ thể xuất bán, tốc độ sinh trưởng mà 

còn được chọn lọc theo hướng tối đa hóa khối lượng thịt lườn, phần thịt được ưa 

thích trong thân thịt gia cầm (Aftab, 2019). Trong khi đó lysine đóng vai trò quan 

trọng trong sự phát triển của mô cơ. Lysine có tác động tích cực đến sự sản sinh 

hormone sinh trưởng và IGF-1 (insulin - like growth factor) với vài trò chính trong 

việc điều chỉnh sự phát triển của cấu trúc sợi cơ (Carew và cs., 2005; Wang và cs., 

2017). Các nghiên cứu đã báo cáo sự cải thiện về năng suất thịt lườn khi tăng hàm 

lượng lysine trong khẩu phần (Nasr và Kheiri, 2011; Quentin và cs., 2005). 
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Bảng 1.4. Nhu cầu dinh dưỡng và tỷ lệ axít amin trong “protein lý tưởng” của 

khẩu phần gà thịt Ross 308 (Aviagen, 2014) 

Giai đoạn 

1-10 ngày tuổi 11-24 ngày tuổi 25-39 ngày tuổi 
40 ngày tuổi – 

xuất chuồng 

% trong 

khẩu phần 

% so với 

lysine 
% trong 

khẩu phần 

% so với 

lysine 
% trong 

khẩu phần 

% so với 

lysine 
% trong 

khẩu phần 

% so với 

lysine 

ME (Kcal/kg) 3000  3100  3200  3200  

Protein thô 23  21.5  19.5  18.3  

Protein 

thô/Lysine 
17,97 

 
18,70 

 
19,12 

 
19,06 

 

Lysine 1,28 100 1,15 100 1,02 100 0,96 100 

Met + Cys 0,95 74,22 0,87 75,65 0,80 78,43 0,75 78,13 

Methionine 0,51 39,84 0,47 40,87 0,43 42,16 0,40 41,67 

Threonine 0,86 67,19 0,77 66,96 0,68 66,67 0,64 66,67 

Valine 0,96 75,00 0,87 75,65 0,78 76,47 0,73 76,04 

Isoleucine 0,86 67,19 0,78 67,83 0,70 68,63 0,66 68,75 

Arginine 1,37 107,03 1,23 106,96 1,09 106,86 1,03 107,29 

Tryptophan 0,20 15,63 0,18 15,65 0,16 15,69 0,15 15,63 

Leucine 1,41 110,16 1,27 110,43 1,12 109,80 1,06 110,42 

(Các axít amin được tính dưới dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn; CP: protein thô) 

Khi nghiên cứu mức lysine tiêu hóa tối ưu trong khẩu phần gà thịt sinh trưởng 

chậm (Redbro Plume), Brasil và cs. (2018) đã kết luận rằng tỷ lệ lysine tiêu hóa trong 

khẩu phần ở mức 1,203; 1,162 và 1,126% là tối ưu cho tiêu tốn thức ăn tương ứng 

cho 3 giai đoạn 29-49, 50-69 và 70-84 ngày tuổi. Trong một nghiên cứu khác về nhu 

cầu lysine tiêu hóa cho gà Cobb 500 giai đoạn khởi động (10-21 ngày tuổi) và giai 

đoạn sinh trưởng (22-34 ngày tuổi), Bernal và cs. (2014) đã kết luận rằng mức lysine 

tiêu hóa 1,22 % cho gà trống và 1,44% cho gà mái giai đoạn khởi động và 1,16% cho 

cả gà trống và mái giai đoạn sinh trưởng là mức tối ưu cho năng suất sinh trưởng và 

năng suất thịt lườn.  

Tỷ lệ lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn tối ưu trong khẩu phần gà thịt cũng 

đã được nghiên cứu cập nhật thường xuyên. Khi xác định hàm lượng SID-Lys trong 

khẩu phần gà thịt sử dụng mô hình hồi quy phi tuyến tính (one-slope-broken line và 

quandratic-broken line), Lee và cs. (2018) đưa ra mức SID-Lys trong giai đoạn sinh 

trưởng dao động 1,327-1,533% cho tối ưu tốc độ sinh trưởng và 1,289 – 1,399 cho 

tối ưu tiêu tốn thức ăn. Trong một nghiên cứu khác, hàm lượng SID-Lys tối ưu cho 
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tăng khối lượng trên một đơn vị thức ăn (Gain:Feed) là 1,22%; cho tối ưu năng suất 

thịt lườn là 1,29% cho gà Ross giai đoạn 10-21 ngày tuổi (An và cs., 2023). Có thể 

thấy rằng, với những cải tiến về di truyền, nhu cầu lysine cho gia cầm nuôi thịt có xu 

hướng cao hơn với những khuyến cáo trước đây. Hơn nữa, lysine được chọn là axít 

amin tiêu chuẩn để tính toán các axít amin khác, vì vậy, khi so sánh khuyến cáo ngày 

nay với NRC (1994), tỷ lệ các axít amin thiết yếu khác so với lysine có nhiều sự thay 

đổi. Nhu cầu lysine cũng được nghiên cứu xác định cho từng mục đích chăn nuôi như 

cho tối đa phát triển khối lượng cơ thể, tối ưu tiêu tốn thức ăn hay tối đa năng suất 

thịt lườn. Chính vì vậy, khi áp dụng vào thực tế chăn nuôi, người chăn nuôi căn cứ 

vào mục đích chăn nuôi để cung cấp nguồn dinh dưỡng phù hợp. 

Nhu cầu axít amin không thiết yếu trong khẩu phần ăn gia cầm hướng thịt 

Axít amin không thiết yếu được định nghĩa là những axít amin mà cơ thể gia 

cầm có thể tự tổng hợp từ các axít amin hoặc hợp chất khác (D'Mello, 2003), chúng 

bao gồm alanine, aspartic acid, cysteine, cystine, glutamic acid, glycine, proline, 

serine và tyrosine. Cụm từ “không thiết yếu” có nghĩa là các axít amin này có khả 

năng tự tổng hợp bên trong cơ thể gia cầm, không có nghĩa là các axít amin này không 

quan trọng. Trong quá khứ, axít amin không thiết yếu được coi là không cần phải 

cung cấp trong khẩu phần ăn, tuy nhiên những nghiên cứu ngày nay đã chứng minh 

những điểm không hợp lý của quan điểm này (Wu, 2014). Glycine là một axit amin 

không thiết yếu tuy nhiên cơ thể gia cầm chỉ có thể tổng hợp được 40% lượng glycine 

cần thiết cho cơ thể, phần còn lại vẫn phụ thuộc vào nguồn từ thức ăn ăn vào. 

Glutamine, glutamate, proline, glycine và arginine đóng vai trò quan trọng trong việc 

điều chỉnh biểu hiện gen, truyền tín hiệu tế bào, phản ứng chống oxy hóa, khả năng 

sinh sản, dẫn truyền thần kinh và khả năng miễn dịch. Ngoài ra, glutamate, glutamine 

và aspartate là nhiên liệu trao đổi chất chính cho ruột non để duy trì chức năng tiêu 

hóa và bảo vệ tính toàn vẹn của niêm mạc ruột. Nghiên cứu trên khẩu phần có hàm 

lượng protein thấp với mức bổ sung đầy đủ các axít amin thiết yếu nhưng năng suất 

sinh trưởng của gà vẫn đạt thấp hơn khẩu phần có mức protein cao đã củng cố cho 

quan điểm về tầm quan quan trọng và yêu cầu bổ sung trong khẩu phần của các axít 

amin không thiết yếu (Corzo và cs., 2005; Dean và cs., 2006). 
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Bảng 1.5. Tỷ lệ tối ưu axít amin tiêu hóa thức trong khẩu phần thức ăn cho gà 

(% so với lysine) (Wu, 2014) 

Axít amin 1 -21 ngày tuổi 21 - 42 ngày tuổi 42 - 56 ngày tuổi 

Alanine 102 102 102 

Arginine 105 108 108 

Asparagine 56 56 56 

Aspartate 66 66 66 

Cysteine 32 33 33 

Glutamate 178 178 178 

Glutamine 128 128 128 

Glycine 176 176 176 

Histidine 35 35 35 

Isoleucine 67 69 69 

Leucine 109 109 109 

Lysine 100 100 100 

Methionine 40 42 42 

Phenylalanine 60 60 60 

Proline 184 184 184 

Serine 69 69 69 

Threonine 67 70 70 

Tryptophan 16 17 17 

Tyrosine 45 45 45 

Valine 77 80 80 

Sự quan tâm đến nhu cầu axít amin không thiết yếu vì vậy ngày càng được 

quan tâm do xu hướng giảm sử dụng protein thô trong khẩu phần. Nếu như những 

khuyến cáo của NRC (1953), mức protein thô cho gà thịt giai đoạn khởi động là 26% 

thì đến khuyến cáo NRC (1994) đã giảm xuống 23% và trong thực tế sản xuất thức 

ăn thương mại hiện tại, mức protein cho gà thịt giai đoạn khởi động chỉ dao động từ 

21-22% (Siegert và Rodehutscord, 2018). Vì vậy, khẩu phần ăn cho gia cầm phải nên 

cung cấp đầy đủ axít amin thiết yếu và không thiết yếu để tối ưu hóa khả năng sinh 

trưởng, tỷ lệ nuôi sống và năng suất sinh sản. Hơn nữa, các tác giả còn cho rằng axít 

amin không thiết yếu cần được xem xét khi sửa đổi khái niệm “protein lý tưởng” hiện 

đang được sử dụng để xây dựng khẩu phần ăn cho gia cầm (Wu, 2014). Trong khuyến 

cáo của Rostagno và cs. (2011) và NRC (1994), hàm lượng glycine và serine là axít 

amin không thiết yếu đã được bổ sung trong “protein lý tưởng”. Trong những nghiên 

cứu gần đầy, protein lý tưởng với tỷ lệ đầy đủ các axít amin thiết yếu và không thiết 

yếu dạng tiêu hóa thực đã được bổ sung bởi các tác giả thuộc trường đại học Texas 

(Wu, 2014) (bảng 1.5). Đây là cơ sở để những nhà nghiên cứu dinh dưỡng gia cầm 

và đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi có thể xây dựng khẩu phần ăn có lượng axít 

amin tối ưu hơn khi hạ thấp hàm lượng protien thô trong khẩu phần.  
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b. Nghiên cứu ảnh hưởng của giảm hàm lượng protein thô trong khẩu phần đến 

năng suất sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn 

Những nghiên cứu về giảm hàm lượng protein thô trong khẩu phần cho gia 

cầm đã được tiến hành từ những năm cuối của thế kỷ trước. Tuy nhiên rất nhiều 

nghiên cứu đều kết luận rằng, khẩu phần giảm protein với sự bổ sung của các axít 

amin thiết yếu đã làm giảm năng suất chăn nuôi. Pinchasov và cs. (1990) đã thử 

nghiệm khẩu phẩn giảm protein thô trên gà thịt từ 7-21 ngày tuổi với mức giảm 

protein tương đương là 30g và 60g/kg, các axít amin thiết yếu được bổ sung với tỷ lệ 

100%, 93,5 và 87,5% so với tiêu chuẩn NRC (1984). Kết quả cho thấy, khẩu phẩn có 

mức protein thấp đã ảnh hưởng tiêu cực đến tăng khối lượng và hiệu quả sử dụng 

thức ăn, tuy nhiên không ảnh hưởng đến thức ăn ăn vào. Một kết luận tương tự cũng 

được đưa ra bởi Moran và cs. (1992) khi tiến hành giảm 3% protein so với khuyến 

cáo của NRC (1984) trong khẩu phần gà thịt cho cả 2 giai đoạn 0-3 tuần tuổi và 3-6 

tuần tuổi. Kết quả cho thấy, giai đoạn 0-3 tuần tuổi, tăng khối lượng của gà và tiêu 

tốn thức ăn không bị ảnh hưởng khi hàm lượng protein giảm. Tuy nhiên tăng khối 

lượng của gà giảm và tiêu tốn thức ăn tăng lên rõ rệt khi gà được ăn khẩu phần protein 

thấp giai đoạn 3-6 tuần tuổi. Ở cả 2 thí nghiệm trên, khi giảm hàm lượng protein thô 

trong khẩu phần, các axít amin thiết yếu cũng chưa được bổ sung ở mức tương đương 

với khẩu phần đối chứng. Chính vì thế, khẩu phần thí nghiệm không đáp ứng đủ nhu 

cầu axít amin của gà. Ferguson và cs. (1998) đã thử nghiệm khẩu phần ăn cho gà thịt 

với mức giảm protein lần lượt là 2 và 4% cho cả 2 giai đoạn sinh trưởng 0-3 tuần và 

3-6 tuần tuổi. Kết quả cho thấy giai đoạn 0-3 tuần tuổi ít bị ảnh hưởng bởi giảm hàm 

lượng protein và mức giảm 2% protein đã không ảnh hưởng đến tăng khối lượng của 

gà trong khi mức giảm 4% protein làm giảm 4,2% tăng khối lượng hàng ngày và tăng 

9,7% tiêu tốn thức ăn. Các nghiên cứu về giảm hàm lượng protein thô có sự bổ sung 

axít amin thiết yếu đã được tiến hành. Kết quả cho thấy, bổ sung axít amin thiết yếu 

trong khẩu phần có mức protein thấp đã làm giảm tác động tiêu cực lên năng suất 

sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của gà thịt. Namroud và cs. (2008) thử 

nghiệm mức giảm protein thô từ 23 xuống 17% trong khẩu phần ăn gà thịt giai đoạn 

10-28 ngày tuổi với mức bổ sung axít amin thiết yếu đạt 100% và 110% so với khẩu 

phần tiêu chuẩn. Kết quả cho thấy, khẩu phần giảm 2% protein thô có bổ sung axít 

amin thiết yếu đạt tỷ lệ ngang bằng với khẩu phần đối chứng đã mang lại năng suất 

sinh trưởng tương đương với lô đối chứng. Tuy nhiên tăng hàm lượng axít amin thiết 

yếu lên mức 110% lại mang lại những tác động tiêu cực ở khẩu phần có mức protein 

thấp. Kết luận tương tự cũng được đưa ra bởi Saleh và cs. (2021) khi cho rằng bổ 
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sung các axít amin thiết yếu lớn hơn trong khẩu phần tiêu chuẩn làm giảm khả năng 

sinh trưởng của gà thịt do sự mất cân đối các axít amin trong khẩu phần. Giảm 4% 

hoặc 6% protein có sự bổ sung của axít amin thiết yếu có hoặc không kết hợp glycine 

và axít glutamic đều thất bại trong việc đưa năng suất của gà ở nghiệm thức thí nghiệm 

ngang bằng với nghiệm thức đối chứng.  

c. Nghiên cứu sự thay đổi axít amin giới hạn trong khẩu phần giảm protein thô 

Giảm hàm lượng protein trong khẩu phần là xu hướng tất yếu trong dinh dưỡng 

gia cầm hiện đại. Khi áp dụng khẩu phần protein thấp cho gà thịt với những tác động 

tiêu cực đến năng suất và hiệu quả sử dụng thức ăn, ngày càng nhiều các nghiên cứu 

về bổ sung các loại axít amin tổng hợp gồm cả axít amin thiết yếu và không thiết yếu 

và sự thay đổi các axít amin giới hạn khi giảm protein thô được tiến hành. Moran và 

Stilborn (1996) cho rằng khẩu phần giảm 20g/kg protein thô với bổ sung các axít 

amin thiết yếu và glutamic axít đã góp phần cải thiện năng suất sinh trưởng của gà 

thịt trong giai đoạn 0-6 tuần tuồi. Sự cải thiện này được lý giải do vai trò quan trọng 

của glutamic trong thành phần mô liên kết trong giai đoạn non của gia cầm. Kerr và 

Kidd (1999) cũng có kết luận tương tự khi bổ sung glutamic axít vào khẩu phần giảm 

protein thô với các axít amin thiết yếu được cung cấp ngang bằng với đối chứng. 

Han và cs. (1992) cho rằng khẩu phần có hàm lượng protein thô giảm, các axít 

amin giới hạn phổ biến nhất là methionine, lysine, argrinine, valine và threonine. Tác 

giả đã thử nghiệm cho gà sử dụng khẩu phần 16% protein thô với 5 loại axít amin 

giới hạn nêu trên cùng với glutamic axít để so sánh với khẩu phần đối chứng có mức 

protein 23%. Kết quả cho thấy nghiệm thức thí nghiệm có hiệu quả sử dụng thức ăn 

tương đương và tỷ lệ mỡ bụng tương đương với lô đối chứng. Khi áp dụng khẩu phần 

giảm protein thô trong khẩu phần ăn của gia cầm, điều quan trọng là phải hiểu thứ tự 

giới hạn của các axít amin và tác động của sự thiếu hụt chúng. Do đó, Maynard và cs. 

(2022) đã tiến hành một cặp thí nghiệm để quan sát ảnh hưởng của việc loại bỏ từng 

axít amin đến năng suất sinh trưởng, đặc điểm thân thịt và việc sử dụng chất dinh 

dưỡng khi ăn khẩu phần có mức protein giảm từ 21% xuống 18,6% trên gà thịt giai 

đoạn khởi động. Kết quả nghiên cứu cho thấy valine và arginine có khả năng trở thành 

axít amin giới hạn sau methionie, lysine và threonine trong khẩu phần dựa trên thành 

phần chính là lúa mỳ và khô đậu tương, đồng thời glycine và isoleucine là những axít 

amin giới hạn tiếp theo. Tác giả cũng nhấn mạnh sự ảnh hưởng khi thiếu hụt từng loại 

axít amin cụ thể. Thiếu hụt valine và isoleucine gây tác động tiêu cực đến tốc độ sinh 

trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và năng suất thịt lườn, trong khi đó glycine và serine 
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có ảnh hưởng rõ rệt hơn đến hiệu quả chuyển hóa thức ăn. Trong một nghiên cứu 

khác, các axít amin giới hạn được thử nghiệm tại các mức giảm protein khác nhau, 

Lee và cs. (2022) kết luận rằng, với gà thịt giai đoạn khởi động, có thể giảm 1,68% 

protein thô trong khẩu phần so với khuyến cáo của nhà tạo giống bằng cách sử dụng 

L-methionine, L-lysine, L-threonine, L-valine và L-isoleucine mà không cần quan 

tâm đến Glycine. Tuy nhiên, khi giảm đến 2,38% protein thô, khẩu phần cần được bổ 

sung các axít amin thiết yếu có điều kiện như L-arginine và L-tryptophan và hàm 

lượng tổng glycine + serine phải được duy trì bằng việc bổ sung glycine. Các nhà 

khoa học tin rằng, khi hàm lượng protein thô trong khẩu phần giảm, một số axít amin 

không thiết yếu như glycine, glutamic axít, alanine, proline trở thành yếu tố hạn chế 

(Berres và cs., 2010; Dean và cs., 2006). Trong các axít amin này, glycine được cho 

là có hiệu quả nhất trong khẩu phần giảm protein. Glycine là axít amin có cấu trúc 

đơn giản và khối lượng phân tử nhỏ nhất. Tuy nhiên axít amin này lại có vai trò quan 

trọng trong cơ thể khi tham gia vào quá trình tổng hợp nucleic axít, purine, nhóm 

heme, axít uric và axít mật. Glycine chiếm đến 33% trong cấu tạo của của collagen 

và 15 % trong protein của lông vũ (Li và cs., 2004). Mặc dù là axít amin không thiết 

yếu nhưng cơ thể bình thường chỉ có thể tổng hợp được 40% glycine, còn lại vật nuôi 

nhận được thông qua khẩu phần ăn hàng ngày (Graber và Baker, 1973). Những nghiên 

cứu gần đây đã cho thấy tác động tích cực của việc bổ sung glycine vào khẩu phần 

ăn cho gà thịt có mức protein thấp. Waldroup và cs. (2005) đã thử nghiệm 05 mức 

protein thô bao gồm 24% (đối chứng), 22, 20, 18 và 16%, ở các khẩu phần thí nghiệm, 

axít amin thiết yêu được bổ sung và hỗn hợp axít amin không thiết yếu gồm glycine, 

glycine + Agrinine, glycine +proline, agrinine + proline, glycine +proline + agrinine, 

glycine +proline + agrinine + glutamic axít. Kết quả cho thấy glycine mang lại tác 

động tích cực làm tăng khả năng sinh trưởng cũng như hiệu quả sử dụng thức ăn. 

Awad và cs. (2015) đã thực hiện nghiên cứu để đánh giá tác động của việc cho ăn 

khẩu khần protein thấp được tăng cường các axít amin không thiết yếu bao gồm 

glycine, glutamic, proline, alanine, aspatic axít đối với hiệu suất sinh trưởng, các chất 

chuyển hóa trong huyết thanh của gà thịt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Tác giả 

kết luận tăng cường Glycine có thể cải thiện FCR khi gà được nuôi bởi khẩu phần 

giảm protien thô. Những kết quả tương tự khẳng định vai trò của glycine trong khẩu 

phần ăn gà thịt có mức protein thô thấp đã được đưa ra bởi các nghiên cứu khác 

(Corzo và cs., 2005; Namroud và cs., 2008)  
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d. Nghiên cứu các tác động khác của sử dụng khẩu phần ăn có mức protein thấp 

trong chăn nuôi gia cầm 

Để đánh giá những tác động toàn diện hơn của chế độ ăn với mức protein thấp, 

nhiều nghiên cứu ảnh hưởng của giảm protein thô trong khẩu phần đến lượng Nitơ 

phát thải, chất lượng chất độn chuồng và các chỉ số phúc lợi động vật. Trong đó, 

những nghiên cứu về ảnh hưởng của khẩu phần có mức protein thấp đến phát thải 

Nitơ và Nitơ tích lũy đã được nghiên cứu từ rất sớm với nguyên lý giảm protein thô 

tăng tỷ lệ axít amin tự do làm tăng khả năng tiêu hóa Nitơ, từ đó nâng cao hiệu quả 

sử dụng Nitơ hay giảm bài tiết Nitơ ra môi trường. Ferguson và cs. (1998) đã kết luận 

rằng, mặc dù giảm 4% protein thô trong khẩu phần làm giảm khả năng sinh trưởng 

và tăng tiêu tốn thức ăn, nhưng đã làm giảm từ 31% và 16,5% hàm lượng khí thải 

NH3 và hàm lượng nitơ trong chất độn chuồng. Tác giả cho rằng việc giảm khí thải 

chuồng nuôi không những ảnh hưởng tích cực đến phúc lợi động vật và điều kiện làm 

việc của công nhân mà còn giảm chi phí cho hệ thống thông gió cho trang trại. Kết 

luận tương tự cũng được đưa ra trong nghiên cứu của Bregendahl và cs. (2002), tác 

giả khẳng định rằng giảm 3% protein trong khẩu phần mặc dù thất bại trong việc đưa 

năng suất sinh trưởng của gà ngang bằng với mức protein đối chứng tuy nhiên lượng 

Nitơ bài tiết được cải thiện rõ rệt. Quan điểm nay cũng được củng cố trong những 

nghiên cứu gần đây. Việc giảm hàm lượng protein từ 19% xuống 17% làm giảm 29% 

lượng tiết Nitơ ở gà thịt từ 0–21 ngày tuổi và tăng 7% hiệu quả sử dụng Nitơ (Alfonso-

Avila và cs., 2022).  

Giảm bài tiết axít uric khi gia cầm sử dụng khẩu phần có mức protein thấp đã 

làm giảm lượng nước cần sử dụng để chuyển hóa NH4
+ thành axít uric, qua đó giảm 

lượng nước thu nhận và giảm lượng nước bài tiết trong phân cũng như đổ ẩm của chất 

độn chuồng. Ngoài ra, giảm hàm lượng khô dầu đậu tương trong khẩu phần protein 

thấp còn giảm đáng kể nguồn cung cấp K, vì vậy giảm lượng nước tiêu thụ. Sự liên 

quan giữa độ ẩm chất độn chuồng và các chỉ tiêu như tỷ lệ tổn thương ở chân (foot 

pad lession) và da ngực bụng (breast blister) là những tiêu chí đánh giá mức độ phúc 

lợi động vật đã được chứng minh (Kaukonen và cs., 2016). Chính vì vậy, sử dụng 

khẩu phần protein thấp ngoài giảm lượng phát thải NH3, còn có những tác động tích 

cực đến phúc lợi vật nuôi. Xuất phát từ nguyên lý này, những nghiên cứu cụ thể để 

chứng minh luận điểm này được tiến hành. Giảm hàm lượng CP từ 19% xuống 17% 

giúp giảm lượng nước tiêu thụ hàng ngày 20,6ml/con, độ ẩm chất độn chuồng giảm 
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2,2% và axít uric huyết tương giảm 0,56mg/dL (Alfonso-Avila và cs., 2022). Trong 

một nghiên cứu khác, Lambert và cs. (2023) đã đánh giá chất lượng chất độn chuồng, 

tỷ lệ mắc các tổn thương ở chân trên gà thịt sử dụng khẩu phần có mức giảm protein 

1-3%. Chất lượng chất độn chuồng được chấm điểm trực quan cho tất cả các chuồng 

vào ngày 10, 13, 16, 20, 23, 27 và 29 của thí nghiệm. Việc tính điểm dựa trên độ đóng 

bánh và độ ẩm của chất độn chuồng trong mỗi ô theo thang điểm từ 1–5 với (1): chất 

độn chuồng khô, không bị đóng bánh hoặc có chỗ ẩm ướt; (2): có hình thành bánh 

trong chuồng khu vực ăn uống; (3): hình thành những bánh lớn khu vực ăn uống; (4): 

 hầu hết chuồng phủ đầy bánh cứng và (5): toàn bộ chất độn chuồng mềm ướt, gà 

cũng có chân và lông bẩn. Kết quả cho thấy, điểm chất lượng chất độn chuồng giảm 

tương quan với độ giảm protein trong khẩu phần trong khi đó không có sự sai khác 

rõ rệt với chỉ tiêu mức độ tổn thương chân của gà. Tuy nhiên trong một nghiên cứu 

khác, Brink và cs. (2022) kết luận, giảm hàm lượng protein trong khẩu phần ăn từ 

205g/kg xuống 187,5 g/kg ở giai đoạn sinh trưởng và 180,0 g/kg ở giai đoạn vỗ béo 

làm giảm nồng độ NH3 ở chất độn chuồng (P < 0,001), nhưng việc giảm thêm protein 

trong khẩu phần không làm giảm thêm nồng độ NH3. Ngoài ra, giảm protein thô còn 

giảm tỷ lệ tổn thương bàn chân trên gà thí nghiệm ở ngày tuổi 38 (Brink và cs., 2022) 

Tóm lại, khẩu phần protein thấp là khẩu phần hướng đến cung cấp các axít 

amin cần thiết mà không bị dư thừa. Ở đây, phải làm rõ một lần nữa rằng chế độ ăn 

ít protein không có nghĩa là chế độ ăn không đáp ứng nhu cầu của động vật về các 

axít amin thiết yếu, khiến chúng bị giảm năng suất. Thay vào đó, lượng axít amin dư 

thừa sẽ bị cắt bớt. Để giảm hàm lượng protein thô trong khẩu phần ăn, việc sử dụng 

axít amin tổng hợp là hết sức quan trọng. Hiện tại, chỉ có lysine, methionine, threonine 

và tryptophan dạng tinh thể có sẵn trên thị trường với giá cả hợp lý. Trong tình hình 

như vậy, khẩu phần ăn cho gia cầm phải tiếp tục cung cấp một lượng protein dư thừa 

để đáp ứng nhu cầu về các axít amin thiết yếu và không thiết yếu khác. Chính vi vậy, 

vấn đề được quan tâm là giảm protein đến như thế nào sẽ hiệu quả và hợp lý. Trong 

hầu hết các điều kiện thực tế, việc giảm hàm lượng protein thô xuống 2 điểm phần 

trăm, bằng cách sử dụng các axít amin tinh thể (ví dụ, từ 18% xuống 16% protein thô 

trong khẩu phần), sẽ không gây ra vấn đề về năng suất hoặc đặc tính thân thịt của 

động vật. Việc giảm bốn điểm phần trăm đòi hỏi phải nỗ lực hơn trong nghiên cứu 

giảm hàm lượng protein thô. Để đạt được điều này, các axít amin khác, chẳng hạn 

như valine và isoleucine, phải được cân bằng tốt hơn cách bổ sung axít amin tổng hợp 

hoặc đưa các loại thức ăn ít phổ biến hơn vào công thức thức ăn.  
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1.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về hàm lượng protein và các axít amin trên gia 

cầm đã được tiến hành. Tuy nhiên do đặc tính khác biệt về khí hậu, điều kiện chăn 

nuôi cũng như con giống so với các khuyến cáo trên thế giới, nên các nghiên cứu 

trong nước chủ yếu tập trung vào nghiên cứu các mức protein thích hợp cho từng con 

giống trong các điều kiện khác nhau. Trần Thanh Vân và cs. (2016) đã tiến hành 

nghiên cứu xác định mức lysine/ME, protein và axít amin thích hợp trong khẩu phần 

chăn nuôi gà F1 (Ri x Lương Phượng). Kết quả cho thấy mức dinh dưỡng thích hợp 

trong khẩu phần cho gà F1 (Ri x Lương Phượng) có tỷ lệ lysine/ME là 4,21 (lysine 

12,63 g/kg TA, ME 3,0 Mcal/kg TA), 21 % protein thô, 1,04% methionine+cystine ở 

giai đoạn 1-21 ngày tuổi; tỷ lệ lysine/ME là 3,72 (lysine 11,35 g/kg TA, ME 3,05 

Mcal/kg TA), 19 % protein thô, 0,93% methionine+cystine ở giai đoạn 22-49 ngày 

tuổi; lysine/ME là 3,22 (lysine 9,98 g/kg TA, ME 3,1 Mcal/kg TA), 17% protein thô, 

0,82% methionine+cystine ở giai đoạn gà 50-84 ngày tuổi. Nghiên cứu của Ngô Hồng 

Phượng và cs. (2017) về xác định nhu cầu axít amin và protein trên gà Nòi Nam Bộ 

từ 1-12 tuần tuổi với các mức protein và axít amin cùng tăng ở 3 khẩu phần thí 

nghiệm. Kết quả cho thấy mức protein 20% và lysine 1% cho gà giai đoạn 1-8 tuần 

tuổi và mức protein 18% và lysine 0,85% cho gà giai đoạn 9-12 tuần tuổi là mức tối 

ưu cho gà Nòi phát triển tốt, đạt tăng khối lượng cao và tiêu tốn thức ăn thấp. Cùng 

nghiên cứu về hàm lượng lysine và năng lượng trao đổi trong khẩu phần ăn cho gà, 

Hung và cs. (2018) đã kết luận mức năng lượng trao đổi và lysine cho gà H’Mong 

giai đoạn 0-4 tuần tuổi tương ứng 3000kcal/kg và 1,1% lysine.  

Trong một nghiên cứu khác trên gà Nòi Nam bộ, Thu và cs. (2021) đã thử 

nghiệm các mức lysine khác nhau trong khẩu phần ăn của gà ở giai đoạn 56-84 ngày 

tuổi. Tác giả đã kết luận rằng tăng mức lysine khẩu phần từ 0,8 lên 1,0 và 1,1% đã 

cải thiện rõ rệt khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn trên gà Nòi Nam 

Bộ. Tác giả đưa ra mức lysine thích hợp cho phát triển thịt lườn là 1,0% cho gà mái 

và 1,1% cho gà trống. Trong một nghiên cứu về xác định tỷ lệ thích hợp methionine 

trong khẩu phần ăn cho gà Ri lai và gà Lương Phượng, Chau và cs. (2022) thử nghiệm 

tăng hàm lượng methionine trong khẩu phần lên mức 0,6%; 0,51%; 0,47% và 0,41% 

tương ứng cho 4 giai đoạn sinh trưởng của gà. Kết quả cho thấy khẩu phần ăn có hàm 

lượng methionine cao làm tăng khả năng sinh trưởng của gà Ri lai và làm tăng tỷ lệ 

thịt lườn, giảm hàm lượng mỡ bụng của gà Lương Phượng.  
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Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn nuôi cũng đã thử 

nghiệm các mức protein, lysine khác nhau lên sinh trưởng của giống gà RTP thương 

phẩm có nguồn gốc từ gà Ross 308. Ba mức protein tương ứng với ba mức lysine 

tổng số đã được thử nghiệm, trong đó mức cao là 23, 22 và 20% tương ứng với ba 

giai đoạn sinh trưởng, các lô tiếp theo mức protein lần lượt giảm 1 và 2%. Kết quả 

cho thấy mức protein cao với mức lysine cao cho kết quả tốt nhất về tốc độ sinh 

trưởng cũng như hiệu quả sử dụng thức ăn. Nhưng tính về hiệu quả kinh tế thì lô có 

mức protein trung bình (22; 21; 19% protein) và mức lysine cao (1,66; 1,42 và 1,15%) 

cho kết quả tốt nhất (Lê Thị Nga, 2016). Các thử nghiệm tương tự cũng được tiến 

hành trên gà ác Thái Hòa lai gà Ai cập (Phùng Đức Tiến và cs., 2009); gà TN sinh 

sản và nuôi thương phẩm (Nguyễn Quý Khiêm và cs., 2017); gà thịt thương phẩm 

VT 34 và VT 35 (Nguyễn Thanh Sơn và cs., 2017). 

Tuy nhiên, ở hầu hết các nghiên cứu về mức protein cho các đối tượng gia cầm 

ở Viêt Nam, các tác giả mới chỉ quan tâm đến hàm lượng protein thô đơn thuần hoặc 

có sự liên hệ với lysine hoặc methionine, các axít amin khác đều được cân bằng theo 

lượng lysine khẩu phần có được mà chưa đề cập đến vấn đề bổ sung các axít amin 

thiết yếu và không thiết yếu vào các khẩu phần có mức protein thấp hơn. Chính vì 

vậy, kết quả của các nghiên cứu trên mức protein thích hợp được khuyến cáo thường 

là mức trung bình.  

Nghiên cứu về giảm hàm lượng protein trong khẩu phần ăn của gia cầm được 

thực hiện trong khuôn khổ đề tài: “Sử dụng khẩu phần protein thấp có bổ sung axit 

amin không thay thế trong chăn nuôi gà” thực hiện từ 2001-2003 do TS. Đặng Thái 

Hải chủ trì. Trong nghiên cứu áp dụng khẩu phần protein thấp trên gà Cobb 500, 

Đặng Thái Hải (2006) đã thử nghiệm các mức protein thô 21,66/18,79/17,50%; 

20,04/18,79/17,50%; 20,04/17,69/17,50% và 20,04/16,25/17,50% tương ứng cho 3 

giai đoạn sinh trưởng 1-21; 22-35 và 36-40 ngày tuổi. Tác giả đã kết luận rằng giảm 

1,5% protein có bổ sung methionine và lysine trong giai đoạn 1-21 ngày tuổi và mức 

giảm 1% protein trong giai đoạn 22-35 ngày tuổi đã không ảnh hưởng đến năng suất 

sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của gà. Tuy nhiên khi tiếp tục giảm mức protein thô 

xuống 2,5% giai đoạn 22-35 ngày tuổi đã cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực đến tốc 

độ sinh trưởng nhưng không ảnh hưởng đến tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng. 

Trong nghiên cứu khác trên gà đẻ Isa Brown 23-40 tuần tuổi, Đặng Thái Hải (2007) 

kết luận rằng giảm 1 và 2% protein thô trong khẩu phần có bổ sung methionine và 
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lysine đã không ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của gà nhưng làm giảm chi phí 

thức ăn/10 quả trứng từ 3,5-5,1%. Tuy nhiên những nghiên cứu này, cân đối hàm 

lượng axit amin trong khẩu phần dưới dạng tổng số và mới chỉ bổ sung hai loại axít 

amin thiết yếu là lysine và methionine. Chính vì vậy kết quả về mức giảm protien 

trên gà thịt chỉ đạt 1-1,5% so với khẩu phần đối chứng. Trong một nghiên cứu gần 

đây, Trần Thị Bích ngọc và cs. (2022) cũng kết luận rằng, giảm 2% protein thô trong 

khẩu phần gà đẻ Isa-Brown giai đoạn 24-33 tuần tuổi có cân đối một số axit amin 

thiết yếu dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đã không ảnh hưởng đến năng suất sinh 

sản của gà và làm giảm chi phí thức ăn/10 quả trứng từ 3,02-4,47%.  

Tóm lại, tổng quan từ các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy giảm hàm 

lượng protein thô trong khẩu phần ăn cho gia cầm là một xu hướng trong dinh dưỡng 

cho gia cầm hiện đại. Trên thế giới các nghiên cứu về xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh 

giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn cũng như nhu cầu dinh dưỡng cho gia cầm được 

cập nhật thường xuyên. Trên cơ sở đó, đã có rất nhiều các nghiên cứu về khẩu phần 

có mức protein thấp với việc bổ sung các loại axít amin cả thiết yếu và không thiết 

yếu. Tuy nhiên những nghiên cứu này đều được thực hiện trên các giống gà cao sản 

có đặc điểm và tốc độ sinh trưởng khác biệt so với các giống gà lông màu, gà sinh 

trưởng chậm. Các nghiên cứu trong nước về dinh dưỡng protein tuy dựa trên đối 

tượng gà lông màu sinh trưởng chậm nhưng mới chỉ tập trung về nhu cầu dinh dưỡng 

protein cho giống gà đó. Các nghiên cứu chuyên sâu về tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng của 

các axít amin của thức ăn cũng như cơ sở dữ liệu về nhu cầu axít amin dạng tiêu hóa 

hồi tràng tiêu chuẩn còn hạn chế. Các nghiên cứu về giảm hàm lượng protein thô 

trong khẩu phần ăn cho gà thịt vì thế cũng chưa được nghiên cứu có hệ thống hoặc 

chưa áp dụng cơ sở dữ liệu về axít amin tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn. Trong bối cảnh 

nguồn nguyên liệu cung cấp protein trong khẩu phần thức ăn chăn nuôi ở nước ta phụ 

thuộc chủ yếu vào nguồn nhập khẩu, việc sử dụng có hiệu quả protein hay giảm hàm 

lượng protein thô trong khẩu phần mà không ảnh hưởng đến năng suất chăn nuôi đang 

là một xu hướng tất yếu. Do đó, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về tỷ lệ tiêu hóa 

hồi tràng tiêu chuẩn của thức ăn và nhu cầu axít amin cho gia cầm là cơ sở để xây 

dựng khẩu phần có mức protein thấp nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu protein và axít amin 

cho sinh trưởng và phát triển của gia cầm. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP                      

NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Gà Lương Phượng và gà Lương Phượng lai Mía nuôi thịt 

15 loại nguyên liệu thức ăn được lựa chọn để xác định tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu 

chuẩn các axít amin chia thành hai nhóm bao gồm:  

(1) Nhóm ngũ cốc và phụ phẩm ngũ cốc: Cám gạo chiết ly (Ấn Độ), cám gạo nguyên 

dầu (Việt Nam), cám mì (Ấn Độ), gạo lật (Việt Nam), thóc tẻ (Việt Nam), tấm (Việt 

Nam), ngô (Việt Nam); 

 (2) Nhóm nguyên liệu cung cấp protein: DDGS ngô (Châu Âu), bột gluten ngô (Mỹ), 

đậu tương (Việt Nam), khô đậu tương (Agentina), khô dầu cải (Ấn Độ), bột cá (Việt 

Nam), bột thịt xương (Châu Âu) và bột huyết (Châu Mỹ). 

2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành từ năm 2020 đến năm 2022 

Địa điểm nghiên cứu:  

Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, 

Phòng Phân tích Thức ăn và Sản phẩm Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, 

Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao, Khoa chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam. 

Phòng phân tích Amino Lab, công ty Evonik, Singapore 

Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và Mô hình hóa Môi trường, thuộc Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên.  

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Nội dung 1: Xác định tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (SID) các axít amin của 

một số nguyên liệu phổ biến trong chăn nuôi gà  

Nội dung 2: Xác định mức lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn trong khẩu phần 

ăn của gà thịt lông màu 

Nội dung 3: Xác định tỷ lệ cân đối tối ưu một số axít amin thiết yếu tiêu hóa hồi 

tràng tiêu chuẩn trong khẩu phần ăn của gà thịt lông màu 

Nội dung 4: Xác định mức giảm hàm lượng protein thô hợp lý trên cơ sở cân đối 

axít amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn trong khẩu phần ăn của gà thịt 

lông màu 

Nội dung 5: Thử nghiệm khẩu phần protein thấp trên cơ sở cân đối tối ưu axít 

amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn cho gà thịt lông màu 
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Khung nội dung luận án 

Nội dung 1: Xác định tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (SID) các axít amin của một số nguyên liệu 

phổ biến trong chăn nuôi gà 

15 loại nguyên liệu và khẩu phần phi protein tương đương 16 nghiệm thức, 4 lần lặp lại/nghiệm thức. Kết 

quả ND1 làm cơ sở để phối hợp khẩu phần cho các nội dung tiếp theo 

 

 

 

 
Nội dung 2: Xác định mức lysine tiêu hóa hồi 

tràng tiêu chuẩn trong khẩu phần ăn của gà 

thịt lông màu 

(750 con; 30 con/ô x 5 lần lặp lại x 5 mức SID lysine ) 

Kết quả ND2 được áp dụng trong ND3, ND4 và ND5 

Nội dung 3: Xác định tỷ lệ cân đối tối ưu một số 

axít amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn 

trong khẩu phần ăn của gà thịt lông màu 

(750 con; 30 con/ô x 5 lần lặp lại x 5 mức SID 

EAA/lys 

Kết quả ND 3 được áp dụng trong ND4 và ND5 

 

Nội dung 4: Xác định mức giảm hàm lượng protein thô hợp lý trên cơ sở cân đối axít amin 

thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn trong khẩu phần ăn của gà thịt lông màu 

(750 con; 30 con/ô chuồng x 5 lần lặp lại x 5 mức protein thô). SID lys và SID EAA được cân đối 

tương đương giữa các nghiệm thức theo kết quả nghiên cứu nội dung 2 và 3.  

Kết quả ND 4 được áp dụng vào thử nghiệm tại nội dung 5. 

 

Nội dung 5: Thử nghiệm khẩu phần protein thấp trên cơ sở cân đối tối ưu axít amin thiết yếu tiêu 

hóa hồi tràng tiêu chuẩn cho gà thịt lông màu màu 

Mô hình gà Lương Phượng (300 con; 30 

con/ô chuồng x 5 lần lặp lại x 2 nghiệm thức 

sử dụng khẩu phần protein thấp và thức ăn 

hiện tại trang trại đang sử dụng).  

 

 Mô hình gà Lương Phượng lai Mía (300 

con; 30 con/ô chuồng x 5 lần lặp lại x 2 

nghiệm thức sử dụng khẩu phần protein thấp 

và thức ăn hiện tại trang trại đang sử dụng).  
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2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Xác định tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (SID) các axít amin của một 

số nguyên liệu phổ biến trong chăn nuôi gà 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm Giống Vật nuôi Chất lượng cao, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 5-7/2020 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Tổng số 15 loại nguyên liệu thức ăn được lựa chọn để xác định tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng 

tiêu chuẩn các axít amin chia thành hai nhóm bao gồm:  

(1) Nhóm ngũ cốc và phụ phẩm ngũ cốc: Cám gạo chiết ly (Ấn Độ), cám gạo nguyên 

dầu (Việt Nam), cám mì (Ấn Độ), gạo lật (Việt Nam), thóc tẻ (Việt Nam), tấm (Việt 

Nam), ngô (Việt Nam); 

 (2) Nhóm nguyên liệu cung cấp protein: DDGS ngô (Châu Âu), bột gluten ngô (Mỹ), 

đậu tương (Việt Nam), khô đậu tương (Agentina), khô dầu cải (Ấn Độ), bột cá (Việt 

Nam), bột thịt xương (Châu Âu) và bột huyết (Châu Mỹ). 

Các loại nguyên liệu được thu thập từ các nhà máy thức ăn chăn nuôi và các 

đại lý phân phối nguyên liệu thức ăn chăn nuôi khu vực phía Bắc. 

Thí nghiệm tiến hành trên 204 gà Lương Phượng 1 ngày tuổi với tỷ lệ giới tính 

1:1, gà cho ăn chung khẩu phần cho đến ngày thứ 28 (ăn tự do). Ngày thứ 29, cân gà, 

chọn 192 con và bố trí thí nghiệm để gà có khối lượng tương đương nhau cân bằng tỷ 

lệ trống mái giữa các nghiệm thức, gà trống, gà mái được nuôi riêng từng lồng (diện 

tích 0,13 m2/gà). Mỗi nghiệm thức bao gồm 12 con gà được nuôi trong 4 lồng (2 lồng 

gà mái và 2 lồng gà trống) 3 con/ô, mỗi ô là một lần lặp lại. Thí nghiệm tiến hành trên 

15 loại nguyên liệu thức ăn, một nghiệm thức tính tiêu hóa nội sinh (16 nghiệm thức x 

3 con/lần lặp lại x 4 lần lặp lại = 192 con). Sau đó, gà được tiếp tục nuôi thích nghi trên 

lồng sử dụng thức ăn thương mại. 

Thức ăn thí nghiệm 

 Khẩu phần được thiết kế đặc trưng cho các loại nguyên liệu: Với các nguyên 

liệu cung cấp năng lượng có hàm lượng protein nhỏ hơn 20%, khẩu phần bao gồm 

nguyên liệu thí nghiệm, khoáng chỉ thị và vi lượng. Với các nguyên liệu có hàm lượng 

protein cao hơn 20%, khẩu phần được phối hợp trên cơ sở nguyên liệu thí nghiệm 

trong khẩu phần là nguồn cung cấp protein duy nhất. Bột giấy, dầu thực vật và đường 

detrose được sử dụng để cân đối các chất dinh dưỡng trong khẩu phần và đảm bảo 

lượng chất xơ cho nhu động ruột. Bảng thành phần nguyên liệu của thí nghiệm được 

trình bày trong phụ lục 1 (bảng 1). Nguyên liệu thức ăn được bảo quản trong kho, 

đảm bảo khô ráo, tránh động vật gây hại. Các nguyên liệu thô được nghiền nhỏ trước 
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khi phối trộn. Khẩu phần được trộn theo phương pháp gia tăng khối lượng. Thức ăn 

thí nghiệm được sử dụng dạng bột và được trộn một lần duy nhất trong quá trình thí 

nghiệm. Celite (Celite® 545RVS, Nacalai Tesque, Japan) được bổ sung vào các khẩu 

phần như là chất chỉ thị (khoáng không tan trong axít). Khẩu phần không protein được 

sử dụng để tính toán lượng axít amin nội sinh. 

  Cho ăn thức ăn thí nghiệm và thu dịch tiêu hóa  

Từ ngày tuổi 46, gà bắt đầu được ăn thích nghi thức ăn thí nghiệm. Lượng thức 

ăn thí nghiệm được trộn với tỷ lệ tăng dần cùng với thức ăn thương mại để đảm bảo gà 

có thời gian thích nghi với thức ăn mới. Tất cả gà thí nghiệm được cho ăn thức ăn thí 

nghiệm hoàn toàn của từng nghiệm thức từ 50 ngày tuổi. Cách cho ăn và thu dịch tiêu 

hóa tham khảo quy trình của Kadim và Moughan (1997). Tóm tắt như sau: 

Gà cho ăn tự do khẩu phần thí nghiệm và khẩu phần không protein trong 5 ngày. 

Nước uống tự do. Ngày thứ 6 nhịn ăn. Ngày thứ 7 mổ thu dịch: cho ăn tự do trong vòng 

1 giờ, ghi lại thức ăn đã ăn. Sau khi cho ăn 4 giờ, toàn bộ gà thí nghiệm (192 con) được 

giết mổ lấy dịch tiêu hóa. Gà được bố trí cho ăn và giết mổ luân phiên để đảm bảo toàn 

bộ gà được mổ lấy dịch sau 4 giờ cho ăn.  

Gà ngay sau khi cắt tiết, dùng kéo cắt một vết phía bụng, nhẹ nhàng đưa phần 

ruột của gà ra ngoài để xác định đoạn ruột cần lấy dịch. Dịch tiêu hóa được lấy trong 

đoạn ruột hồi tràng được xác định từ mấu Meckel đến đến van hồi manh tràng (ileo-

caecal). Mẫu dịch tiêu hóa của tất cả gà trong 1 ô chuồng được trộn chung với nhau, 

bảo quản ở -200C. Tổng số mẫu dịch tiêu hóa là 16 nghiệm thức x 4 lần lặp lại = 64 

mẫu. 

Phương pháp phân tích mẫu 

Mẫu nguyên liệu và khẩu phần được sấy ở 60oC, mẫu dịch tiêu hóa được sấy khô 

ở nhiệt độ -45oC đến khối lượng không đổi. Mẫu được nghiền qua sàng 0,5 mm trước 

khi đem phân tích. Các mẫu được phân tích tại Phòng Phân tích Thức ăn và Sản phẩm 

Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi và tại phòng phân tích của công ty Evonik, Singapore. 

Thành phần dinh dưỡng cơ bản của mẫu được phân tích theo TCVN; chỉ tiêu VCK 

(TCVN 4326:2001), Protein thô (TCVN 4328:2007); Khoáng tổng số (TCVN 

4327:2007); Ca (TCVN 1526:2007); P tổng số (TCVN 1525:2001); Khoáng không 

tan trong axít (TCVN 9474:2012). Hàm lượng axít amin được xác định sau khi thủy 

phân lỏng mẫu trong dung dịch HCl trong 24 giờ ở 110°C, sau đó axít amin được 

phân tích bằng sắc ký lỏng siêu áp (UPLC). Hàm lượng tryptophan được phân tích 

theo TCVN 5283:2007. 

Tính toán kết quả: 
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Hàm lượng axít amin nội sinh (EAA) được tính toán dựa vào các chỉ số thu được 

trong nghiệm thức gà ăn khẩu phần phi protein (Moughan và cs., 1992): 

EAA (mg/kg VCK TĂ) = AAd × (AIAta/AIAd) 

Trong đó:  

AAd: Hàm lượng axít amin trong dịch hồi tràng ở gà ăn khẩu phần phi protein (mg/kg 

VCK) 

AIAta: Hàm lượng khoáng không tan trong khẩu phần phi protein (mg/kg VCK) 

AIAd: Hàm lượng khoáng không tan trong dịch hồi tràng ở gà ăn khẩu phần phi 

protein (mg/kg VCK) 

Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng biểu kiến (AID) và hồi tràng tiêu chuẩn (SID) được tính toán 

dựa vào hàm lượng khoáng không tan (AIA) và axit amin nội sinh (Lemmer và cs., 

2004): 

AID (%) = 100*[1- (AAd/AIAd)/(AAta/AIAta)]  

Trong đó:  

AAd/AIAd: Tỷ lệ axít amin/khoáng không tan trong dịch hồi tràng  

AAta/AIAta: Tỷ lệ axít amin/khoáng không tan trong khẩu phần thí nghiệm 

SID (%) = AID (%) + [(EAA/AAta) x 100] 

Trong đó:   

EAA: Hàm lượng axít amin nội sinh (mg/kg VCK TĂ) 

AAta: Hàm lượng axít amin trong khẩu phần (mg/kg VCK) 

Phương pháp xử lý số liệu: 

Số liệu thu được được xử lý thống kê mô tả bằng phần mềm Excel và Minitab 16. 

2.4.2. Xác định mức lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn trong khẩu phần ăn 

của gà thịt lông màu. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm Giống Vật nuôi Chất lượng cao, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2021 

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được triển khai trên 750 gà Lương Phượng 1 ngày tuổi có phân 

biệt trống mái và được thiết kế theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn một nhân tố 

với 5 mức lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (SID-Lys), mỗi mức là một nghiệm 

thức. Các mức SID-Lys được thiết kế dựa theo khuyến cáo của Cobb (2018), 

Aviagen (2014) và Rostagno và cs. (2011) cho gà thịt. Theo đó các mức SID-Lys 

tiêu chuẩn được lựa chọn là 1,2; 1,05 và 0,95% tương ứng cho ba giai đoạn sinh 
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trưởng, sau đó các mức này được thiết kế tăng hoặc giảm 0,1 và 0,2% tương ứng. 

Các mức SID-Lys cho các giai đoạn sinh trưởng của gà như sau 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 

1,4 % ở giai đoạn 1-28 ngày tuổi; 0,85; 0,95; 1,05; 1,15; 1,25% ở giai đoạn 29-56 

ngày tuổi; 0,75; 0,85; 0,95; 1,05; 1,15 % ở giai đoạn 57-84 ngày tuổi.  Gà thí nghiệm 

được phân ngẫu nhiên vào 5 nghiệm thức. Tại thời điểm 1 ngày tuổi, tiến hành cân 

khối lượng cá thể riêng biệt cho gà trống và gà mái, gà được phân loại vào các nhóm 

có khối lượng từ thấp đến cao. Dựa vào tổng số lượng gà của từng nhóm khối lượng 

để chia gà về các ô chuồng đảm bảo đồng đều về giới tính và khối lượng. Mỗi nghiệm 

thức gồm 150 con, nuôi trong 5 ô chuồng (30 con/ô, mỗi ô là một lần lặp lại). Sơ đồ 

bố trí thí nghiệm được trình bày ở bảng 2.1 

Bảng 2.1. Thiết kế thí nghiệm xác định mức SID-Lys trong khẩu phần ăn của 

gà thịt lông màu 

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Số gà thí nghiệm/lần lặp lại (con) 30 30 30 30 30 

Số lần lặp lại  5 5 5 5 5 

Tổng số gà thí nghiệm (con) 150 150 150 150 150 

Thời gian thí nghiệm (ngày) 84 84 84 84 84 

Giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

Mức CP khẩu phần (%) 20,8* 

Mức ME (Kcal/kg) 3000* 

Mức SID-Lys (%) 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 

Giai đoạn 29-56 ngày tuổi 

Mức CP khẩu phần (%) 19,0* 

Mức ME (Kcal/kg) 3100* 

Mức SID-Lys (%) 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 

Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

Mức CP khẩu phần (%) 18,0* 

Mức ME (Kcal/kg) 3150* 

Mức SID-Lys (%) 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 

Ghi chú: NT: Nghiệm thức*Mức protein thô và ME trong khẩu phần ăn của gà thịt được xác định bằng cách 

lấy giá trị trung bình dựa trên các tiêu chuẩn cơ sở các loại thức ăn cho gà thịt lông màu của một số nhà máy 

sản xuất thức ăn như Japfa, Dabaco, Guyomarch. Giữa các khẩu phần, các SID-axít amin thiết yếu khác được 

cân đối tỷ lệ so với lysine theo khuyến cáo của Aviagen (2014). 

Thức ăn thí nghiệm của gà ở các giai đoạn khác nhau được xây dựng dựa trên 

các nguồn nguyên liệu như ngô, cám gạo, cám mỳ, khô đỗ tương, bột thịt xương... 

Hàm lượng các axít amin thiết yếu khác được cân đối dựa theo tỷ lệ so với lysine theo 

khuyến cáo của Aviagen (2014). Mức ME của các nguyên liệu được ước tính theo 

công thức của Janssen (1989) trích dẫn trong NRC (1994). Thành phần thức ăn thí 
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nghiệm được trình bày trong phụ lục 1 (bảng 2). Nguyên liệu thức ăn được bảo quản 

trong kho, đảm bảo khô ráo, tránh động vật gây hại. Các nguyên liệu thô được nghiền 

nhỏ trước khi trộn và khẩu phần được trộn theo phương pháp gia tăng khối lượng. 

Thức ăn thí nghiệm được sử dụng dạng bột và được trộn mới mỗi 10 ngày để đảm 

bảo chất lượng thức ăn.  

Lượng thức ăn tiêu thụ của từng ô chuồng được theo dõi hàng ngày. Cuối mỗi 

giai đoạn, tổng lượng thức ăn tiêu thụ của mỗi ô chuồng được tính toán và ghi chép. 

Cuối mỗi giai đoạn sinh trưởng gà thí nghiệm được cân khối lượng bằng cân đồng hồ 

Nhơn Hòa, toàn bộ gà trong mỗi ô chuồng được cân và xác định khối lượng trung 

bình của mỗi ô chuồng (lặp lại). 

Tại thời điểm kết thúc mỗi giai đoạn sinh trưởng gà tại mỗi ô chuồng được 

chọn đại diện đồng đều trống mái tương ứng 6 con (28 ngày tuổi); 4 con (56 ngày 

tuổi) và 2 con (84 ngày tuổi) đưa lên cũi tiêu hóa. Gà được nuôi thích nghi trên cũi 3 

ngày sau đó tiến hành thu mẫu phân. Mẫu phân được thu liên tiếp trong 3 ngày ở từng 

cũi tiêu hóa, thu mẫu 2 lần/ngày, phân được nhặt bỏ lông và tạp chất, trộn đều, lấy 

mẫu (khoảng 30-50% tổng lượng phân) cho vào hộp nhựa đựng mẫu, vặn chặt nắp và 

bảo quản ở nhiệt độ -20oC. Trong thời gian thu mẫu, tổng lượng thức ăn ăn vào và 

lượng phân thải ra được cân hàng ngày. Kết thúc giai đoạn lấy mẫu, phân gà của cùng 

một cũi được trộn đều, lấy mẫu phân tích vật chất khô, protein thô, khoáng tổng số 

và lấy 300g mẫu đại diện để phân tích hàm lượng khí NH3 và và 300g mẫu đại diện 

để phân tích H2S. Sau khi kết thúc giai đoạn thu mẫu, gà trên các cũi được đưa trở lại 

các ô chuồng thí nghiệm và tiếp tục nuôi dưỡng cho các giai đoạn tiếp theo. 

Tại thời điểm kết thúc thí nghiệm, mỗi ô thí nghiệm chọn 2 con gà khỏe mạnh 

(1 trống và 1 mái) có khối lượng tương đương khối lượng trung bình của nghiệm thức 

để mổ khảo sát năng suất thân thịt và chất lượng thịt. Tổng số 50 gà thí nghiệm được 

mổ khảo sát (10 con/nghiệm thức). Phương pháp khảo sát tham khảo theo phương 

pháp của Bùi Hữu Đoàn và cs. (2011).  

Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định 

Các chỉ tiêu về tỷ lệ tiêu hóa tổng số chất dinh dưỡng và cân bằng Nitơ 

Tỷ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng và tích lũy Nitơ  

- Tỷ lệ tiêu hóa tổng số chất dinh dưỡng: TLTH% = DDTHx100/DDAV  
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Trong đó: DDTH: là hàm lượng chất dinh dưỡng được tiêu hóa của khẩu phần 

(g/kgVCK). DDAV là hàm lượng chất dinh dưỡng của khẩu phần (g/kgVCK)  

- Nitơ tích lũy hàng ngày (g/con/ngày) = Nitơ ăn vào (g/con/ngày) - Nitơ trong chất 

thải (g/con/ngày) 

- Nitơ tích lũy (g/kg VCK TĂ) = Nitơ tích lũy (g/con/ngày)/TĂ thu nhận (kg 

VCK/con/ngày) 

Phân tích hàm lượng khí H2S và NH3 trong phân 

Lấy 300 g phân gà ủ trong 12h ở nhiệt độ phòng (28oC), sau đó mẫu được đưa 

vào lồng chụp bằng mica có kích thước 40x40x60 cm, trích một lỗ vừa ống dẫn lấy 

mẫu khí nối với thiết bị lấy mẫu Kimoto, HS7, Nhật Bản. Mẫu được để trong lồng 

chụp trong vòng 10 phút sau đó tiến hành thu khí. Trong quá trình hấp thụ khí, sử 

dụng một chiếc quạt mini đặt trong lồng chụp để phân tán khí cho đều. Mẫu phân 

được thu về tiến hành thu khí tại phòng thí nghiệm Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn 

Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi. Mẫu khí sau khi thu thập được phân tích định lượng NH3 

và H2S tại Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và Mô hình hóa Môi trường, thuộc Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên.  

Phương pháp thu thập và phân tích khí NH3 theo TCVN 5293:1995, NH3 được 

hấp thụ vào dung dịch axít H2SO4 loãng để tạo thành amoni sunfat. Xác định hàm 

lượng amoniac dựa trên việc đo độ hấp thu của phức màu xanh indolphenol ở bước 

sóng 625 nm, được tạo thành bởi phản ứng của amoniac, hypoclorit và phenol, có sự 

tham gia của chất ổn định phản ứng là natrinitropruside. Thời gian lấy mẫu NH3 là 

20 phút, tốc độ bơm khí 1lit/phút 

Phương pháp thu thập và phân tích khí H2S: H2S được hấp thụ vào dung dịch 

CdSO4, phản ứng với dung dịch p-amino dimetyl aniline với sự có mặt của FeCl3 

trong môi trường axít tạo phức màu xanh metylen. Xác định H2S trong khí thải bằng 

phương pháp so màu (JIS K 0099, 2004). 

Công thức tính hàm lượng NH3 và H2S sau khi hấp phụ và xác định bằng phương 

pháp so màu: 

X = (C x Vdm)/Vk 

Trong đó: 

C là hàm lượng khí NH3 và H2S trong mẫu dung dịch hấp phụ 

Vdm là thể tích dung dịch hấp phụ định mức 

Vk là thể tích không khí đã hút. 
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Các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt 

Khối lượng cơ thể gà cuối mỗi giai đoạn sinh trưởng (kg), tăng khối lượng 

bình quân (ADG) (g/con/ngày) thức ăn tiêu thụ (FI) (g/con/ngày), tiêu tốn thức ăn 

FCR (kg TĂ/kg TKL), chi phí thức ăn (đ/kg TKL). 

Xác định năng suất thân thịt và chất lượng thịt (Bùi Hữu Đoàn và cs., 2011): 

Tiến hành cân gà sống (sau khi nhịn đói 12-18 tiếng có uống nước tự do), cắt tiết rồi 

nhúng vào nước nóng, làm sạch lông. Năng suất và chất lượng thân thịt bao gồm các 

chỉ tiêu tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ thịt lườn, tỷ lệ thịt đùi, tỷ lệ mỡ bụng, pH thịt lườn tại thời 

điểm 15 phút sau khi giết thịt và 24 h sau bảo quản, khả năng giữ nước, độ dai, vật 

chất khô, protein thô và các axít amin của thịt lườn. Khối lượng thân thịt được tính 

bằng khối lượng gà sau khi bỏ lông, tiết, cắt bỏ chân ở khớp khuỷu, cắt bỏ đầu ở khớp 

xương chẩm, bỏ ống tiêu hóa; giữ lại thận, phổi, gan sau khi bỏ túi mật và dạ dày cơ 

bỏ chất chứa và màng sừng. Thịt lườn được sấy khô ở nhiệt độ -45 oC và phân tích 

các chỉ tiêu: vật chất khô, protein thô và các axít amin. Độ dai của thịt được xác định 

theo phương pháp của (Desai và cs., 2015). Thịt lườn sau khi được hấp ở 75oC trong 

1 h được làm nguội, cắt dọc theo thớ thịt với thiết diện 1cmx1cm tại 5 vị trí khác 

nhau. Độ dai của thịt được đo bằng máy Warner Bratzler 2000D (US) theo đơn vị N. 

Độ dai của thịt được xác định là trung bình của 5 giá trị tương ứng với 5 vị trí cắt. 

Phân tích mẫu 

Mẫu nguyên liệu và khẩu phần được sấy ở 60oC, mẫu thịt lườn được sấy lạnh 

ở nhiệt độ -45oC đến khối lượng không đổi. Mẫu được nghiền qua sàng 0,5 mm trước 

khi đem phân tích. Các mẫu được phân tích tại Phòng Phân tích Thức ăn và Sản phẩm 

Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi và tại phòng phân tích của công ty Evonik, Singapore. 

Thành phần dinh dưỡng cơ bản của mẫu được phân tích theo TCVN; chỉ tiêu VCK 

(TCVN 4326:2001), Protein thô (TCVN 4328:2007); Khoáng tổng số (TCVN 

4327:2007), Ca (TCVN 1526:2007), P tổng số (TCVN 1525:2001). Hàm lượng axít 

amin được xác định sau khi thủy phân lỏng mẫu trong dung dịch HCl trong 24 giờ ở 

110°C, sau đó axít amin được phân tích bằng sắc ký lỏng siêu áp (UPLC). Hàm lượng 

tryptophan được phân tích theo (TCVN 5283:2007). 

Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê theo phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) 

để đánh giá sự sai khác giữa các giá trị trung bình của nghiệm thức, Tukey-test được 
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sử dụng để phân tích sự sai khác giữa hai giá trị trung bình với độ tin cậy 95%. Số 

liệu được xử lý thông kê trên phần mềm minitab 16 (2012) 

Mô hình xử lý thông kê: 

Yij = μ+ FSi + eij 

Trong đó: Yij = Giá trị quan sát, μ = Trung bình , FSi = Ảnh hưởng của mức SID-lys 

i, eij = Sai số ngẫu nhiên 

Mô hình hồi quy phi tuyến tính (broken-line) được sử dụng để uớc tính nhu cầu SID-

lys cho mức ADG tối đa và mức FCR tối thiểu trên gà Lương Phượng nuôi thịt ở các 

giai đoạn sinh trưởng theo mô hình của Robbins và cs. (2006) sử dụng phần mềm 

SAS 9.4: 

Y = L + [U × (R−x)] 

Trong đó: R: Mức SID-lys tối ưu, R-x được coi là bằng 0 khi x>R 

2.4.3. Xác định tỷ lệ cân đối tối ưu một số axít amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng 

tiêu chuẩn trong khẩu phần ăn của gà thịt lông màu 

Địa điểm và thời gian. 

Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm Giống Vật nuôi Chất lượng cao, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 3-7/2021 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được thiết kế thiết kế theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn một 

nhân tố với 5 nghiệm thức là các tỷ lệ axít amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu 

chuẩn so với lysine (SID-EAA/Lys) bao gồm methionine + cystine, threonine, 

tryptophan và agrinine ở các mức tương ứng là 90; 95; 100; 105; 110% so với khuyến 

cáo của Aviagen (2014). Hàm lượng SID-Lys sử dụng trong thí nghiệm là mức 1,3; 

1,15 và 0,95 tương ứng với 3 giai đoạn sinh trưởng 1-28; 29-56 và 57-84 ngày tuổi 

(mức SID-Lys thích hợp rút ra từ thí nghiệm nội dung 2). Tổng số 750 gà Lương 

Phượng 1 ngày tuổi có phân biệt giới tính được phân ngẫu nhiên đảm bảo đồng đều 

về khối lượng và giới tính vào 5 nghiệm thức, 150 con/nghiệm thức, nuôi trong 5 ô 

chuồng (30 con/ô, mỗi ô là một lần lặp lại) (bảng 2.2). 

Thức ăn thí nghiệm của gà ở các giai đoạn khác nhau (bảng 3 phụ lục 1) được 

xây dựng dựa trên các nguồn nguyên liệu như ngô, cám gạo, cám mỳ, khô đỗ tương, 

bột thịt xương. Mức ME của các nguyên liệu được ước tính theo công thức của 

Janssen (1989) trích dẫn trong NRC (1994). Bảng thành phần nguyên liệu và giá trị 
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dinh dưỡng khẩu khần thí nghiệm được trình bày trong phụ lục 1 (bảng 3). Thức ăn 

thí nghiệm được nghiền và phối trộn tương tự nội dung 2 mục 2.4.2 

Bảng 2.2. Thiết kế thí nghiệm xác định tỷ lệ cân đối tối ưu các axít amin thiết 

yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn trong khẩu phần ăn của gà thịt lông màu 

Chỉ tiêu NT 1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Số gà thí nghiệm/lần lặp lại (con) 30 30 30 30 30 

Số lần lặp lại (n) 5 5 5 5 5 

Tổng số gà thí nghiệm (con) 150 150 150 150 150 

Thời gian thí nghiệm (ngày) 84 84 84 84 84 

Giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

Mức CP khẩu phần (%) 20,8* 

Mức ME (Kcal/kg) 3000* 

Mức SID-Lys (%) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Tỷ lệ SID-Methionine so với lysine (%) 36,45 38,48 40,5** 42,53 44,55 

Tỷ lệ SID-Meth+Cys so với lysine (%) 67,50 71,25 75** 78,75 82,50 

Tỷ lệ SID-Threonine so với lysine (%) 60,30 63,65 67** 70,35 73,70 

Tỷ lệ SID-Tryptophan so với lysine (%) 14,04 14,82 15,6** 16,38 17,16 

Tỷ lệ SID-Arginine so với lysine (%) 96,30 101,65 107** 112,35 117,7 

Giai đoạn 29-56 ngày tuổi 

Mức CP khẩu phần (%) 19,0* 

Mức ME (Kcal/kg) 3100* 

Mức SID-Lys (%) 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Tỷ lệ SID-Methionine so với lysine (%) 37,80 39,9 42** 44,1 46,20 

Tỷ lệ SID-Meth+Cys so với lysine (%) 70,65 74,58 78,5** 82,43 86,35 

Tỷ lệ SID-Threonine so với lysine (%) 60,30 63,65 67** 70,35 73,70 

Tỷ lệ SID-Tryptophan so với lysine (%) 14,04 14,82 15,6** 16,38 17,16 

Tỷ lệ SID-Arginine so với lysine (%) 96,30 101,65 107** 112,35 117,7 

Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

Mức CP khẩu phần (%) 18,0* 

Mức ME (Kcal/kg) 3150* 

Mức SID-Lys (%) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Tỷ lệ SID-Methionine so với lysine (%) 37,35 39,43 41,5** 43,58 45,65 

Tỷ lệ SID-Meth+Cys so với lysine (%) 70,20 74,10 78** 81,90 85,80 

Tỷ lệ SID-Threonine so với lysine (%) 60,30 63,65 67** 70,35 73,70 

Tỷ lệ SID-Tryptophan so với lysine (%) 14,04 14,82 15,6** 16,38 17,16 

Tỷ lệ SID-Arginine so với lysine (%) 96,30 101,65 107** 112,35 117,70 

Ghi chú: : *Mức protein thô và ME trong khẩu phần ăn của gà thịt được xác định bằng cách lấy giá trị 

trung bình dựa trên các tiêu chuẩn cơ sở các loại thức ăn gà thịt lông màu của một số nhà máy sản xuất thức ăn 

như Japfa, Dabaco, Guyomarch. ** Theo khuyến cáo của Aviagen (2014).Các tỷ lệ axít amin methionine, 

Meth+Cys, threonine, tryptophan, arginine so với lysine ở các nghiệm thức được thiết kế cùng tăng hoặc cùng 

giảm 5, 10% so với khuyến cáo của Aviagen (2014).Giữa các khẩu phần thí nghiệm, các AA thiết yếu khác so với 

Lysine cân đối theo khuyến cáo của Aviagen (2014). 
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Tại thời điểm kết thúc mỗi giai đoạn sinh trưởng gà tại mỗi ô chuồng được 

chọn đại diện đồng đều trống mái tương ứng 6 con (28 ngày tuổi); 4 con (56 ngày 

tuổi) và 2 con (84 ngày tuổi) đưa lên cũi tiêu hóa để thu mẫu phân. Phương pháp thu 

mẫu tiến hành tương tự nội dung 2.  

Tại thời điểm kết thúc thí nghiệm, mỗi ô thí nghiệm chọn 2 con gà khỏe mạnh 

(1 trống và 1 mái) có khối lượng tương đương khối lượng trung bình của nghiệm 

thức để mổ khảo sát năng suất thân thịt và chất lượng thịt. Tổng số 50 gà thí nghiệm 

được mổ khảo sát (10 con/nghiệm thức). Phương pháp khảo sát tham khảo tương tự 

nội dung 2.   

Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định 

Tương tự như nội dung 2 mục 2.4.2 

Phân tích mẫu 

Tương tự như nội dung 2 mục 2.4.2 

Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê theo phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) 

để đánh giá sự sai khác giữa các giá trị trung bình, Tukey-test được sử dụng để phân 

tích sự sai khác giữa hai giá trị trung bình với độ tin cậy 95%. Số liệu được xử lý 

thông kê trên phần mềm minitab 16 (2012) 

Mô hình xử lý thông kê: 

Yij = μ+ FSi + eij 

Trong đó: Yij = Giá trị quan sát, μ = Trung bình , FSi = Ảnh hưởng của mức SID-

EAA/Lys i, eij = Sai số ngẫu nhiên. 

2.4.4. Xác định mức giảm hàm lượng protein thô hợp lý trên cơ sở cân đối axít amin 

thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn trong khẩu phần ăn của gà thịt lông màu 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu: từ tháng 7/2021 - 1/2022 tại Trung tâm 

giống vật nuôi chất lượng cao, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được triển khai trên 750 gà Lương Phượng 1 ngày tuổi có phân 

biệt giới tính, phân ngẫu nhiên đảm bảo đồng đều về khối lượng và giới tính vào 25 

ô chuồng, mỗi ô chuồng 30 con. Thí nghiệm được thiết kế theo phương pháp ngẫu 

nhiên hoàn toàn với 5 nghiệm thức là 5 mức protein thô khẩu phần và 5 lần lặp lại 

cho mỗi nghiệm thức tương ứng với 25 ô chuồng. Nghiệm thức 1 có mức protein 

tương ứng cho 3 giai đoạn sinh trưởng là 20,8; 19 và 18%, các nghiệm thức tiếp theo 
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có mức giảm protein thô tương ứng 1-4%. Hàm lượng các axít amin thiết yếu được 

cân đối tương đương giữa các nghiệm thức. Thiết kế thí nghiệm được trình bày tại 

bảng 2.3. Khẩu phần thí nghiệm của gà ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau được xây 

dựng dựa trên các nguồn nguyên liệu như ngô, cám gạo, cám mỳ, DDGS ngô, khô đỗ 

tươn…. Các chỉ tiêu dinh dưỡng như xơ thô, Ca, P … được cân đối giữa các khẩu phần 

theo khuyến cáo của Aviagen (2014). Thành phần nguyên liệu và giá trị dinh dưỡng 

của khẩu phần gà thí nghiệm qua các giai đoạn được trình bày tại bảng 4 phụ lục 1. 

Thức ăn thí nghiệm được nghiền và phối trộn tương tự nội dung 2 mục 2.4.2 

Bảng 2.3. Thiết kế thí nghiệm xác định mức giảm protein thô trên cơ sở cân đối 

axít amin tiêu hóa hồi tràng tiểu chuẩn trong khẩu phần ăn gà thịt lông màu 

Nghiệm thức NT 1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Số gà/lần lặp lại (con) 30 30 30 30 30 

Số lần lặp lại  5 5 5 5 5 

Số gà thí nghiệm (con/nghiệm thức) 150 150 150 150 150 

Giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

Mức protein thô (%) 20,8* 19,8 18,8 17,8 16,8 

Mức ME (Kcal/kg) 3000* 

Mức SID-Lys (%) 1,3 

Mức SID-Met/Met+Cys/Thre/Tryp/Arg (%) 0,53/0,98/0,87/0,2/1,39 

Giai đoạn 29-56 ngày tuổi 

Mức protein thô (%) 19* 18 17 16 15 

Mức ME (Kcal/kg) 3100* 

Mức SID-Lys/ khẩu phần (%) 1,15 

Mức SID-Met/Met+Cys/Thre/Tryp/Arg (%) 0,48/0,9/0,77/0,18/1,23 

Giai đoạn 57 ngày tuổi - 84 ngày tuổi 

Mức protein thô (%) 18* 17 16 15 14 

Mức ME (Kcal/kg) 3150* 

Mức SID-Lys khẩu phần (%) 0,95 

Mức SID-Met/Met+Cys/Thre/Tryp/Arg (%) 0,39/0,74/0,64/0,15/1,02 

Ghi chú: *, Mức protein thô chuẩn và ME trong khẩu phần ăn của gà thịt được xác định bằng cách 

lấy giá trị trung bình dựa trên các tiêu chuẩn cơ sở các loại thức ăn cho gà thịt lông màu của một 

số nhà máy sản xuất thức ăn như Japfa, Dabaco, Guyomarch; giữa các khẩu phần thí nghiệm, các 

AA thiết yếu (Met, Thre, Tryp và Arg) được cân đối so với lysine theo khuyến cáo của Aviagen (2014). 

Tại thời điểm kết thúc mỗi giai đoạn sinh trưởng gà tại mỗi ô chuồng được 

chọn đại diện đồng đều trống mái tương ứng 6 con (28 ngày tuổi); 4 con (56 ngày 

tuổi) và 4 con (84 ngày tuổi) đưa lên cũi tiêu hóa để thu mẫu phân. Phương pháp thu 

mẫu tiến hành tương tự nội dung 2.  
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Tại thời điểm kết thúc thí nghiệm, mỗi ô thí nghiệm chọn 2 con gà khỏe mạnh (1 

trống và 1 mái) có khối lượng tương đương khối lượng trung bình của nghiệm thức để 

mổ khảo sát năng suất thân thịt và chất lượng thịt. Tổng số 50 gà thí nghiệm được mổ 

khảo sát (10 con/nghiệm thức). Phương pháp khảo sát tham khảo tương tự nội dung 2.   

Các chỉ tiêu theo dõi. 

Tương tự như nội dung 2 mục 2.4.2 

Phân tích mẫu 

Tương tự như nội dung 2 mục 2.4.2 

Xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập theo giá trị trung bình của từng nghiệm thức và được xử 

lý thống kê theo phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) để đánh giá sự sai 

khác giữa các giá trị trung bình, Tukey-test được sử dụng để phân tích sự sai khác 

giữa hai giá trị trung bình với độ tin cậy 95%. Số liệu được xử lý thông kê trên phần 

mềm minitab 16 (2012)  

Mô hình xử lý thông kê: 

Yij = μ+ FSi + eij 

Trong đó: Yij = Giá trị quan sát, μ = Trung bình , FSi = Ảnh hưởng của mức protein 

thô i, eij = Sai số ngẫu nhiên 

2.4.5. Thử nghiệm khẩu phần protein thấp trên cơ sở cân đối tối ưu axít amin 

thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn cho gà thịt lông màu 

Thử nghiệm được triển khai từ tháng 3 - 6/2022 tại Trung tâm Giống Vật nuôi 

chất lượng cao - Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Hà Nội 

Hai mô hình thử nghiệm được triển khai trên gà Lương Phượng và gà Lương 

Phượng lai Mía. Mỗi mô hình thử nghiệm được triển khai trên 300 gà bắt đầu từ 1 

ngày tuổi và được thiết kế theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn với 2 nghiệm thức. 

Mỗi nghiệm thức gồm 150 con, nuôi trong 5 ô (30 con/ô, mỗi ô là một lần lặp lại). 

Nghiệm thức 2 sử dụng loại thức ăn hỗn hợp trang trại hiện đang sử dụng, nghiệm 

thức 1 sử dụng khẩu phần có mức protein thấp hơn 2% so với nghiệm thức 2 có bổ 

sung các axít amin thiết yếu đảm bảo lượng axít amin trong khẩu phần dưới dạng tiêu 

hóa hồi tràng tiêu chuẩn theo như kết quả nghiên cứu của nội dung 2, 3 và 4. Thành 

phần nguyên liệu và giá trị dinh dưỡng của các khẩu phần thí nghiệm được trình 



50 
 

bày trong phụ lục 1 (bảng 5). Khẩu phần thử nghiệm được sử dụng như nhau cho 

hai mô hình gà Lương Phượng và gà Lương Phượng lai Mía. 

Các chỉ tiêu theo dõi: Khối lượng gà vào các thời điểm 1 ngày tuổi, 28 ngày tuổi, 56 

ngày tuổi và 84 ngày tuổi; Lượng thức ăn tiêu thụ, tiêu tốn thức ăn (kg TĂ/kg TKL); 

chi phí thức ăn (đ/kg TKL). 

Bảng 2.4. Thiết kế thí nghiệm thử nghiệm khẩu phần protein thấp trên cơ sở cân 

đối axít amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn cho gà thịt lông màu 

Nghiệm thức 
Gà Lương Phượng Gà Lương Phượng lai Mía 

1 2 1 2 

Số gà thí nghiệm/lô (con) 30 30 30 30 

Số lần lặp lại (n) 5 5 5 5 

Tổng số gà thí nghiệm (con) 150 150 150 150 

Thời gian thí nghiệm (ngày) 84 84 84 84 

Yếu tố thí nghiệm Nghiệm thức 

có mức 

protein thấp 

(thấp hơn 2% 

so với NT2) 

Thức ăn hiện 

tại của trại 

nuôi thử 

nghiệm  

Nghiệm thức 

có mức 

protein thấp 

(thấp hơn 2% 

so với NT2) 

Thức ăn 

hiện tại của 

trại nuôi thử 

nghiệm  

Mức SID-lysine, SID-Methionine+Cystine, SID-Threonine, SID-Tryptophan và SID-Agrinine trong 

khẩu phần là kết quả của nội dung 2 và 3. Thức ăn hiện tại của trang trại có mức protein thô 21,0; 

19,2 và 18% tương ứng với 3 giai đoạn sinh trưởng) 

Phân tích mẫu 

Mẫu nguyên liệu và khẩu phần được phân tích tương tự nội dung 2 mục 2.4.2.  

Xử lý số liệu 

Số liệu xử lý thống kê theo phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) để 

đánh giá sự sai khác giữa các giá trị trung bình. Số liệu được xử lý thông kê trên phần 

mềm minitab 16 (2012) 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA HỒI TRÀNG TIÊU CHUẨN (SID) CÁC AXÍT 

AMIN CỦA MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU PHỔ BIẾN TRONG CHĂN NUÔI GÀ 

3.1.1. Thành phần axít amin của nguyên liệu thí nghiệm 

Ngũ cốc và các sản phẩm phụ từ ngũ cốc: Protein thô trong nhóm 4 loại ngũ 

cốc nằm trong khoảng từ 7,28 đến 8,91 (Bảng 3.1), thấp nhất ở thóc, tiếp theo là gạo 

lứt (7,6%); tấm (8,54%) và cao nhất là ngô. Cám gạo nguyên dầu có hàm lượng 

protein thô thấp hơn nhiều (8,8%) so với cám gạo chiết ly và cám mỳ (lần lượt là 

14,67 và 15,56%). Thành phần axít amin của nguyên liệu thô tỷ lệ thuận với hàm 

lượng protein thô, chính vì thế hàm lượng axít amin trong cám gạo chiết ly và cám 

mỳ cao hơn các nguyên liệu khác. Trong nhóm các nguyên liệu ngũ cốc và phụ phẩm 

ngũ cốc, axít glutamic là loại axít amin có hàm lượng cao nhất với giá trị dao động từ 

1,01 đến 2,69%. Tryptophan, methionine và cystine có giá trị thấp nhất. Ngô có hàm 

lượng tryptophan thấp nhất trong khi đó cystine và methionie có hàm lượng thấp nhất 

trong cám gạo nguyên dầu. Kết quả này tương tự với các công bố trước đây về đặc 

tính thành phần hóa học của các loại nguyên liệu cung cấp năng lượng trong thức ăn 

chăn nuôi (Li và cs., 2011; Szczurek, 2009; Ullah và cs., 2016). Li và cs. (2011) đã 

báo cáo rằng ngoại trừ bột huyết, bột phụ gia cầm và bột lông, các thành phần phổ 

biến khác được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi có hàm lượng cysteine và methionine 

thấp, đặc biệt hàm lượng axít glutamic cao trong các loại nguyên liệu có nguồn gốc 

thực vật. 

Bảng 3.1. Hàm lượng protein và thành phần axít amin của nhóm nguyên liệu 

ngũ cốc và phụ phẩm ngũ cốc (% dạng sử dụng) 

Chỉ tiêu 
Cám gạo 

chiết ly 

Cám gạo 

nguyên dầu 

Thóc Gạo 

lật 

Tấm Cám 

mỳ 

Ngô 

VCK 88,90 92,80 87,96 87,55 87,78 89,97 89,30 

Protein thô 14,67 8,80 7,28 7,60 8,54 15,56 8,91 

Methionine 0,28 0,17 0,19 0,21 0,26 0,23 0,18 

Cystine 0,27 0,17 0,17 0,19 0,21 0,31 0,19 

Methionine+Cystine 0,55 0,34 0,36 0,40 0,47 0,53 0,37 

Lysine 0,69 0,33 0,29 0,30 0,32 0,61 0,34 

Threonine 0,57 0,30 0,26 0,27 0,30 0,51 0,33 

Trytophan 0,17 0,10 0,09 0,10 0,12 0,24 0,08 

Arginine 1,09 0,64 0,58 0,61 0,68 1,07 0,52 
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Chỉ tiêu 
Cám gạo 

chiết ly 

Cám gạo 

nguyên dầu 

Thóc Gạo 

lật 

Tấm Cám 

mỳ 

Ngô 

Isoleucine 0,56 0,29 0,31 0,31 0,36 0,49 0,30 

Leucine 1,08 0,56 0,58 0,59 0,68 0,94 0,92 

Valine 0,86 0,45 0,45 0,46 0,52 0,73 0,44 

Histidine 0,37 0,22 0,18 0,19 0,21 0,40 0,26 

Phenynaline 0,67 0,35 0,38 0,39 0,45 0,59 0,41 

Glycine 0,80 0,43 0,34 0,36 0,38 0,83 0,44 

Serine 0,64 0,35 0,33 0,35 0,39 0,65 0,42 

Proline 0,68 0,35 0,34 0,35 0,38 0,91 0,71 

Alanine 0,92 0,49 0,42 0,43 0,47 0,76 0,64 

Aspatic 1,24 0,71 0,66 0,67 0,76 1,10 0,61 

Glutamic 1,85 1,10 1,21 1,26 1,48 2,69 1,48 

Ghi chú: VCK: vật chất khô. 

Nhóm nguyên liệu cung cấp protein: Nhìn chung, hàm lượng protein và axít 

amin của các loại nguyên liệu cung cấp protein nằm trong giới hạn đặc trưng của 

nguyên liệu được báo cáo trước đây (EVONIK, 2018; Li và cs., 2011; Ravindran và 

cs., 2005; Szczurek, 2009; Ullah và cs., 2016). Trong nhóm này, axít glutamic vẫn có 

hàm lượng cao nhất, tryptophan, methionine và cystine có giá trị thấp nhất. Các 

nguyên liệu nguồn gốc từ quá trình chế biến ngô bao gồm DDGS, gluten meal ngô 

có hàm lượng lysine thấp hơn so với các thành phần còn lại (tương ứng 0,81 và 

0,94%). Gluten meal ngô có hàm lượng protein thô rất cao (60,49%), tuy nhiên, nó 

có cấu trúc axít amin mất cân bằng, thiếu hụt nghiêm trọng lysine và tryptophan. Hàm 

lượng leucin và axít glutamic trong gluten meal ngô rất cao, lần lượt là 9,8 và 12,9%. 

Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Peter và cs. (2000) khi kết luận rằng lysine 

và tryptophan là hai axít amin giới hạn đầu tiên khi sử dụng gluten ngô trong khẩu 

phần ăn cho gà thịt giai đoạn 8-21 ngày tuổi.  

Trong nhóm hạt có dầu và các sản phẩm phụ bao gồm đậu tương, khô đậu 

tương và khô dầu cải, mức protein thô dao động từ 36,82 đến 47,42%. Các thành phần 

trong nhóm này có tỷ lệ các axít amin khá cân bằng khi tính điểm số axít amin theo 

WHO/FAO/UNU (2007) ngoại trừ sự thiếu hụt methinonie + cystine trong đậu tương 

và khô đậu tương.  

Ở nhóm nguyên liệu giàu protein có nguồn gốc động vật, bột cá, bột thịt xương 

và bột huyết có hàm lượng protein tương ứng 56,40; 52,84; 93,94%. Bột cá và bột 

thịt xương cho thấy mức tryptophan rất thấp là 0,28 và 0,32% tương đương với 0,5 
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và 0,6 mg/g protein. Ngược lại, lượng glycine trong hai loại nguyên liệu này cao hơn 

nhiều so với các axít amin khác (4,39 và 6,57% tương ứng). Trong nghiên cứu này, 

bột cá có hàm lượng protein thấp hơn so với các báo cáo trước đó dao động 60-70% 

(Cho và Kim, 2011; Li và Wu, 2020). Bột cá được sử dụng trong thí nghiệm của 

chúng tôi có nguồn gốc từ Việt Nam, bao gồm chủ yếu các sản phẩm phụ trong chế 

biến cá. Hàm lượng protein dao động mạnh phụ thuộc vào tỷ lệ đầu và xương cá. 

Kopinski và cs. (2008) đã kết luận protein trong bột cá sản xuất tại Việt Nam dao 

động trong khoảng 47,82 - 64,44%. Bột huyết có mức protein thô cao nhất, tuy nhiên, 

có sự mất cân bằng rất rõ ràng về tỷ lệ isoleucine và leucine (0,89% và 12,16%) trong 

khi tỷ lệ khuyến nghị trong protein lý tưởng của 2 loại axít amin này là 4 và 7% 

(WHO/FAO/UNU, 2007). Bột huyết rất phong phú về hàm lượng lysine, leucine và 

aspatic, phù hợp với các nghiên cứu trước đây (Li và cs., 2011; Ravindran và cs., 2005). 

Bảng 3.2. Hàm lượng protein và axít amin của các nguyên liệu giàu protein (% 

dạng sử dụng)  

Chỉ tiêu DDGS 

ngô 

Gluten 

Meal 

ngô 

Đậu 

tương 

rang 

Khô 

đậu 

tương 

Khô 

dầu 

cải Bột cá 

Bột thịt 

xương 

Bột 

huyết 

VCK 89,16 91,30 93,89 90,86 90,73 92,64 94,10 91,27 

Protein thô 30,04 60,49 37,45 47,42 36,82 56,40 52,84 93,94 

Methionine 0,57 1,47 0,51 0,64 0,66 0,99 0,62 0,85 

Cystine 0,56 1,02 0,47 0,62 0,89 0,32 0,65 0,75 

Methionine+Cystine 1,12 2,49 0,98 1,25 1,54 1,31 1,27 1,60 

Lysine 0,81 0,94 2,15 2,88 1,84 2,36 2,29 8,16 

Threonine 1,08 2,01 1,46 1,85 1,44 1,47 1,74 3,36 

Trytophan 0,23 0,28 0,50 0,64 0,52 0,28 0,32 1,16 

Arginine 1,27 1,92 2,61 3,38 2,39 2,51 3,55 3,93 

Isoleucine 1,08 2,43 1,71 2,17 1,40 1,34 1,67 0,89 

Leucine 3,33 9,80 2,84 3,57 2,40 2,29 3,15 12,16 

Valine 1,44 2,78 1,80 2,26 1,76 1,65 2,34 8,22 

Histidine 0,75 1,20 0,94 1,19 0,95 0,64 0,78 6,19 

Phenynaline 1,39 3,68 1,87 2,37 1,43 1,31 1,76 6,40 

Glycine 1,17 1,63 1,58 1,97 1,80 4,39 6,57 4,21 

Serine 1,35 3,03 1,83 2,31 1,43 1,46 2,54 4,01 

Proline 2,26 5,52 1,85 2,31 2,16 2,35 4,37 3,49 

Alanine 2,10 5,29 1,62 2,04 1,48 2,91 3,54 7,42 

Aspatic 1,91 3,60 4,19 5,28 2,38 3,23 3,68 10,48 

Glutamic 4,97 12,90 6,63 8,27 6,33 4,79 6,03 8,02 

VCK: vật chất khô  
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3.1.2. Hàm lượng axít amin nội sinh 

Hàm lượng axít amin nội sinh của gà thịt Lương Phượng được trình bày trong 

Bảng 3.3. Khi phân tích hàm lượng axít amin, mỗi mẫu dịch hồi tràng được chia thành 

hai phần, một phần phân tích 16 loại axít amin bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu 

cao áp, một phần để phân tích riêng hàm lượng tryptophan. Lượng dịch hồi tràng của 

gà ăn khẩu phần phi protein chỉ đủ để phân tích hàm lượng16 loại axít amin và không 

đủ để phân tích tryptophan. Do đó dữ liệu về hàm lượng tryptophan nội sinh trong 

nghiên cứu này được tham khảo của Kong và Adeola (2013). Methionine và cystine 

là hai axít amin có giá trị thấp nhất, lần lượt là 1,03 và 2,3% trong tổng lưu lượng axít 

amin nội sinh. Hàm lượng axít amin cao nhất trong protein nội sinh là axít glutamic, 

axít aspartic, threonine, serine và proline, dao động từ 627,06 đến 953,84 mg/kg VCK 

ăn vào. Kết quả này củng cố cho luận điểm mucoprotein được coi là thành phần chính 

trong protein nội sinh ở hồi tràng của gia cầm trong khi đó, protein của vi khuẩn có 

thể là chất đóng góp lớn nhất cho protein nội sinh ở lợn (Blok và cs., 2017). Đặc điểm 

kỹ thuật này phù hợp với báo cáo tài liệu của các nghiên cứu trước đây (Kong và 

Adeola, 2013; Ravindran và cs., 2017). Tuy nhiên, khi xác định giá trị cụ thể, kết quả 

của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của Kong và Adeola (2013); Ravindran và cs. 

(2017) nhưng cao hơn báo cáo của Szczurek (2009); Ullah và cs. (2016). Hàm lượng 

axít amin nội sinh trong ruột của gà thịt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tuổi lấy 

mẫu, loài, tình trạng sức khỏe đường ruột, phương pháp thí nghiệm, ảnh hưởng của 

các yếu tố chế độ ăn như khoáng chất đánh dấu, loại chất xơ (Adedokun và cs., 2011). 

Chính vì vậy, sự chênh lệch giữa nghiên cứu của chúng tôi và các nghiên cứu trước 

đó có thể đến từ sự khác biệt về giống loài vật thử nghiệm, thời gian lấy mẫu, tình 

trạng sức khỏe đường ruột…. Trong nghiên cứu tổng quan về sự mất mát nội sinh 

tổng hợp từ 25 nghiên cứu sử dụng phương pháp cho ăn khẩu phần phi protein, Blok 

và cs. (2017) cũng cho thấy sự khác biệt lớn giữa các nghiên cứu, ví dụ, lysine nội 

sinh thay đổi từ 73 đến 520 mg và Met từ 44 đến 190 mg. 

3.1.3. Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn các axít amin của nguyên liệu thí nghiệm 

Ngũ cốc và các sản phẩm phụ từ ngũ cốc: 

Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn của các axít amin (SID-AA) của ngũ cốc 

và phụ phẩm được trình bày trong bảng 3.3. Trong nhóm bốn loại ngũ cốc, thóc có 
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SID-AA thấp nhất, dao động từ 65,23 đến 85,23% và SID-AA của ngô cao nhất với 

giá trị SID-AA trung bình đạt 85,9%. Trong loại nguyên liệu nguồn gốc từ thóc (thóc, 

tấm, gạo lật), lysine, argnine có mức SID cao, đều trên 80%, trong khi cystine, 

methionine và threonine có SID thấp nhất từ 57,43 đến 77,25% trừ threonine ở gạo 

lật (83,22%). Tỷ lệ tiêu hóa cystine ở tấm và thóc rất thấp với các giá trị lần lượt là 

60,01 và 65,23%, trong khi các giá trị này ở gạo lật và ngô đạt 77,25 và 82,27%. Nhìn 

chung, trong bốn loại thức ăn từ ngũ cốc, ngô cho thấy mức SID-AA vượt trội so với 

các sản phẩm từ thóc. Các xu hướng này nhìn chung đều thống nhất với dữ liệu đã 

công bố về ngũ cốc ở gia cầm khi đã chứng minh rằng khả năng tiêu hóa axít amin ở 

ngô cao hơn hầu hết các ngũ cốc còn lại thường được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi 

(Szczurek, 2009). Tuy nhiên có sự không nhất quán trong kết quả SID-AA của tấm. 

Trong nghiên cứu của Ullah và cs. (2016) tấm có giá trị tiêu hóa khá cao gần như 

tương đương với ngô, trong khi đó nghiên cứu của chúng tôi có giá trị thấp hơn nhiều. 

Sự chênh lệch này có thể do sự khác biệt thành phần trong tấm có thể là các hạt vỡ ra 

của hạt gạo trắng hay gạo lật. Trong nghiên cứu này, tấm là những hạt gạo bị vỡ ra 

sau khi đã được đánh bóng chính vì vậy tấm có tính chất giống với gạo trắng (rice 

polishing). Trong khi đó, Ravindran và cs. (2005); Ullah và cs. (2016) cũng đã chỉ ra 

rằng SID-AA của gạo trắng thấp hơn nhiều so với ngô.  

Khi so sánh với các nghiên cứu trước, giá trị SID-AA trong nghiên cứu này 

thấp hơn. Lý do có thể là giống gà sử dụng trong nghiên cứu này là giống gà sinh 

trưởng chậm, có mức sinh trưởng nhỏ hơn 50gr/con/ngày trong khi đó trong các 

nghiên cứu trước đây, các giống gà được sử dụng chủ yếu là gà cao sản như Ross, 

Cobb. Krás và cs. (2013) đã chỉ ra sự vượt trội về tỷ lệ tiêu hóa tổng số protein của 

gà cao sản (Cobb) so với gà sinh trưởng chậm (Label Rouge). Cụ thể, ở 20 ngày tuổi, 

tỷ lệ tiêu hóa tổng số protein của gà Cobb đạt 64,63% trong khi đó gà Label Rouge ở 

40 ngày tuổi đạt 50,3%. Trong một nghiên cứu khác, khi so sánh năng suất sinh 

trưởng của hai giống gà khác nhau về tốc độ sinh trưởng cho thấy: Giai đoạn sinh 

trưởng của gà Cobb 500 (14-21 ngày tuổi) có mức FCR là 0,95-1,16 kg thức ăn cho 

1 kg tăng khối lượng, trong khi đó, gà sinh trưởng chậm (sasso) ở giai đoạn sinh 

trưởng (49-56 ngày tuổi) có mức FCR là 1,79-1,98kg (Singh và cs., 2021). Sự khác 

biệt rõ rệt này cho thấy tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng nói chung và protein hay axít 

amin nói riêng ở các giống gà sinh trưởng chậm thấp hơn so với các giống cao sản.  
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Bảng 3.3. Hàm lượng axít amin nội sinh và tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn các axít amin của nhóm nguyên liệu ngũ cốc và phụ 

phẩm ngũ cốc 

Chỉ tiêu EAA (mg/kg 

VCK) 

Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (%) 

Cám gạo chiết ly 
Cám gạo 

nguyên dầu 
Thóc Gạo lật Tấm Cám mỳ Ngô 

Protein 12368,6 ± 206,6 55,23 ± 5,40 73,71 ± 1,49 76,24 ± 4,02 80,96 ± 1,75 75,45 ± 2,90 81,96 ± 1,64 85,20 ± 2,13 

Methionine 128,25 ± 2,02 52,41 ± 6,68 71,54 ± 2,35 70,35 ± 6,02 76,35 ± 2,63 57,43 ± 8,67 83,57 ± 1,66 86,96 ± 5,47 

Cystine 279,5 ± 4,81 35,25 ± 6,30 62,89 ± 1,74 65,23 ± 7,78 77,25 ± 1,93 60,01 ± 7,90 80,26 ± 2,73 82,27 ± 2,04 

Methionine+Cystine 407,75 ± 6,74 38,72 ± 11,64 67,13 ± 1,60 67,93 ± 6,83 76,79 ± 2,26 58,57 ± 8,28 81,68 ± 2,24 84,55 ± 3,70 

Lysine 409,45 ± 9,19 57,61 ± 5,57 72,71 ± 2,48 84,88 ± 4,49 87,64 ± 1,32 88,82 ± 2,41 80,10 ± 1,95 90,66 ± 1,20 

Threonine 830,64 ± 13,87 45,12 ± 9,59 76,60 ± 2,19 71,02 ± 8,18 83,22 ± 1,41 72,5 ± 2,69 81,79 ± 3,07 87,48 ± 3,18 

Tryptophan 74,00 ± 4,72* 55,46 ± 5,72 78,38 ± 1,25 78,8 ± 5,49 83,84 ± 0,59 82,56 ± 3,54 84,19 ± 2,4 92,35 ± 2,86 

Arginine 404,78 ± 7,26 68,30 ± 4,83 80,74 ± 1,86 85,23 ± 3,09 81,24 ± 1,21 82,92 ± 1,66 81,44 ± 1,50 88,19 ± 1,71 

Isoleucine 395,96 ± 6,97 47,72 ± 7,57 73,93 ± 2,66 79,63 ± 5,12 80,78 ± 1,19 76,25 ± 2,04 84,41 ± 1,65 87,68 ± 4,17 

Leucine 588,46 ± 11,95 50,38 ± 6,99 73,41 ± 2,22 78,26 ± 4,99 80,08 ± 1,67 77,04 ± 2,34 83,55 ± 1,64 83,55 ± 7,42 

Valine 549,02 ± 11,25 50,61 ± 7,24 75,71 ± 2,06 79,42 ± 4,84 81,86 ± 1,07 78,29 ± 1,71 82,55 ± 1,64 86,87 ± 2,95 

Histidine 304,12 ± 7,30 47,25 ± 8,32 71,79 ± 1,78 76,78 ± 5,83 80,36 ± 1,54 76,82 ± 2,49 77,98 ± 2,00 81,80 ± 1,91 

Phenyalanine 279,24 ± 6,54 53,53 ± 6,23 75,31 ± 2,42 82,18 ± 3,78 80,47 ± 1,67 79,60 ± 2,00 85,05 ± 1,29 86,68 ± 6,31 

Glycine 506,12 ± 9,00 41,71 ± 9,60 70,10 ± 1,80 75,63 ± 5,60 80,81 ± 1,63 77,29 ± 2,22 75,46 ± 2,22 84,14 ± 1,20 

Serine 692,24 ± 11,21 49,33 ± 8,60 74,41 ± 1,75 72,95 ± 6,85 81,21 ± 1,60 74,14 ± 2,77 81,95 ± 2,38 85,25 ± 2,52 

Proline 627,06 ± 9,50 42,76 ± 8,63 70,86 ± 1,54 68,41 ± 6,94 80,68 ± 1,84 72,55 ± 3,11 87,97 ± 1,53 78,92 ± 4,34 

Alanine 420,45 ± 7,85 54,61 ± 6,60 76,55 ± 2,17 77,96 ± 4,96 80,86 ± 1,69 78,31 ± 1,97 79,32 ± 1,91 85,94 ± 5,48 

Aspatic 915,84 ± 15,3 38,07 ± 10,33 71,23 ± 2,24 78,89 ± 4,93 81,4 ± 1,23 80,29 ± 1,78 78,88 ± 2,27 88,41 ± 1,79 

Glutamic  953,84 ± 14,53 53,38 ± 7,3 75,22 ± 1,94 77,72 ± 4,63 78,25 ± 1,84 73,32 ± 3,68 88,00 ± 1,20 84,59 ± 6,27 

Trung bình  49,01 ± 7,31 73.01 ± 1.83 75.91 ± 5.55 80.5 ± 1.49 74.36 ± 3.04 82,12 ± 1,79 85,90 ± 3,02 

              Ghi chú: EAA: Axít amin nội sinh; VCK: Vật chất khô; * giá trị tham khảo theo nghiên cứu của Kong và Adeola (2013) 
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Ở nhóm 3 phụ phẩm ngũ cốc, cám mỳ cho thấy sự vượt trội về tỷ lệ tiêu hóa 

hồi tràng tiêu chuẩn của các axít amin so với cám gạo chiết ly và cám gạo nguyên 

dầu với SID-AA trung bình đạt 82,12% so với 49,01 và 73,01%. Trong cám mỳ, axít 

glutamic và proline là những axít amin có SID cao nhất. Ngoài ra, SID của các axít 

amin chứa lưu huỳnh như cystine, methionine cũng tương đối cao, đạt trên 80%. 

Histidine và glycine là các axít amin có SID thấp nhất trong cám mỳ. Là một sản 

phẩm phụ từ quá trình xay xát gạo, cám gạo chiết ly có mức SID-AA thấp hơn nhiều 

so với cám gạo nguyên dầu, với mức trung bình là 73,01% ở cám gạo nguyên dầu 

trong khi chưa đến một nửa số axít amin của cám gạo chiết ly được tiêu hóa ở ruột 

hồi tràng của gà thịt (49,01%). Đặc biệt, SID của cystine trong cả hai loại cám gạo 

đều rất thấp, chỉ lần lượt là 35,25 và 62,89%, trong khi arginine, alanine và glutamic 

có mức SID cao nhất. Xu hướng này cũng có sự tương đồng với kết quả của Ullah và 

cs. (2016). Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt đối SID-AA trung bình của các axít amin 

của cám mỳ trong nghiên cứu này cao hơn so với nghiên cứu của Ullah và cs. (2016) 

với SID-AA trung bình đạt 76,9%. Kết quả này có thể được giải thích bởi gà sinh 

trưởng chậm có khả năng sử dụng các loại thức ăn giàu xơ tốt hơn với các giống gà 

cao sản hoặc hàm lượng xơ cao trong khẩu phần ăn ít ảnh hưởng đến khả năng tiêu 

hóa các chất dinh dưỡng khác trên gà sinh trưởng chậm so với gà cao sản. Krás và cs. 

(2013) kết luận rằng gà thịt Label Rouge phát triển chậm cho thấy khả năng tiêu hóa 

khẩu phần giảu chất xơ tốt hơn so với gà thịt dòng phát triển nhanh sau 31 ngày tuổi. 

Các loại nguyên liệu giàu protein 

Các phụ phẩm giàu protein từ ngô cho thấy tỷ lệ tiêu hóa các axít amin cao với 

giá trị SID-AA trung bình đạt 73,28 và 79,77% tương ứng đối với DDGS và bột 

gluten ngô, gluten ngô cho thấy tỷ lệ tiêu hóa cao hơn so với DDGS ở hầu hết các 

axít amin. Lysine trong DDGS cho thấy khả năng tiêu hóa kém nhất với chỉ 58,89% 

trong khi axít amin tiêu hóa kém nhất trong gluten meal ngô là histidine (70,84%). Ở 

nhóm hạt có dầu và phụ phẩm, đậu tương cho thấy tỷ lệ tiêu hóa tất cả các axít amin 

rất cao với SID-AA trung bình đạt 91,03%, đặc biệt là SID của trytophan (94,86%) 

và threonine (94,23%). Khô đậu tương và khô dầu cải cũng có tỷ lệ tiêu hóa các axít 

amin rất cao với giá trị trung bình lần lượt 80,86% và 82,05%. Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng 

tiêu chuẩn của cystein trong khô đậu tương thấp hơn nhiều so với khô cải (72,57 so 

với 84,02%) trong khi SID của threonine trong cả hai thành phần là tương đương 

nhau (77,68 và 76%).  



58 
 

Bảng 3.4. Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn các axít amin của nhóm nguyên liệu giàu protein 

Chỉ tiêu 

Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (%) 

DDGS ngô 
Gluten Meal 

ngô 
Đậu tương 

Khô đậu 

tương 
Khô dầu cải Bột cá 

Bột thịt 

xương 
Bột huyết 

Protein 75,10±4,29 79,47 ± 1,72 91,32 ± 3,93 80,91 ± 2,46 77,84 ± 1,39 88,59 ± 3,27 68,41 ± 5,35 42,78 ± 4,10 

Methionine 82,70±3,32 83,12 ± 5,75 91,95 ± 3,84 84,73 ± 1,66 85,89 ± 0,82 87,82 ± 2,64 65,83 ± 7,10 47,05 ± 7,48 

Cystine 70,31±5,58 72,97 ± 3,46 90,28 ± 5,46 72,57 ± 2,64 84,02 ± 1,30 90,41 ± 6,84 48,58 ± 5,24 62,12 ± 6,95 

Methionine+Cystine 76,50±4,35 78,78 ± 2,87 91,10 ± 4,66 78,49 ± 2,15 84,80 ± 1,09 88,46 ± 3,57 57,09 ± 6,00 54,70 ± 6,74 

Lysine 58,89±6,66 78,55 ± 11,00 90,14 ± 3,29 84,73 ± 1,10 80,14 ± 1,10 91,57 ± 2,89 63,21 ± 7,06 50,65 ± 6,47 

Threonine 67,47±5,97 76,39 ± 5,36 94,23 ± 4,63 77,68 ± 2,22 76,00 ± 2,70 94,09 ± 5,32 66,11 ± 6,20 54,72 ± 6,18 

Tryptophan 64,69±8,5 93,27 ± 4,35 94,86 ± 2,6 87,55 ± 3,68 84,57 ± 2,76 89,49 ± 6,12 72,78 ± 2,84 52,18 ± 6,75 

Arginine 78,49±3,95 82,46 ± 0,89 92,17 ± 3,07 86,12 ± 1,02 88,34 ± 0,69 91,87 ± 2,44 68,22 ± 8,09 50,05 ± 6,62 

Isoleucine 75,61±4,36 79,81 ± 3,34 91,26 ± 3,48 81,20 ± 1,81 80,04 ± 1,68 92,80 ± 3,15 69,12 ± 7,07 54,49 ± 11,21 

Leucine 85,48±2,83 82,78 ± 8,23 90,96 ± 3,35 79,98 ± 1,89 81,82 ± 1,66 92,74 ± 2,91 67,78 ± 7,13 49,79 ± 6,70 

Valine 75,07±4,47 79,35 ± 1,14 92,21 ± 3,74 80,58 ± 1,85 79,40 ± 1,81 93,32 ± 3,10 69,04 ± 6,83 49,84 ± 8,33 

Histidine 67,83±5,72 70,84 ± 4,15 90,46 ± 3,80 79,38 ± 1,38 83,81 ± 1,27 87,22 ± 5,28 54,62 ± 7,15 47,07 ± 6,85 

Phenyalanine 83,97±2,92 82,89 ± 6,96 91,53 ± 3,11 81,94 ± 1,69 85,47 ± 1,31 92,68 ± 2,41 71,07 ± 7,21 48,73 ± 6,66 

Glycine 63,82±6,03 74,19 ± 6,42 89,83 ± 4,09 77,98 ± 1,56 79,18 ± 1,71 85,40 ± 3,35 63,30 ± 8,46 51,31 ± 6,71 

Serine 73,26±5,04 80,62 ± 2,17 92,03 ± 3,93 79,77 ± 1,70 77,27 ± 2,16 89,35 ± 4,73 62,88 ± 7,10 53,59 ± 5,46 

Proline 76,72±4,23 77,30 ± 3,23 91,16 ± 3,74 79,04 ± 1,79 77,90 ± 1,74 87,40 ± 3,62 60,07 ± 8,36 51,23 ± 6,00 

Alanine 82,12±3,29 82,82 ± 6,64 91,04 ± 3,62 80,27 ± 1,58 82,17 ± 1,65 90,05 ± 2,73 65,61 ± 8,04 49,97 ± 6,44 

Aspatic 64,53±6,12 78,44 ± 0,66 87,62 ± 3,79 79,79 ± 1,32 78,71 ± 1,35 80,02 ± 5,08 49,08 ± 7,18 48,48 ± 7,06 

Glutamic  82,80±3,30 81,63 ± 7,35 89,96 ± 3,28 83,85 ± 1,05 87,65 ± 0,82 90,12 ± 2,96 62,76 ± 7,23 50,41 ± 6,71 

Trung bình 73,89±4,50 79,77 ± 1,25 91,03 ± 3,78 80,86 ± 1,56 82,05 ± 1,24 89,74 ± 3,59 63,17 ± 6,64 51,42 ± 6,79 
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DDGS là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất etanol từ ngô. Việc sử dụng DDGS 

như một thành phần thức ăn chăn nuôi đã được ghi nhận như một chất bổ sung năng 

lượng và protein. Tỷ lệ tiêu hóa axít amin hồi tràng tiêu chuẩn của DDGS trong nghiên 

cứu của chúng tôi thấp hơn báo cáo của EVONIK (2018) và  nhưng trong phạm vi được 

công bố bởi Adedokun và cs. (2015); (Szczurek, 2009). Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng thấp của 

lysine trong DDGS có thể được giải thích là do axít amin này bị phá hủy bởi nhiệt trong 

quá trình khử nước. Thứ nhất, nhiệt áp dụng có thể làm hỏng lysine, do đó làm giảm 

mức lysine trong DDGS. Thứ hai, phản ứng Mailard giữa đường và protein xảy ra ở 

nhiệt độ cao có thể dẫn đến khả năng tiêu hóa lysine kém (Pahm và cs., 2008). Lysine 

luôn là một axít amin được quan tâm đặc biệt trong các mẫu DDGS do sự thay đổi lớn 

về nồng độ và khả năng tiêu hóa. Adeola và Ragland (2016); Adedokun và cs. (2015) 

cũng kết luận rằng tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng thấp nhất trong các sản phẩm của quá trình 

chế biến ngô thành ethanol là lysine với giá trị 70,2%. Adedokun và cs. (2015) báo cáo 

SID lysine của năm loại DDGS khác nhau cho gà thịt chỉ dao động từ 49,9-63,3%. Cũng 

là những sản phẩm phụ từ quá trình chế biến ngô, gluten meal ngô có hàm lượng lysine 

thấp và tỷ lệ tiêu hóa của axít amin này cũng thấp. Kết quả này cũng tương đồng với 

những nghiên cứu trước đây khi kết luận rằng lysine là axít amin giới hạn thứ nhất trong 

gluten meal ngô (Peter và cs., 2000). 

Trong các loại phụ phẩm từ hạt có dầu, SID-AA của đậu tương nằm trong phạm 

vi tổng quan tài liệu của các nghiên cứu trước đây. Kết quả của chúng tôi cao hơn báo 

cáo của Ravindran và cs. (2014) nhưng thấp hơn so với kết quả được công bố bởi Valencia 

và cs. (2009). Sự khác biệt có thể đến từ phương pháp xử lý của đậu tương. Hai yếu tố 

kháng dinh dưỡng quan trọng nhất và được hiểu rõ nhất trong đậu tương là chất ức chế 

trypsin và lectin. Do đó, đậu tương cần được chế biến bằng nhiệt để giảm thiểu tác động 

tiêu cực đến khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng và năng suất của vật nuôi. Một loạt các 

phương pháp đã được phát triển để xử lý nhiệt hạt đậu tương bao gồm ép đùn (khô hoặc 

ướt), nấu, nướng/rang, vi sinh... Các phương pháp chế biến này có các tác động khác 

nhau đến giá trị dinh dưỡng của đậu tương tùy thuộc vào thiệt hại về dinh dưỡng do 

nhiệt hoặc mức độ bất hoạt của các yếu tố kháng dinh dưỡng. Trong thử nghiệm của 

chúng tôi, đậu tương đã được xử lý bằng nhiệt (nướng) trong khi phương pháp ép đùn 

(extraction) trong nhiệt độ cao và kết hợp với nổ bỏng (expanding) được sử dụng trong 

nghiên cứu của Ravindran và cs. (2014) và nghiên cứu của Valencia và cs. (2009). Trong 

nghiên cứu của chúng tôi, kết quả SID-AA của khô cải tương đồng với các nghiên cứu 

trước đó trong khi kết quả của khô đậu tương lại không nhất quán. Szczurek (2010) kết 

luận rằng, khô cải với 371,9g pr/kg VCK có SID trung bình của axít amin thiết yếu là 

81,5%. Trong thí nghiệm khác của Woyengo và cs. (2010), cả hai loại khô cải (bột hạt 

cải chiết xuất bằng dung môi và bột hạt cải chiết xuất từ chất xúc tác) đã được sử dụng 

để so sánh khả năng tiêu hóa axít amin. Kết quả cho thấy tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu 

chuẩn trung bình của axít amin của hai loại khô cải nói trên là 77,4-81,00%. Khô đậu 
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tương được phân loại dựa trên hàm lượng protein cũng như nguồn gốc. Mỹ, Brazil, 

Argentina và Ấn Độ là những nhà cung cấp thống trị trên thị trường khô đậu tương toàn 

cầu. Trong số đó, phân loại theo lượng protein và khả năng tiêu hóa, khô đậu tương Mỹ 

là loại có giá trị cao nhất tiếp theo là Brazil và Argentiana, thấp nhất là loại Ấn Độ 

(Lagos và Stein, 2017; Thakur và Hurburgh, 2007). Tuy nhiên cũng giống như đậu 

tương, quá trình tiêu hóa axít amin của khô đậu tương bị ảnh hưởng bởi quá trình xử lý 

nhiệt để phá hủy hoặc làm giảm mức độ của các yếu tố kháng dinh dưỡng, đặc biệt là 

các chất ức chế trypsin. Quá trình chế biến cung cấp thừa và thiếu nhiệt đều gây bất lợi 

cho bảo toàn giá trị dinh dưỡng của khô đậu tương. Khô đậu tương được sử dụng trong 

thử nghiệm của chúng tôi có 47,42% CP và đến từ Argentina, tuy nhiên, SID-AA thấp 

hơn so với các công bố trước đó (EVONIK, 2018; Szczurek, 2009; Ullah và cs., 2016) 

và tương tự với SBM từ Ấn Độ (Ravindran và cs., 2014). 

Trong nhóm nguyên liệu giàu protein có nguồn gốc động vật, SID-AA trung bình 

của các loại nguyên liệu đạt: Bột cá: 89,74%; bột thịt xương: 63,17%; bột huyết: 51,42%. 

Bột cá cho thấy hệ số tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn cao và đồng đều của tất cả axít amin 

với giá trị khoảng 90% ngoại trừ aspatic (80,02%). Cystine và aspatic có SID thấp nhất 

trong bột thịt xương (48,58 và 49,08%) trong khi methionine và histidine là axít amin 

tiêu hóa kém nhất ở bột huyết với 47,05 và 47,07%. Bột thịt xương và bột cá là sản phầm 

phụ của quá trình chế biến thịt, cá. Tuy là nguồn thức ăn quan trọng và giàu dinh dưỡng 

tuy nhiên giá trị dinh dưỡng của những loại nguyên liệu này lại dao động lớn phụ thuộc 

vào nhiều yêu tố. Chất lượng bột cá phụ thuộc vào loại cá chế biến, tỷ lệ xương cá, môi 

trường đánh bắt, quá trình sơ chế và chế biến cá (Cho và Kim, 2011). Bột cá có nguồn 

gốc từ Việt Nam bao gồm cá đánh bắt có kích thước không phù hợp với tiêu chuẩn hàng 

hóa, sản phẩm dư thừa từ quá trình chế biến, cá hư hỏng, phụ phẩm của quá trình sản 

xuất nước mắm, đầu cá (Kopinski và cs., 2008). Chất lượng bột thịt xương phụ thuộc vào 

tỷ lệ thịt, xương, loại thịt, phương pháp chế biến, phụ phẩm trong quá trình chế biến 

(Adedokun và cs., 2014). Trong nghiên cứu 7 loại bột thịt xương khác nhau có hàm lượng 

protein thô dao động từ 47,3 đến 55,9%, Adedokun và cs. (2014) đã xác định tỷ lệ tiêu 

hóa hồi tràng trung bình các axít amin thiết yếu của các loại bột thị xương này dao động 

từ 65,9 đến 80,7%. Trong đó đáng chú ý là loại bột thịt xương có hàm lượng protein thô 

cao (loại số 6 với 55,9% protein thô) lại có SID-AA thấp (đạt 68,1% trung bình). Bột thịt 

xương trong nghiên cứu của luận án có mức protein thô đạt 52,84% và SID-AA đạt 

63,17% thấp hơn so với nghiên cứu của Adedokun và cs. (2014) nhưng tương đương với 

nghiên cứu của Hồ Lê Quỳnh Châu (2014). Bột huyết có hàm lượng protein thô rất cao 

đạt 93,94% tuy nhiên tỷ lệ tiêu hóa lại khá thấp với SID-AA đạt 51,42%.  

Tóm lại: Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng các axít amin của ngô đạt khá cao với giá trị 

trung bình 85,9% cao hơn so với thóc và các sản phẩm từ thóc. Cám mỳ cho thấy sự vượt 

trội về tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa các axít amin so với cám gạo chiết ly và cám 

gạo nguyên dầu (82,12% so với 49,01 và 73,01%). Trong các nguyên liệu giàu protein, 
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đậu tương cho thấy khả năng tiêu hóa các axít amin cao nhất với giá trị SID-AA trung 

bình đạt 91,03%. Các phụ phẩm giàu protein từ ngô và hạt có dầu cho thấy tỷ lệ tiêu hóa 

các axít amin cao với giá trị SID-AA trung bình đạt 73,89 đến 82,12%. Trong nhóm 

nguyên liệu giàu protein có nguồn gốc động vật. Bột cá cho thấy tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng 

tiêu chuẩn cao và đồng đều của tất cả axít amin với giá trị trung bình đạt 89,74%% vượt 

trội hơn so với bột thịt xương và bột huyết (63,17% và 51,42%). Kết quả về SID-AA của 

các nguyên liệu thí nghiệm được sử dụng để phối hợp khẩu phần trong các nghiên cứu 

tiếp theo của luận án. 

3.2. XÁC ĐỊNH MỨC LYSINE TIÊU HÓA HỒI TRÀNG TIÊU CHUẨN TRONG 

KHẨU PHẦN ĂN CỦA GÀ THỊT LÔNG MÀU 

3.2.1. Ảnh hưởng của các mức lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến tỷ lệ tiêu hóa 

chất dinh dưỡng, tích lũy Nitơ và phát thải khí gây mùi 

Kết quả về tỷ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng được trình bày trong bảng 3.5. Kết quả 

cho thấy, ở giai đoạn 1-28 ngày tuổi, tỷ lệ tiêu hóa protein có sự khác nhau giữa các 

nghiệm thức (P<0,05), nghiệm thức 1 với mức SID-Lys thấp nhất có tỷ lệ tiêu hóa protein 

thấp hơn các nghiệm thức còn lại. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận ở hai giai đoạn 

còn lại khi nghiệm thức 4 và 5 có tỷ lệ tiêu hóa protein cao nhất và khác biệt rõ rệt so với 

nghiệm thức 1. Sự cải thiện rõ rệt ở tỷ lệ tiêu hóa protein ở các nghiệm thức có mức SID-

Lys cao đã dẫn đến tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô và chất hữu cơ ở nghiệm thức 4 và 5 cao 

hơn so với nghiệm thức 1 (P<0,05) và tương đương với nghiệm thức 2 và 3 (P>0,05). 

Bảng 3.5. Ảnh hưởng của mức SID-Lys khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa toàn phần 

biểu kiến các chất dinh dưỡng của gà thí nghiệm 

Nghiệm thức 1 (n=5) 2 (n=5) 3 (n=5) 4 (n=5) 5 (n=5) SEM P 

Giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

Vật chất khô (%) 68,89 68,34 68,68 68,70 69,22 0,867 0,966 

Protein thô (%) 56,93b 58,71ab 59,13ab 59,05ab 60,29a 0,605 0,020 

Chất hữu cơ (%) 71,66 71,84 71,66 71,98 72,92 0,838 0,808 

Giai đoạn 29-56 ngày tuổi 

Vật chất khô (%) 72,60b 75,01ab 75,13ab 76,70a 76,98a 0,899 0,026 

Protein thô (%) 66,04b 68,71ab 69,13ab 69,43ab 71,15a 0,851 0,012 

Chất hữu cơ (%) 75,62b 77,99ab 78,71ab 80,17a 80,31a 0,931 0,017 

Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

Vật chất khô (%) 69,41b 71,74ab 71,95ab 72,72a 72,53a 0,641 0,016 

Protein thô (%) 55,34b 56,87ab 57,56ab 59,67a 60,39a 0,987 0,015 

Chất hữu cơ (%) 73,48b 75,30ab 76,24a 76,77a 76,44a 0,603 0,010 

Ghi chú: Nghiệm thức 3 có mức SID-lys tương ứng cho 3 giai đoạn sinh trưởng 1,2; 1,05 và 0,95%, các 

nghiệm thức còn lại là mức tăng hoặc giảm tương ướng 0,1 và 0,2%. Các giá trị trong cùng một hàng 

mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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Lượng Nitơ ăn vào của gà ở các nghiệm thức trong hai giai đoạn 1-28 và 29-56 

ngày tuổi là không có sự sai khác, tuy nhiên ở giai đoạn 57-84 ngày tuổi, lượng Nitơ ăn 

vào thấp hơn hẳn ở nghiệm thức có mức SID-Lys khẩu phần cao nhất (nghiệm thức 5) 

(bảng 3.6). Lượng Nitơ thải ra có xu hướng giảm khi gà được ăn khẩu phần có mức SID-

Lys tăng (P<0,05), chính vì vậy lượng Nitơ tích lũy/con/ngày và tính trên kg vật chất khô 

thức ăn có xu hương tăng cùng với mức tăng SID-Lys trong khẩu phần. Xu hướng này 

xảy ra ở cả 3 giai đoạn sinh trưởng của gà thí nghiệm.   

Mức độ phát thải khí NH3 trong phân gà thí nghiệm được trình bày ở bảng 3.7. 

Kết quả phát thải khí NH3 trong phân gà ở giai đoạn 1-28 ngày tuổi không có sự khác 

nhau giữa các nghiệm thức (P>0,05). Trong hai giai đoạn còn lại, hàm lượng khí NH3 có 

xu hương giảm khi gà được ăn khẩu phần có mức SID-Lys tăng dần (P<0,05). Nghiệm 

thức 1 với mức SID-Lys thấp nhất cho mức phát thải cao nhất ở hai giai đoạn này với 

4,83 và 4,49 mg/m3, thấp nhất ở nghiệm thức 5 với tương ứng 4,26 và 3,56 mg/m3. 

Trong khi đó, thay đổi hàm lượng SID-Lys trong khẩu phần đã không ảnh hưởng đến 

phát thải khí H2S trong phân gà thí nghiệm trong cả 3 giai đoạn thí nghiệm. 

Bảng 3.6. Ảnh hưởng của mức SID-Lys khẩu phần đến tích lũy Nitơ của gà thí nghiệm 

Nghiệm thức 1 (n=5) 2 (n=5) 3 (n=5) 4 (n=5) 5 (n=5) SEM P 

Giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

N ăn vào (g/con/ngày) 1,49 1,48 1,49 1,50 1,50 0,006 0,127 

N thải ra (g/con/ngày) 0,64b 0,61ab 0,61ab 0,61ab 0,60a 0,009 0,030 

N tích lũy (g/con/ngày) 0,85b 0,87ab 0,88ab 0,89ab 0,90a 0,010 0,027 

N tích lũy (g/kg VCK TĂ) 21,48b 22,18ab 22,14ab 22,13ab 22,62a 0,227 0,042 

Giai đoạn 29-56 ngày tuổi 

N ăn vào (g/con/ngày) 3,12 3,34 3,26 3,17 3,29 0,064 0,160 

N thải ra (g/con/ngày) 1,06b 1,04ab 1,00ab 0,97ab 0,95a 0,024 0,025 

N tích lũy (g/con/ngày) 2,06b 2,29ab 2,25ab 2,20ab 2,34a 0,062 0,043 

N tích lũy (g/kg VCK TĂ) 22,82b 23,81ab 23,96ab 23,97ab 24,87a 0,295 0,004 

Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

N ăn vào (g/con/ngày) 3,09ab 3,24ab 3,17ab 3,47a 2,88b 0,092 0,006 

N thải ra (g/con/ngày) 1,38ab 1,40a  1,35ab 1,40a 1,14b 0,057 0,027 

N tích lũy (g/con/ngày) 1,71b 1,84b 1,82b 2,07a 1,74b 0,051 0,001 

N tích lũy (g/kg VCK TĂ) 18,06b 18,57ab 18,83ab 19,41ab 19,78a 0,322 0,014 

Ghi chú: VCK: Vật chất khô; TĂ: thức ăn; Nghiệm thức 3 có mức SID-lys tương ứng cho 3 giai đoạn 

sinh trưởng 1,2; 1,05 và 0,95%, các nghiệm thức còn lại là mức tăng hoặc giảm tương ướng 0,1 và 0,2%. 

Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Tỷ lệ tiêu hóa protein tăng khi tăng hàm lượng lysine trong khẩu phần thức ăn của 

gà thịt đã được chứng minh bởi các nghiên cứu trước đây. Thu và cs. (2021) đã tiến hành 

thử nghiệm bổ sung lysine ở mức 0,1; 0,2; 0,3 % tăng thêm so vơi khẩu phần cơ sở đến 

khả năng tiêu hóa protein ở gà Nòi. Kết quả cho thấy sự cải thiện rõ rệt về tỷ lệ tiêu hóa 

protein khi hàm lượng lysine trong khẩu phần tăng lên. Kết quả tương tự cũng được 
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Ojediran và cs. (2018) đưa ra khi thử nghiệm ba mức lysine khác nhau trong khẩu phần 

ăn của gà đến tỷ lệ tiêu hóa protein. Gà được ăn khẩu phần có hàm lượng lysine cao hơn 

có tỷ lệ tiêu hóa protein cao hơn. Các kết quả này phù hợp với nghiên cứu của chúng tôi 

khi tỷ lệ tiêu hóa protein của khẩu phần được cải thiện với mức tăng hàm lượng SID-Lys. 

Khi tăng hàm lượng SID-Lys, các axít amin khác cũng được cân đối tăng theo tỷ lệ với 

lysine, chính vì vậy, hàm lượng axít amin tự do trong khẩu phần tăng lên và hàm lượng 

các loại nguyên liệu cung cấp protein dạng thô như khô đậu tương giảm đi. Tỷ lệ tiêu hóa 

cao gần như tuyệt đối của các axít amin tự do có thể là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tiêu 

hóa protein tăng khi khẩu phần có hàm lượng axít amin tự do cao. Sự thiếu hụt lysine ở 

nghiệm thức 1 có thể dẫn đến sự mất cân bằng axít amin, và làm giảm sự tiêu hóa hấp thu 

các axít amin khác do chúng chỉ được hấp thu đến ngưỡng tối đa của axít amin giới hạn.  

Bảng 3.7. Ảnh hưởng của mức SID-Lys khẩu phần đến phát thải khí NH3 và H2S 

của gà thí nghiệm 

Nghiệm thức 1 (n=5) 2 (n=5) 3 (n=5) 4 (n=5) 5 (n=5) SEM P 

Giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

H2S (mg/m3) 48,59 44,98 44,33 43,85 42,91 2,013 0,352 

NH3 (mg/m3) 5,02 4,84 4,77 4,73 4,46 0,256 0,646 

Giai đoạn 29-56 ngày tuổi 

H2S (mg/m3) 42,75 39,12 38,16 37,02 36,56 1,849 0,174 

NH3 (mg/m3) 4,83a 4,54ab 4,41b 4,36b 4,24b 0,086 0,001 

Giai đoạn 57-84 ngày tuổi  

H2S (mg/m3) 37,17 34,86 34,46 33,91 33,60 1,201 0,276 

NH3 (mg/m3) 4,49a 3,99ab 3,85ab 3,79b 3,56b 0,162 0,009 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05). Nghiệm thức 3 có mức SID-Lys tương ứng cho 3 giai đoạn sinh trưởng 1,2; 1,05 và 

0,95%, các nghiệm thức còn lại là mức tăng hoặc giảm tương ướng 0,1 và 0,2%. 

Amoniac là một hợp chất chứa nitơ dễ bay hơi do vi sinh vật phân hủy axít uric 

và protein không tiêu hóa được trong phân của gia cầm. Hàm lượng NH3 trong phân vì 

thế phụ thuộc vào các yếu tố nguồn cơ chất để vi sinh vật hoạt động (hàm lượng Nitơ 

trong phân), độ ẩm của phân và nhiệt độ môi trường (Liu và cs., 2007; Nimmermark và 

Gustafsson, 2005). Trong điều kiện gà nuôi trong cùng một môi trường và cùng thời 

điểm, yếu tố hàm lượng Nitơ trong phân sẽ quyết định hàm lượng phát thải khí NH3. Ở 

các nghiệm thức có hàm lượng SID-Lys cao hơn, tỷ lệ tiêu hóa protein được cải thiện, 

tăng tích lũy Nitơ trong cơ thể và giảm bài tiết Nitơ trong phân. Đây có thể là lý do làm 

giảm phát thải khí NH3 trong phân gà ở các nghiệm thức có mức SID-Lys cao trong 

nghiên cứu này.  

3.2.2. Ảnh hưởng của các mức lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến năng suất 

sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn  

Khối lượng cơ thể gà ở 28, 56 và 84 ngày tuổi có xu hướng tăng (P <0,05) khi 

tăng hàm lượng SID-Lys (Bảng 3.8). Sự khác biệt về khối lượng cơ thể gà giữa khẩu 
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phần có mức SID-Lys cao nhất và thấp nhất lần lượt là 5,50, 5,99 và 4,5% ở 28, 56 và 84 

ngày tuổi. Tính đến 84 ngày tuổi, gà ở nghiệm thức 1 với mức SID-Lys thấp nhất có khối 

lượng thấp nhất, tuy nhiên sự sai khác chỉ xảy ra giữa nghiệm thức 1 và nghiệm thức 5 

(P<0,05). Sự gia tăng hàm lượng SID-Lys trong khẩu phần dẫn đến tăng ADG (P <0,05) 

trong hai giai đoạn đầu của thí nghiệm. Tuy nhiên sự khác biệt về ADG giữa các nghiệm 

thức trong giai đoạn 57-84 ngày tuổi là không rõ rệt (P> 0,05). Tính chung cho cả giai 

đoạn thí nghiệm, tăng lượng SID-Lys trong khẩu phần làm tăng tốc độ sinh trưởng của 

gà thí nghiệm, tuy nhiên sự khác biệt rõ rệt chỉ quan sát thấy giữa ở nghiệm thức 1 khi 

khẩu phần có mức SID-Lys thấp nhất so với nghiệm thức 5. 

Bảng 3.8. Ảnh hưởng của hàm lượng SID-Lys đến khối lượng cơ thể và khả năng 

tăng khối lượng của gà thí ngiệm. 

Nghiệm thức 1 (n=5) 2 (n=5) 3 (n=5) 4 (n=5) 5 (n=5) SEM P 

Khối lượng cơ thể (g) 

KL 1 nt 32,31 32,45 32,55 32,38 32,35   

KL 28 nt 354,1bc 350,8c 357,0abc 371,1ab 374,2a 4,74 0,006 

KL 56 nt 1102b 1133ab 1134ab 1165a 1168a 10,70 0,002 

KL 84 nt 1944b 1986ab 2015ab  2013ab 2032a 17,04 0,013 

Tăng khối lượng bình quân (g/con/ngày) 

GĐ 1-28 nt 11,49bc 11,37c 11,59abc 12,1ab 12,21a 0,170 0,006 

GĐ 29-56 nt 26,72b 27,93ab 27,76ab 28,34a 28,35a 0,365 0,030 

GĐ 57-84 nt 30,04 30,45 31,45 30,32 30,86 0,540 0,415 

GĐ 1-84 nt 22,75b 23,25ab 23,6ab 23,58ab 23,81a 0,203 0,013 

Ghi chú: Nt: Ngày tuổi, GĐ: Giai đoạn. Nghiệm thức 3 có mức SID-lys tương ứng cho 3 giai đoạn sinh 

trưởng 1,2; 1,05 và 0,95%, các nghiệm thức còn lại là mức tăng hoặc giảm tương ướng 0,1 và 0,2%. 

Trong cùng một hàng, các giá trị khác nhau khi mang các chữ cái khác nhau (P < 0,05). 

Lượng thức ăn ăn vào bị ảnh hưởng bởi các mức SID-Lys khác nhau ở giai 1-28 

và 29-56 ngày tuổi (P <0,05) (Bảng 3.9). Trong những giai đoạn đó, gà có xu hướng ăn 

ít hơn trong các nghiệm thức có mức SID-Lys cao hơn. Trong giai đoạn vỗ béo, không 

có sự khác biệt về lượng thức ăn tiêu thụ giữa các nghiệm thức (P> 0,05). Tính chung 

cho cả giai đoạn thí nghiệm, lượng thức ăn tiêu thụ giảm dần khi tăng mức SID-Lys trong 

khẩu phần, từ 64,63 g/con/ngày ở khẩu phần SID-Lys thấp nhất xuống 61,84 g/con/ngày 

ở khẩu phần có mức SID-Lys cao nhất. 

Mức SID-Lys trong khẩu phần có ảnh hưởng đến tiêu tốn thức ăn ở hai giai đoạn 

đầu của thí nghiệm (P <0,05). Trong giai đoạn 1-28 ngày tuổi, gà cho ăn khẩu phần có 

hàm lượng SID-Lys 1,3 và 1,4% (nghiệm thức 4 và 5) có mức tiêu tốn thức ăn thấp hơn 

(1,88 và 1,91 kg TĂ/kg TKL) so với khẩu phần 1 và 2 (2,05 và 2,09 kg TĂ/kg TKL). Xu 

hướng tương tự cũng quan sát thấy trong giai đoạn sinh trưởng (29-56 ngày tuổi) tuy 

nhiên sự sai khác sảy ra giữa nghiệm thức 1 và các nghiệm thức còn lại. Tuy nhiên, không 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tiêu tốn thức ăn giữa các khẩu phần trong giai 
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đoạn 57-84 ngày tuổi (P> 0,05). Nhìn chung, tính cho cả giai đoạn thí nghiêm, tăng hàm 

lượng SID-Lys trong khẩu phần ăn làm giảm tiêu tốn thức ăn (P <0,05), với mức giảm 

8,45% ở nghiệm thức 5 so với nghiệm thức 1 (2,6 so với 2,84 kg TĂ/kg TKL).  

Bảng 3.9. Ảnh hưởng của mức SID-Lys đến lượng thức ăn tiêu thụ, tiêu tốn thức 

ăn và chi phí thức ăn 

Nghiệm thức 1 (n=5) 2 (n=5) 3 (n=5) 4 (n=5) 5 (n=5) SEM P 

Thức ăn tiêu thụ (g/con/ngày) 

GĐ 1-28 nt 23,49a 23,79a 22,74b 22,7b 23,25ab 0,174 0,001 

GĐ 29-56 nt 69,69a 66,98ab 65,21b 65,55b 65,00b 0,668 0,000 

GĐ 57-84 nt 100,7 103,0 102,43 98,23 98,06 2,095 0,255 

GĐ 1-84 nt 64,63a 64,59ab 63,46abc 62,16bc 61,84c 0,718 0,030 

SID-Lys ăn vào, g/con/ngày 

GĐ 1-28 nt 0,235e 0,262d 0,273c 0,295b 0,326a 0,002 <0,001 

GĐ 29-56 nt 0,592e 0,636d 0,685c 0,754b 0,813a 0,007 <0,001 

GĐ 57-84 nt 0,755d 0,875c 0,973b 1,031b 1,128a 0,018 <0,001 

GĐ 1-84 nt 0,528e 0,591d 0,644c 0,693b 0,752a 0,006 <0,001 

Tiêu tốn thức ăn (kg TĂ/kg TKL) 

GĐ 1-28 nt 2,05a  2,09a  1,96ab 1,88b 1,91b 0,032 <0,001 

GĐ 29-56 nt 2,61a 2,40b 2,35b 2,32b 2,29b 0,032 <0,001 

GĐ 57-84 nt 3,35 3,39 3,26 3,24 3,18 0,081   0,306 

GĐ 1-84 nt 2,84a 2,78ab 2,69bc 2,64c 2,60c 0,330 <0,001 

Chi phí thức ăn (đ/kg TKL) 

GĐ 1-28 nt 16673ab 17114a 16101abc 15552c 15981bc 260.6 0,004 

GĐ 29-56 nt 21267a 19691b 19372b 19254b 19315b 266,0 <0,001 

GĐ 57-84 nt 26252 26698 25864 25994 25901 641,0 0,819 

GĐ 1-84 nt 21397a 21168ab 20446b 20267b 20318b 218,4 0,013 

Nt: Ngày tuổi, GĐ: Giai đoạn. Nghiệm thức 3 có mức SID-lys tương ứng cho 3 giai đoạn sinh trưởng 

1,2; 1,05 và 0,95%, các nghiệm thức còn lại là mức tăng hoặc giảm tương ướng 0,1 và 0,2%. Các giá trị 

trong cùng một hàng khác nhau khi mang các chữ cái khác nhau (P < 0,05). 

Hàm lượng SID-Lys trong khẩu phần ảnh hưởng rõ rệt đến chi phí thức ăn (P 

<0,05) ở giai đoạn 1-28 ngày tuổi; 29-56 ngày tuổi và tính chung cho cả giai đoạn thí 

nghiệm. Ở giai đoạn 1-28 và 29-56 ngày tuổi, chi phí thức ăn thấp nhất quan sát thấy ở 

nghiệm thức 4 tương ứng 15552 và 19254 đ/kg TKL. Mặc dù không có sự sai khác về 

chi phí thức ăn giữa nghiệm thức 4 so với nghiệm thức 3 và 5 ở 2 giai đoạn này, tuy nhiên 

xét về giá trị tuyệt đối chi phí thức ăn nghiệm thức 4 thấp hơn nghiệm thức 3 và 5 từ 2,7-

3,5% ở giai đoạn 1-28 ngày tuổi và 0,3-0,6% ở giai đoạn 29-56 ngày tuổi. Giai đoạn 57-

84 ngày tuổi, tuy không có sự sai khác có ý nghĩa thông kê giữa các nghiệm thức, nhưng 

xét về giá trị tuyệt đối, nghiệm thức 3 cho mức chi phí thức ăn thấp nhất đạt 25864 

đ/kgTKL thấp hơn nghiệm thức 4 là 130đ tương ứng 1,25%. Tính chung cho cả giai đoạn 

thí nghiệm, chi phí thức ăn thấp nhất ở nghiệm thức 4 với 20267 đồng cho mỗi kg tăng 

khối lượng. 
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Mô hình hồi quy không tuyến tính (broken-line regression) được sử dụng để ước 

tính nhu cầu SID-Lys cho mức sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn tối ưu (bảng 3.10). Hàm 

lượng SID-Lys để cho mức sinh trưởng tối đa cao hơn so với đạt mức tiêu tốn thức ăn tối 

thiểu. Hàm lượng SID-Lys ước tính cho sinh trưởng tối đa là 1,347; 1,117; 0,907 tương 

ứng cho ba giai đoạn thí nghiệm. Trong khi đó hàm lượng SID-Lys ước tính cho tiêu tốn 

thức ăn tối thiểu là 1,304; 1,076 và 0,907 tương ứng.  

Bảng 3.10. Ước tính nhu cầu SID-Lys ở các giai đoạn sinh trưởng bằng hồi quy phi 

tuyến tính (broken-line) 

Giai đoạn 

(ngày tuổi) 

Chỉ tiêu Phương trình SID-Lys tối 

ưu  

P-value R2 

 1 – 28 ADG Y=12,085-2,44 (1,347 – 

SIDLys) 

1,347 0,003 0,436 

 FCR Y = 1,894+ 0,6404 (1,304 – 

SIDLys) 

1,304 <0,001 0,513 

 29 – 56 ADG Y = 28,34-522 (1,117 – dLys) 1,117 0,013 0,328 

 FCR Y = 2,305 + 1,30 (1,076 – 

SIDLys) 

1,076 <0,001 0,706 

 57 – 84 ADG Y = 31,159 – 11 (0,906 – 

SIDLys) 

0,906 0,044 0,323 

 FCR Y = 3,147 + 1,427 (0,907 – 

SIDLys) 

0,907 0,030 0,307 

 1 – 84 ADG Y = 23,63 – 4,04 (1,10 – 

SIDLys) 

1,100 0,003 0,323 

 FCR Y = 2,636 + 1,072 (1,06 – 

SIDLys) 

1,060 <0,001 0,395 

SIDLys: Mức SIDLys trong khẩu phần. Y : ADG hoặc FCR tại các giá trị SIDLys khác nhau 

Trong nghiên cứu này, việc tăng hàm lượng SID-Lys trong khẩu phần ăn có tác 

động tích cực đến tốc độ sinh trưởng, tiêu thụ thức ăn và tiêu tốn thức ăn trong giai đoạn 

1-28 và 29-56 ngày tuổi ở gà Lương Phượng nuôi thịt. Kết quả này phù hợp với các 

nghiên cứu trước đây (Kerr và Kidd, 1999; Nasr và Kheiri, 2011; Rezaei và cs., 2004; 

Selle và cs., 2007). Vai trò của lysine đã được chứng minh là một axít amin rất quan trọng 

ở động vật dạ dày đơn. (i) lysine là axít amin giới hạn thứ hai trong chế độ ăn của gia 

cầm và là chất nền để tạo ra các protein, peptite và các phân tử không phải peptite trong 

cơ thể (Liao và cs., 2015). (ii) lysine có thể thay đổi sự trao đổi chất của hầu hết các axít 

amin khác, nhưng không bị ảnh hưởng bởi những axít amin đó, do đó lysine thường được 

sử dụng để làm giá trị tham chiếu để tính toán hàm lượng các loại axít amin khác trong 

khẩu phần (Shikata và cs., 2007). Một vai trò quan trọng khác của lysine là nó có tác 

động tích cực đến việc sản xuất hormone sinh trưởng (GH), insulin - sinh trưởng 1 (IGF-

1) (Wang và cs., 2017). Các hormone này được gọi là trục somatotropic (Velloso, 2008), 

được coi là con đường điều tiết chính cho sự phát triển của mô cơ. Gà đang phát triển 

được cho ăn chế độ ăn thiếu lysine ở cả chế độ nuôi tự do hoặc hạn chế đều có mức IGF-
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1 huyết tương thấp hơn (Carew và cs., 2005). Đây có thể là những lý do tại sao việc tăng 

mức lysine trong chế độ ăn tạo ra tác động tích cực đến tốc độ sinh trưởng. Một hồi quy 

tuyến tính dương giữa lượng lysine khẩu phần và tăng khối lượng bình quân ở gà thịt lúc 

8-21 ngày tuổi đã được báo cáo bởi Oliveira và cs. (2013) (YADG = 535,393 + 20,3388X; 

R2 = 0,99; trong đó X: Mức Lys tiêu hóa). 

Trong nghiên cứu này, mức SID-lys trong khẩu phần ăn càng cao thì lượng thức 

ăn ăn vào càng thấp được quan sát thấy ở giai đoạn 1-28 và 29-56 ngày tuổi. Hàm lượng 

axít amin thiết yếu khác bao gồm methionine, threonine, tryptophan, arginine trong khẩu 

phần tăng lên theo mức lysine do các axít amin này được cân bằng theo lysine. Chính vì 

thế khẩu phần ăn với mật độ axít amin cao hơn có thể đã đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng 

của gà với mức ăn vào thấp hơn (Hussain và cs., 2018). Kết quả tương tự đã được báo 

cáo bởi Corzo và cs. (2005), trong đó mức thức ăn tiêu thụ thấp hơn do nồng độ axít amin 

trong khẩu phần ăn cao hơn. 

Gà được ăn khẩu phần có hàm lượng SID-Lys tăng dần có xu hướng cải thiện tiêu 

tốn thức ăn trong nghiên cứu này tương đồng với một số kết quả nghiên cứu trước đây. 

Oliveira và cs. (2013) cho thấy mối tương quan hồi quy tuyến tính âm giữa mức lysine 

và tiêu tốn thức ăn trong phương trình hồi quy: Y FCR = 2,05775 - 0,540916 X (R2 = 0,99; 

X: Mức lysine tiêu hóa). Kết luận tương tự cũng được đưa ra trong nghiên cứu gần đây 

của Johnson và cs. (2020) khi gà thịt được cho ăn khẩu phần có mật độ axít amin thiết 

yếu tăng dần 5; 10; 15;  20% làm giảm chỉ số tiêu tốn thức ăn. 

Tuy nhiên, có những kết quả không thống nhất về ảnh hưởng của mức SID-Lys 

trong khẩu phần đối với thức ăn tiêu thụ và tiêu tốn thức ăn của gà thịt. Rezaei và cs. 

(2004) kết luận rằng thức ăn tiêu thụ tăng tuyến tính với mức lysine mà không ảnh hưởng 

đến tiêu tốn thức ăn. Mặt khác, một số nghiên cứu khác chỉ ra những tác động tích cực 

đến năng suất của gà thịt thông qua việc cải thiện cả thức ăn tiêu thụ và tiêu tốn thức ăn 

khi gà được ăn khẩu phần có hàm lượng lysine tăng dần (Fatufe và cs., 2004; Khwatenge 

và cs., 2020; Sterling và cs., 2006) tương đồng với nghiên cứu của luận án. Trong khi đó, 

cũng có các nghiên cứu khác báo cáo rằng việc tăng lysine trong khẩu phần ăn chỉ làm 

giảm tiêu tốn thức ăn mà không ảnh hưởng đến thức ăn tiêu thụ (Selle và cs., 2007; 

Zarghi và cs., 2020). Sự khác biệt này có thể đến từ phương pháp bố trí thí nghiệm và 

các mức lysine thử nghiệm. Trong nghiên cứu của Rezaei và cs. (2004), tác giả chỉ thử 

nghiệm hai mức lysine từ mức thấp lên mức tiêu chuẩn (từ 0,84 lên 1% cho giai đoạn 

khởi động và 0,72 lên 0,82% giai đoạn sinh trưởng). Tương tự như vậy, Zarghi và cs. 

(2020) cũng chỉ thử nghiệm các mức lysine tiêu hóa từ 0,88 đến 1,12% nên hàm lượng 
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lysine và các axit amin thiết yếu khác trong khẩu phần không quá cao dẫn đến không 

có tác động đến lượng thức ăn tiêu thụ.  

Trong giai đoạn 57-84 ngày tuổi, không có sự khác biệt đáng kể về hiệu suất sinh 

trưởng giữa các nghiệm thức. Có thể giải thích rằng ở giai đoạn này hàm lượng lysine 

thấp nhất có thể cung cấp đủ lysine cho sinh trưởng và phát triển của gà. Hơn nữa trong 

giai đoạn này, sự tích tụ chất béo là quan trọng để cải thiện tốc độ sinh trưởng. Grisoni 

và cs. (1990) chỉ ra rằng tăng protein khẩu phần từ 20-23% sau đó tăng lysine khẩu phần 

từ 1,02-1,24% không cải thiện được mức tăng khối lượng cơ thể của gà thịt trong giai 

đoạn vỗ béo.  

Hồi quy phi tuyến tính (broken line) được cho là có độ chính xác cao hơn so với 

mô hình đa thức bậc hai khi ước tính nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt là nhu cầu axít amin 

cho vật nuôi trong phương pháp thực nghiệm (thử nghiệm các mức axít amin khác nhau 

và xác định mức tối ưu) (Pesti và cs., 2009). Mô hình này sẽ xác định điểm gãy (break 

point) là điểm cho mức kết quả đạt tối ưu mà khi đó tăng cao hơn nhu cầu dinh dưỡng 

cũng không đem lại kết quả tốt hơn. Giá trị R2 của hồi quy phi tuyến tính nói chung và 

hồi quy broken-line nói riêng thường thấp hơn so với hồi quy tuyến tính. Trong một số 

nghiên cứu xác định nhu cầu axit amin trong khẩu phần ăn của vật nuôi cho thấy giá trị 

R2 trong hồi phi tuyến tính dao động xung quanh 0.7 là được chấp nhận (Taghinejad-

Roudbaneh và cs., 2011; Robbin và cs., 2006). Trong nghiên cứu của luận án, giá trị R2 

trong phương trình ước tính mức FCR tối ưu trong giai đoạn 1-28 ngày tuổi và 29-56 

ngày tuổi đạt 0,513 và 0,706, do đó các mức SID-lys 1,304 và 1,076 tương ứng được sử 

dụng là một trong những cơ sở để lựa chọn mức SID-lys thích hợp.  Đã có nhiều nghiên 

cứu xác định nhu cầu axít amin sử dụng mô hình hồi quy phi tuyến tính (Mehri và cs., 

2014; Taghinejad-Roudbaneh và cs., 2011; Zarghi và cs., 2020). Trong nghiên cứu này, 

có sự khác sau khi ước tính nhu cầu SID-Lys để đạt mức sinh trưởng tối ưu và tiêu tốn 

thức ăn tối thiểu. Các kết quả tương tự cũng đã được báo cáo trong các nghiên cứu trước 

đây khi kết luận rằng nhu cầu của các axít amin sẽ phụ thuộc vào mục đích tối đa sinh 

trưởng, tối thiểu tiêu tốn thức ăn hoặc tối đa tỷ lệ thịt lườn. Zarghi và cs. (2020) báo cáo 

rằng mức lysine để tăng khối lượng tối đa đều thấp hơn so với mức đạt tiêu tốn thức ăn 

tối thiểu ở gà thịt giai đoạn 14-28 và 29-38 ngày tuổi. Nguyên nhân được tác giả đưa ra 

là để mức tiêu tốn thức ăn đạt tối thiểu, lượng thức ăn ăn vào giảm đi do vậy cần mật độ 

lysine cao hơn để có thể đáp ứng đủ nhu cầu cho gà. Trong khi đó, Oliveira và cs. (2013) 

cho thấy rằng, trong giai đoạn 8-21 ngày tuổi, mức lysine để sinh trưởng tối ưu cao hơn 

đối với tiêu tốn thức ăn tối thiểu là 13g và 12,8g tương ứng. Kết quả tương tự cũng được 

Lee và cs. (2018) đưa ra khi kết luận rằng nhu cầu SID-Lys ước tính theo mô hình hồi quy 
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phi tuyến tính cho gà thịt giai đoạn sinh trưởng là 1,327% và 1,289% cho tối đa khả năng 

sinh trưởng và tối thiểu tiêu tốn thức ăn.  

3.2.3. Ảnh hưởng của các mức lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến năng suất 

và chất lượng thịt của gà thí nghiệm 

Kết quả về chất lượng thịt được trình bày trong bảng 3.11. Tỷ lệ thân thịt (%) bị 

ảnh hưởng bởi khẩu phần ăn có mức SID-Lys khác nhau (P <0,05) với các giá trị cải thiện 

đối với gà ăn khẩu phần 4 và 5 (tương ứng là 78,83% và 78,67%) so với cho ăn khẩu 

phần 1, 2 và 3 (lần lượt là 74,15%, 75,83% và 75,62%). Tỷ lệ thịt lườn, thịt đùi và mỡ 

bụng không có sự sai khác giữa các nghiệm thức. Có sự khác biệt đáng kể về khả năng 

giữ nước, độ pH và độ dai giữa các nghiệm thức (P <0,05). Giá trị pH của thịt lườn sau 

khi giết mổ 15 phút là thấp nhất ở nghiệm thức có mức SID-Lys cao nhất. Tỷ lệ mất nước 

sau khi bảo quản thấp nhất ở nghiệm thức 4, cao nhất ở nghiệm thức 3. Độ dai của thịt 

có xu hướng giảm (P <0,05) khi tăng SID-Lys trong khẩu phần. Kết quả phân tích thành 

phần hóa học của thịt lườn cho thấy, vật chất khô, protien thô và hàm lượng axít amin 

của thịt lườn không bị ảnh hưởng bởi các mức SID-lys khác nhau (P> 0,05) (bảng 3.12). 

Bảng 3.11. Ảnh hưởng của hàm lượng SID-Lys đến năng suất và chất lượng thịt 

gà thí nghiệm 

Nghiệm thức 
1 

(n=10) 

2 

(n=10) 

3 

(n=10) 

4 

(n=10) 

5 

(n=10) 
SEM P 

KL sống (g) 2019 2008 2036 2021 2056 21,42 0,596 

KL thân thịt (g) 1499c 1526bc 1542abc 1591ab 1617a 20,16 0,003 

Tỷ lệ thân thịt (%) 74,15b 75,83b 75,62b 78,83a 78,67a 0,648 <0,001 

Tỷ lệ mỡ bụng (%) 1,29 1,32 1,65 1,58 1,53 0,190 0,590 

Tỷ lệ thịt lườn (%) 15,98 16,63 16,78 16,70 15,82 0,403 0,331 

Tỷ lệ thịt đùi (%) 20,58 21,03 20,92 20,21 19,93 0,487 0,472 

Mất nước sau bảo quản (%) 1,86b 1,69b 2,79a 1,45b 2,17ab 0,207 0,002 

Mất nước sau chế biến (%) 15,70ab 14,41b 18,86a 15,78ab 17,44ab 0,855 0,014 

pH 15  6,06ab 6,18a 6,04ab 6,11ab 5,86b 0,070 0,046 

pH 24  5,84 5,96 5,77 5,81 5,73 0,075 0,287 

Độ dai (N) 14,17ab 16,47a 14,89ab 12,08b 12,29b 0,978 0,025 

Ghi chú: pH 15: pH của thịt lườn 15 phút sau giết thịt; pH 24: pH thịt lườn sau khi bảo quản 24h ở nhiệt 

độ 2-4oC. Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05) 

Sự tích tụ protein là kết quả của việc tăng tổng hợp protein hoặc giảm quá trình 

thoái hóa protein. Các nghiên cứu trước đây báo cáo rằng sự cải thiện đáng kể về năng 

suất thân thịt và tỷ lệ thịt lườn đã được ghi nhận khi gà thịt được cho ăn mức lysine tiêu 

hóa trong khẩu phần tăng lên (Nasr và Kheiri, 2011; Quentin và cs., 2005; Rezaei và cs., 
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2004). Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi chỉ ghi nhận năng suất thân thịt được cải 

thiện khi tăng mức SID-Lys trong khẩu phần, trong khi tỷ lệ thịt lườn, thịt đùi và mỡ 

bụng (%) không bị ảnh hưởng bởi các mức SID-Lys khác nhau trong khẩu phần. Lý do 

có thể do sự cải thiện về năng suất sinh trưởng chỉ rõ rệt trong hai giai đoạn đầu của thí 

nghiệm (1-28 và 28-56 ngày tuổi), trong khi đó, gà được mổ khảo sát tại thời điểm 84 

ngày tuổi. Gà thịt trong thí nghiệm này có xu hướng ăn ít hơn khi mức SID-Lys trong 

khẩu phần tăng lên, do đó lượng protein tích lũy có thể không cao hơn so với những 

nghiệm thức khác. Gorman và Balnave (1995) kết luận rằng tăng lượng protein thô bằng 

cách tăng nồng độ của tất cả các axít amin thiết yếu đã cải thiện tốc độ sinh trưởng nhưng 

không cải thiện thêm về năng suất thịt lườn. Những kết quả này ủng hộ giả thuyết rằng 

mặc dù đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cơ bắp, việc cải thiện năng suất thịt 

của lysine phụ thuộc nhiều vào phương thức bổ sung (đơn lẻ hoặc kết hợp với các axít 

amin thiết yếu khác) và liều lượng bổ sung. Tỷ lệ thịt đùi và mỡ bụng trong nghiên cứu 

của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi mức SID-Lys, tương đồng với kết quả trong một 

số nghiên cứu trước đây (Bouyeh, 2012; Nasr và Kheiri, 2011; Rezaei và cs., 2004). 

Độ pH, khả năng giữ nước và độ mềm của thịt là những đặc tính quan trọng trong 

việc đánh giá chất lượng thịt do ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu thịt (Fletcher, 2002). Độ 

pH của thịt bị ảnh hưởng bởi hàm lượng glycogen trong cơ và tốc độ phân hủy glycogen 

để tạo ra axít lactic. Độ pH giảm nhanh hay chậm sau giết mổ ảnh hưởng đến độ mềm 

của thịt (Peterson và Lilyblade, 1979). Kết quả ảnh hưởng của mức lysine trong khẩu 

phần lên chất lượng thịt gà là trái ngược nhau. Nghiên cứu của luận án chỉ ra rằng độ pH 

của thịt ở 15 phút sau khi mổ thấp nhất đối với gà ăn khẩu phần có hàm lượng SID-Lys 

cao nhất, trong khi đó, không có sự khác biệt giữa pH thịt ở các nghiệm thức tại thời điểm 

sau 24 giờ. Tuy nhiên, Berri và cs. (2008) kết luận rằng sự gia tăng mức lysine tiêu hóa 

từ 0,83-1,13% đã làm tăng pH của thịt sau khi giết mổ 24 h, trong khi Tang và cs. (2007) 

báo cáo rằng pH của thịt không bị ảnh hưởng bởi mức Lys trong khẩu phần 

Không có sự khác biệt đáng kể về hàm lượng vật chất khô, protein và axít amin 

của thịt lườn khi gà ăn các khẩu phần có mức SID-Lys khác nhau trong nghiên cứu này 

(Bảng 3.12). Các nghiên cứu tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc axít amin 

của thịt gà không nhiều và hầu hết chỉ ra rằng hàm lượng axít amin trong thịt gà phụ 

thuộc vào kiểu gen (Zotte và cs., 2020) và độ tuổi giết thịt (Baéza và cs., 2012). Trong 

một nghiên cứu gần đây khi thử nghiệm giảm mức protein 2% có bổ sung các axit amin 

thiết yếu ở mức ngang bằng hoặc cao hơn so với nghiệm thức có mức protien đối chứng, 

Saleh và cs. (2021) đã kết luận rằng khi tăng hàm lượng methionine + cystine và threoine 

so với lysine từ 65% và 55% lên mức 74% và 67% đã không ảnh hưởng đến hàm lượng 

các axit amin này trong thịt lườn gà Ross. Tác giả giải thích rằng, khi gà ăn khẩu phần có 
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mức axit amin cao hơn nhu cầu, quá trình dị hóa axit amin tạo năng lượng hoặc chuyển 

amin để tổng hợp axit amin khác sẽ xảy ra, chính vì hàm lượng axit amin trong thịt lườn 

không có sự thay đổi.  

Bảng 3.12. Hàm lượng protein và các axít amin trong thịt lườn gà sử dụng khẩu 

phần có các mức SID-Lys khác nhau (tính theo vật chất khô) 

Nghiệm thức 
1 

(n=5) 

2 

(n=5) 

3 

(n=5) 

4 

(n=5) 

5 

(n=5) 
SEM P 

Vật chất khô 26,50 25,38 25,67 25,18 25,40 0,409 0,213 

Protein thô 92,19 94,32 93,21 94,89 93,08 1,333 0,674 

Methionine 2,337 2,408 2,416 2,392 2,365 0,049 0,812 

Cystine 0,966 0,995 1,007 0,989 0,968 0,022 0,641 

Met + Cys 3,302 3,403 3,423 3,381 3,333 0,070 0,761 

Lysine 7,542 7,790 7,802 7,743 7,597 0,169 0,775 

Thronine 3,686 3,807 3,844 3,928 3,795 0,076 0,358 

Tryptophan 1,033 1,049 1,051 1,062 1,073 0,022 0,787 

Arginine 5,404 5,575 5,591 5,574 5,651 0,100 0,590 

Isoleucine 4,219 4,350 4,288 4,135 4,180 0,092 0,507 

Leucine 6,767 6,992 6,992 6,983 6,843 0,141 0,742 

Valine 4,442 4,581 4,510 4,358 4,447 0,092 0,530 

Histidine 3,283 3,482 3,379 3,345 3,232 0,093 0,409 

Phenyalanine 3,373 3,476 3,457 3,470 3,443 0,066 0,850 

Glycine 3,701 3,866 3,833 3,774 4,397 0,279 0,453 

Serine 3,098 3,211 3,286 3,364 3,190 0,063 0,092 

Proline 2,914 3,005 3,006 3,013 3,343 0,154 0,385 

Alanine 4,842 5,026 5,028 5,045 5,179 0,103 0,344 

Aspatic 7,932 8,203 8,211 8,236 8,140 0,148 0,672 

Glutamic 11,95 12,32 12,35 12,40 12,25 0,227 0,722 

Ghi chú: Nghiệm thức 3 có mức SID-lys tương ứng cho 3 giai đoạn sinh trưởng 1,2; 1,05 và 

0,95%, các nghiệm thức còn lại là mức tăng hoặc giảm tương ướng 0,1 và 0,2%. 

Tóm lại: Kết quả nghiên cứu này cho thấy mặc dù tăng hàm lượng SID-Lys trong 

khẩu phần làm tăng năng suất sinh trưởng và giảm tiêu tốn thức ăn của gà thí nghiệm. 

Tuy nhiên khi xét về chi phí thức ăn và tham khảo giá trị SID-Lys tối ưu dựa vào hồi phi 

phi tuyến tính, mức SID-Lys thích hợp trong khẩu phần cho gà Lương Phượng lần lượt 

là 1,30; 1,15 và 0,95% tương ứng cho 3 giai đoạn 1-28; 29-56 và 57-84 ngày tuổi. Mức 

protein thô và năng lượng trao đổi tương ứng cho 3 giai đoạn sinh trưởng là 20,8% và 

3000 Kcal/kg; 19,0% và 3100 Kcal/kg; 18,0% và 3150 Kcal/kg. Kết quả về mức SID-Lys 

trong nghiên cứu này được áp dụng khi phối hợp khẩu phần cho các nghiên cứu tiếp theo 

của luận án.  



72 
 

3.3. XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CÂN ĐỐI TỐI ƯU MỘT SỐ AXÍT AMIN THIẾT YẾU TIÊU 

HÓA HỒI TRÀNG TIÊU CHUẨN TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA GÀ LÔNG MÀU 

3.3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ một số axít amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn 

so với lysine trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng, tích lũy Nitơ và 

phát thải khí gây mùi 

Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô, protein và chất hữu cơ có xu hướng tăng ở giai đoạn 

sinh trưởng, và giảm ở giai đoạn vỗ béo (Bảng 3.13). Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô tương 

tự nhau giữa các nghiệm thức  ở cả 3 giai đoạn thí nghiệm (P > 0,05), với mức dao động 

từ 67,62 đến 69,79% ở giai đoạn 1-28 ngày tuổi; 75,71 đến 78,06% ở giai đoạn 29-56 

ngày tuổi và 68,38 đến 72,0% ở giai đoạn 57-84 ngày tuổi. 

Tỷ lệ tiêu hóa protein ghi nhận sự khác biệt rõ rệt giữa các nghiệm thức ở giai 

đoạn sinh trưởng (29-56 ngày tuổi) (P<0,05), với giá trị cao hơn ở nghiệm thức 2, 3 và 

4 (71,54; 71,67 và 71,39%) so với các nghiệm thức còn lại (Bảng 3.1). Tuy nhiên, trong 

hai giai đoạn 1-28 và 57-84 ngày tuổi, không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê về tỷ 

lệ tiêu hóa protein giữa các nghiệm thức. Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ nhìn chung cao 

hơn tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô và protein, trung bình 3 giai đoạn sinh trưởng là 72,34; 

80,53 và 73,4%, tuy nhiên thay đổi tỷ lệ SID-EAA/lys đã không ảnh hưởng đến tỷ lệ 

tiêu hóa chất hữu cơ của gà thí nghiệm (P > 0,05). 

Bảng 3.13. Tỷ lệ tiêu hóa toàn phần biểu kiến các chất dinh dưỡng của gà thí 

nghiệm ăn khẩu phần với các tỷ lệ SID-EAA/Lys khác nhau 

Nghiệm thức 
1 

(n=5) 

2 

(n=5) 

3 

(n=5) 

4 

(n=5) 

5 

(n=5) 
SEM P 

Giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

Vật chất khô (%) 69,58 69,79 69,53 67,62 68,13 1,96 0,902 

Protein thô (%) 59,58 59,83 61,78 57,58 58,81 2,58 0,833 

Chất hữu cơ (%) 73,06 73,18 72,93 70,97 71,53 1,81 0,863 

Giai đoạn 29-56 ngày tuổi 

Vật chất khô (%) 78,06 77,72 77,65 77,14 75,71 1,49 0,812 

Protein thô (%) 70,44a 71,54a 71,67a 71,39a 66,54b 0,67 0,001 

Chất hữu cơ (%) 81,45 81,1 80,67 80,35 79,07 1,37 0,773 

Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

Vật chất khô (%) 68,38 71,23 68,59 68,82 72,00 1,15 0,152 

Protein thô (%) 58,63 57,33 59,45 57,95 56,47 3,16 0,967 

Chất hữu cơ (%) 71,50 74,54 72,61 72,63 75,74 1,08 0,111 

Ghi chú: Nghiệm thức 1-5 tương ứng với các tỷ lệ SID-EAA/Lys là 90, 95, 100, 105, 110% so với khuyến 

cáo của Aviagen (2014). Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05)   
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 Trong giai đoạn 1-28 ngày tuổi, lượng Nitơ thu nhận có xu hướng giảm khi tỷ lệ 

SID-EAA/Lys tăng lên, với mức cao nhất ghi nhận ở nghiệm thức 3: 1,78 g/con/ngày 

và thấp nhất ở nghiệm thức 4 và 1 (cùng đạt 1,71 g/con/ngày) (P < 0,05) (Bảng 3.14). 

Trong hai giai đoạn tiếp theo, lượng Nitơ thu nhận không có sự sai khác rõ rệt giữa các 

nghiệm thức (P > 0,05). Lượng Nitơ bài tiết và Nitơ tích lũy/con/ngày tương tự nhau 

giữa các nghiệm thức (P < 0,05) ở cả 3 giai đoạn thí nghiệm. Lượng Nitơ tích lũy tính 

theo vật chất khô thức ăn thể hiện sự khác biệt giữa các nghiệm thức ở giai đoạn 29-56 

ngày tuổi, nghiệm thức 3 với tỷ lệ SID-EAA/Lys ở mức 100% so với khuyến cáo của 

Aviagen (2014) cho mức Nitơ tích lũy trên mỗi kg vật chất khô thức ăn cao nhất 

(26,85g), tiếp theo là nghiệm thức 2 và 4, thấp nhất ở nghiệm thức 1 và  5 (P < 0,05). 

Trong khi đó, ở hai giai đoạn 1-28 ngày tuổi và 57-84 ngày tuổi, mặc dù không có sự sai 

khác thống kê nhưng về giá trị tuyệt đối có thể nhận thấy nghiệm thức 3 có mức Nitơ 

tích lũy trên mỗi kg vật chất khô thức ăn cao nhất.  

Bảng 3.14. Cân bằng nitơ ở gà thí nghiệm ăn khẩu phần với các tỷ lệ SID-

EAA/Lys khác nhau 

Nghiệm thức 
1  

(n=5) 
2  

(n=5) 
3 

(n=5) 
4 

(n=5) 
5 

(n=5) 
SEM P 

Giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

Nthức ăn (g/con/ngày) 1,71b 1,76a 1,78a 1,71b 1,77a 0,009 0,001 

Nbài tiết (g/con/ngày) 0,69 0,71 0,68 0,73 0,73 0,044 0,913 

Ntích lũy (g/con/ngày) 1,02 1,05 1,1 0,98 1,04 0,047 0,544 

Ntích lũy (g/kg VCK TĂ) 23,51 24,08 24,72 22,75 23,73 1,032 0,738 

Giai đoạn 29-56 ngày tuổi 

Nthức ăn (g/con/ngày) 3,08 2,63 2,72 2,85 2,76 0,118 0,148 

Nbài tiết (g/con/ngày) 0,91 0,75 0,77 0,82 0,92 0,043 0,053 

Ntích lũy (g/con/ngày) 2,17 1,88 1,95 2,03 1,84 0,080 0,089 

Ntích lũy (g/kg VCK TĂ) 26,15ab 26,44ab 26,85a 26,70a 25,29b 0,252 0,010 

Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

Nthức ăn (g/con/ngày) 2,99 3,03 3,18 3,03 2,99 0,056 0,182 

Nbài tiết (g/con/ngày) 1,23 1,29 1,29 1,28 1,3 0,080 0,967 

Ntích lũy (g/con/ngày) 1,76 1,73 1,89 1,76 1,69 0,116 0,804 

Ntích lũy (g/kg VCK TĂ) 20,26 19,77 21,24 19,86 19,73 1,090 0,848 

Ghi chú: VCK TĂ: Vật chất khô thức ăn, Nghiệm thức 1-5 tương ứng với các tỷ lệ SID-EAA/Lys là 90, 

95, 100, 105, 110% so với khuyến cáo của Aviagen (2014 Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ 

cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Kết quả về phát thải khí NH3 và H2S được thể hiện trong bảng 3.15. Gà ở giai 

đoạn 1-28 ngày tuổi có lượng phát thải khi tính trên một đơn vị thể tích cao hơn so với 

2 giai đoạn 29-56 và 57-84 ngày tuổi. Tuy nhiên, không có sự sai khác về mức độ phát 



74 
 

thải khí gây mùi trong phân gà thí nghiệm giữa các khẩu phần ăn có tỷ lệ SID-EAA/lys 

khác nhau ở cả ba giai đoạn thí nghiệm (P>0,05). 

Bảng 3.15. Kết quả về phát thải khí gây mùi trong phân gà thí nghiệm khi sử dụng 

khẩu phần có tỷ lệ SID-EAA/lys khác nhau 

Nghiệm thức 1 

(n=5) 

2 

(n=5) 

3 

(n=5) 

4 

(n=5) 

5 

(n=5) 
SEM P 

Giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

H2S (mg/m3) 43,83 43,00 41,72 42,14 42,70 1,219 0,776 

NH3 (mg/m3) 4,67 4,63 4,37 4,43 4,58 0,132 0,455 

Giai đoạn 29-56 ngày tuổi 

H2S (mg/m3) 38,11 36,70 34,78 35,29 36,62 1,566 0,600 

NH3 (mg/m3) 4,47 4,39 4,12 4,29 4,46 0,360 0,952 

Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

H2S (mg/m3) 35,88 34,07 32,20 33,26 33,38 1,558 0,561 

NH3 (mg/m3) 4,38 4,22 3,94 4,07 4,17 0,160 0,397 
Ghi chú: Nghiệm thức 1-5 tương ứng với các tỷ lệ SID-EAA/Lys là 90, 95, 100, 105, 110% so với khuyến 

cáo của Aviagen (2014).  

Kết quả thí nghiệm cho thấy, khi tăng hàm lượng SID-EAA bao gồm 

methionine+cystine, threonine, tryptophan và arginine trong khẩu phần đã không ảnh 

hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô và chất hữu cơ ở cả 3 giai đoạn sinh trưởng. Tương 

tự, nghiên cứu của Trần Thị Bích Ngọc và cs. (2022) cho thấy khi tăng hàm lượng SID-

Lys và các axít amin thiết yếu khác trong khẩu phần đã không ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu 

hóa vật chất khô và chất hữu cơ trên gà đẻ Isa Brown giai đoạn 24-28 tuần tuổi.  

Trong giai đoạn 29-56 ngày tuổi, tỷ lệ tiêu hóa protein và Nitơ tích lũy tính trên 

kg vật chất khô thứ ăn ở khẩu phần có tỷ lệ SID-EAA/Lys ở mức 100% so với khuyến 

cáo của Aviagen (2014) cao hơn các nghiệm thức có tỷ lệ SID-EAA/Lys cao hơn hoặc 

thấp hơn khuyến cáo (P < 0,05). Trong khi đó ở 2 giai đoạn còn lại sự sai khác là không 

rõ ràng. Trong quá trình tiêu hóa, hấp thu và sinh tổng hợp protein của cơ thể, hàm lượng 

các axít amin trong thức ăn đóng vai trò quan trọng. Sự dư thừa hay thiếu hụt axít amin 

đều gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của vật nuôi. Khi cung cấp lượng axít amin lớn hơn 

nhu cầu, sẽ có những tác động tiêu cực đến sinh trưởng và hấp thụ thức ăn của vật nuôi. 

Muramatsu và cs. (1971) đã phân loại ảnh hưởng của việc dư thừa axít amin đến năng 

suất sinh trưởng thành 3 cấp độ: cấp độ không gây ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng nhẹ bao 

gồm các axít amin alanin, proline, axít glutamic, leucine và arginine, nhóm gây ảnh 

hưởng rõ rệt bao gồm isoleucine, axít aspartic, lysine, valine, threonine, glycine, cystine, 

serine, tryptophan và histidine và nhóm thứ ba gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh 

trưởng gồm tyrosine, phenylalanine và methionine. Như vậy trong thử nghiệm của chúng 

tôi, nghiệm thức 5 có mức cao nhất các axít amin methionine, threonine, tryptophan và 

agrinine có thể là nguyên nhân dẫn đến giảm tỷ lệ tiêu hóa protein. Soomro và cs. (2017) 
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cũng cho rằng khẩu phần ăn không cân bằng các axít amin có ảnh hưởng tiêu cực đến 

các chỉ tiêu về hình thái ruột như chiều rộng và cao của vi nhung cũng như độ dày của 

niêm mạc ruột, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình tiêu hóa hấp thu.  

Các nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự. Si và cs. (2001) đã tiến hành thử 

nghiệm trong đó gà được sử dụng khẩu phần có mức lysine cố định và các axít amin 

thiết yếu khác ở mức 100; 110; 120; 130% so với khuyến cáo của NRC (1994) đến sinh 

trưởng của gà thịt. Kết quả cho thấy khi tăng hàm lượng axít amin thiết yếu đến 120% 

có những tác động tích cực đến sinh trưởng của gà, tuy nhiên khi tăng đến 130% khối 

lượng gà kết thúc thí nghiệm và năng suất thân thịt có xu hướng giảm. Tương tự, Phuoc 

và cs. (2019) chỉ ra rằng tăng hàm lượng axít amin chứa lưu huỳnh trong khẩu phần của 

gà ác đã làm tăng lượng nitơ tích lũy. Lương Thị Thủy và cs. (2010) đã kết luận khi bổ 

sung 0,1% DL-methionine vào khẩu phần cơ sở của con lai ngan x vịt (với mức methione 

ban đầu là 0,31; 0,28; 0,27% tương ứng cho ba giai đoạn sinh trưởng) đã làm tăng năng 

suất sinh trưởng và cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn, tuy nhiên khi tăng methione bổ 

sung lên mức 0,2 và 0,3% đã xuất hiện những tác động tiêu cực đến các chỉ tiêu về khả 

năng sinh trưởng của con lai ngan vịt. Kết luận tương tự cũng được đưa ra khi nghiên 

cứu các mức threonine và trytophan khác nhau trong khẩu phần ăn của gia cầm (Moehn 

và cs., 2012; Zaefarian và cs., 2008). 

Sự sai khác về tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng không rõ rệt khi giảm hàm lượng 

SID-EAA/Lys xuống 90 và 95% (P> 0,05). Kết quả này cho thấy mức giảm 90 và 95% 

chưa có tác động tiêu cực đến tỷ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng và Nitơ tích lũy trên gà thịt 

Lương Phượng. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, khi hàm lượng threonine giảm 

xuống 85% so với khuyến cáo của NRC (1994) (Min và cs., 2017) hoặc lượng 

tryptophan cung cấp trong khẩu phần giảm đi 25% so với nhu cầu (Moehn và cs., 2012) 

mới quan sát thấy rõ rệt các ảnh hưởng tiêu cực đến sinh trưởng và hiệu quả sử dụng 

thức ăn của gia cầm. Như vậy trong nghiên cứu của chúng tôi, mức giảm SID-EAA/Lys 

từ 5 đến 10% so với khuyến cáo của Aviagen (2014) không có tác động tiêu cực đến tỷ 

lệ tiêu hóa protein và Nitơ tích lũy là phù hợp với các nghiên cứu trước đây.  

NH3 và H2S là như những khí thải được quan tâm nhất trong chăn nuôi gia súc 

dạ dày đơn nói chung và gia cầm nói riêng do những ảnh hưởng tiêu cực của chúng đến 

môi trường, sức khỏe của vật nuôi và người chăn nuôi (Saksrithai và King, 2018). Khí 

NH3 được tạo ra bên ngoài cơ thể gà do sự phân giải axít uric của vi sinh vật, trong khi 

đó H2S lại được sản sinh ngay từ bên trong cơ thể gia cầm tại manh tràng và tiếp tục 

được tạo ra khi chất thải ra ngoài môi trường. Quản lý để giảm nguồn sản xuất khí NH3 

và H2S là một trong những phương pháp hạn chế phát thải những khí thải này. Trong đó 

một trong những phương pháp hiệu quả và kinh tế để kiểm soát NH3 và H2S là giảm 
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lượng Nitơ và Sulfu bài tiết trong chất thải của vật nuôi. Trong thí nghiệm này, tỷ lệ tiêu 

hóa protein giữa các nghiệm thức không có sự sai khác rõ rệt (chỉ duy nhất giai đoạn 29-

56 ngày tuổi có sự khác nhau). Lý do có thể do gà ở các nghiệm thức được ăn khẩu phần 

ăn có mức protein như nhau và không có sự khác nhau về thức ăn tiêu thụ và lượng Nitơ 

bài tiết ở các giai đoạn thí nghiệm. Hơn nữa, gà được nuôi trong cùng điều kiện về 

chuồng trại, do đó lượng khí thải không khác nhau giữa các nghiệm thức.  

3.3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ axít amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn so với 

lysine đến năng suất sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn của gà thí nghiệm 

 Kết quả về khối lượng cơ thể của gà và tăng trọng bình quân hàng ngày được trình 

bày ở bảng 3.16. Kết quả cho thấy khối lượng cơ thể của gà có sự sai khác giữa các 

nghiệm thức ngay từ 28 ngày tuổi và sự phân hóa càng rõ rệt khi gà đạt 84 ngày tuổi 

(P<0,05). Khối lượng gà đạt cao nhất ở nghiệm thức 3, tiếp đến là nghiệm thức 2 và 4, 

thấp nhất ở nghiệm thức 5 và 1. Tăng khối lượng hàng ngày có sự sai khác giữa các 

nghiệm thức ở giai đoạn 1-28 và 57-84 ngày tuổi, và tính chung cho cả giai đoạn thí 

nghiệm (P<0,05). Gà ăn khẩu phần với tỷ lệ các SID-EAA/Lys ở mức 100% so với 

khuyến cáo của Aviagen (2014) cho mức tăng khối lượng trung bình cả giai đoạn thí 

nghiệm cao nhất với 23,16g/con/ngày. Tăng và giảm tỷ lệ các SID-EAA/Lys đều làm 

giảm khả năng tăng khối lượng của gà đặc biệt là với mức giảm 10% (nghiệm thức 1) với 

mức tăng khối lượng trung bình cả giai đoạn chỉ đạt (22,50 g/con/ngày) thấp hơn 2,85% 

so với nghiệm thức 3 (23,16g/con/ngày). 

Bảng 3.16. Khối lượng cơ thể và tăng khối lượng trung bình hàng ngày khi gà ăn 

khẩu phần có các mức SID-EAA/lys khác nhau 

Nghiệm thức 1 (n=5) 2 (n=5) 3 (n=5) 4 (n=5) 5 (n=5) SEM P 

Khối lượng cơ thể (g)  

KL 1 nt 32,88 32,8 32,8 32,8 32,8   

KL 28 nt 388,4b 386,8b 395,9a 392,9ab 387,6b 2,210 0,036 

KL 56 nt 1128,3b 1139,9ab 1167,1a 1146,4ab 1136,8ab 7,380 0,017 

KL 84 nt 1922,7b 1943,2b 1978,2a 1941,3b 1933,6b 7,530 0,001 

Tăng khối lượng bình quân (g/con/ngày) 

GĐ 1-28 nt 12,70a  12,64a  12,97b 12,86ab 12,67a  0,079 0,036 

GĐ 29-56 nt 26,42 26,90 27,54 26,91 26,76 0,253 0,070 

GĐ 57-84 nt 28,37b 28,69ab 28,97a 28,39ab 28,46b 0,148 0,046 

GĐ 1-84 nt 22,50b 22,74b 23,16a 22,72b  22,63b 0,090 0,001 

Ghi chú: ADG: tăng khối lượng bình quân hàng ngày; nt: Ngày tuổi. Nghiệm thức 1-5 tương ứng với 

các tỷ lệ SID-EAA/Lys là 90, 95, 100, 105, 110% so với khuyến cáo của Aviagen (2014). Các giá trị 

trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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 Không có sự sai khác về lượng thức ăn tiêu thụ giữa các nghiệm thức trong cả 3 

giai đoạn thí nghiệm (P>0,05) (bảng 3.17). Do có sự chênh lệch về khả năng sinh trưởng, 

tiêu tốn thức ăn có sự sai khác rõ rệt giữa các nghiệm thức (P<0,05) ở cả 3 giai đoạn thí 

nghiệm. Nghiệm thức 3 có mức tiêu tốn thức ăn nhỏ nhất với 2,662 kg TĂ/kg TKL và 

cao nhất ở nghiệm thức 5 với 2,757 kg TĂ/kg TKL tính chung cho cả giai đoạn thí nghiệm 

1-84 ngày tuổi.  

 Do chi phí bổ sung các axít amin công nghiệp trong khẩu phần, giá thức ăn tăng 

từ nghiệm thức 1 đến 5 (bảng 3, phụ lục 1). Chi phí thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng 

được trình bày trong bảng 3.17. Kết quả cho thấy nghiệm thức 3 có mức chi phí thức ăn 

thấp nhất (P<0,05) tính chung cho cả giai đoạn thí nghiệm (1-84 ngày tuổi) là 27969 

đồng/kg TKL, theo sau là nghiệm thức 1 và 2 với 28211 và 28748đ, cao nhất là nghiệm 

thức 4 và 5 với 29012 và 29318 đ.  

Trong phối hợp khẩu phần ăn cho gia súc gia cầm, rất khó để có thể cung cấp một 

khẩu phần chứa đầy đủ tất cả các loại axít amin đáp ứng đúng và đủ nhu cầu của vật nuôi 

trong các điều kiện môi trường, thể trạng khác nhau. Một công cụ hiệu quả để đảm bảo 

phối hợp các khẩu phần chứa các axít amin đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của vật 

nuôi là protein lý tưởng đã được thiết lập ở trong dinh dưỡng cho gà thịt để đảm bảo 

lượng axít amin dư thừa là tối thiểu. Nhu cầu axít amin cho gà có thể thay đổi bởi các 

tình huống sản xuất, thể trạng của vật nuôi tuy nhiên tỷ lệ giữa các axít amin này vẫn 

không thay đổi. Trong lý thuyết này, lysine được chọn làm axít amin tham chiếu và các 

axít amin khác sẽ được tính toán với tỷ lệ tương ứng theo lysine. Kết quả trong nghiên 

cứu này cho thấy thay đổi tỷ lệ các axít amin thiết yếu (methionine+cystine, threonine, 

tryptophan và arginine) đã ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức 

ăn của gà Lương Phượng nuôi thịt. Tỷ lệ SID-EAA/Lys 100% so với khuyến cáo Aviagen 

(2014) cho kết quả tốt nhất. Kết quả này phù hợp với nhận định của Adhikari và cs (2022) 

khi thử nghiệm 5 mức axít amin chứa lưu huỳnh (SAA) khác nhau trong khẩu phần (0,7; 

0,8; 0,9; 1,0 và 1,1%) trong giai đoạn 1-7 ngày tuổi và 8-21 ngày tuổi. Kết quả cho thấy, 

gà ăn khẩu phần có SAA cao hơn hoặc thấp hơn 0,9% ở giai đoạn 1-7 ngày tuổi và 0,8% 

ở giai đoạn 8-21ngày tuổi đều ghi nhận sự sụt giảm về khả năng sinh trưởng và hiệu quả 

sử dụng thức ăn. Kết quả này củng cố cho luận điểm, sự thừa và thiếu axít amin đều có 

ảnh hưởng tiêu cực đến sinh trưởng của gà do sự mất cân bằng so với lysine và các axít 

amin khác. Kết luận tương tự cũng được đưa ra bởi Vieira và cs. (2004) khi thử nghiệm 

tỷ lệ SAA/Lys khác nhau trong khẩu phần ăn của gà Cobb 500 và Ros 308 trong giai 

đoạn 14-35 ngày tuổi. Trong điều kiện cung cấp đủ hàm lượng protein thô, tăng hàm 

lượng SAA từ 0,62 – 0,84 (tương ứng tỷ lệ SAA/lys từ 50-69%) làm tăng năng suất của 
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gà, tuy nhiên khi mức SAA tăng đến 1,05% (SAA/lys là 77%), năng suất của gà không 

tăng hơn so với mức 0,84%.  

Bảng 3.17. Thức ăn tiêu thụ, tiêu tốn thức ăn và chi phí thức ăn khi gà ăn khẩu 

phần có các mức SID-EAA/lys khác nhau 

Nghiệm thức 1 (n=5) 2 (n=5) 3 (n=5) 4 (n=5) 5 (n=5) SEM P 

Thức ăn tiêu thụ (g/con/ngày) 

GĐ 1-28   20,71 20,65 20,57 20,72 20,68 0,151 0,962 

GĐ 29-56 nt 68,52 69,07 69,22 68,09 68,76 0,929 0,914 

GĐ 57-84 nt 94,32 98,54 95,11 98,46 97,73 1,179 0,053 

GĐ 1-84 nt 61,18 62,75 61,64 62,42 62,39 0,328 0,125 

Tiêu tốn thức ăn (kg TĂ/kg TKL) 

GĐ 1-28 nt 1,63a 1,633a 1,586b 1,611ab 1,633a 0,011 0,046 

GĐ 29-56 nt 2,593a 2,569ab 2,514b 2,529ab 2,570a 0,027 0,027 

GĐ 57-84 nt 3,324ab 3,434ab 3,284b 3,468a 3,434ab 0,041 0,018 

GĐ 1-84 nt 2,72ab 2,76a 2,662b 2,747ab 2,757a 0,022 0,028 

Chi phí thức ăn (VND/kg TKL) 

GĐ 1-28 nt 18671b 18873b 18414b 18780ab 19194a 148,0 0,001 

GĐ 29-56 nt 29614ab 29497ab 29031b 29424ab 30020a 329,00 0,008 

GĐ 57-84 nt 36347b 37876ab 36464b 38833a 38741a 452,40 0,001 

GĐ 1-84 nt 28211bc 28748abc 27969c 29012ab 29318a 194,8 <0,0001 

Ghi chú: GĐ: Giai đoạn; KL: Khối lượng; nt: Ngày tuổi. Nghiệm thức 1-5 tương ứng với các tỷ lệ SID-

EAA/Lys là 90, 95, 100, 105, 110% so với khuyến cáo của Aviagen (2014). Các giá trị trong cùng một 

hàng mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Ảnh hưởng của tỷ lệ SID-EAA so với lysine đến thức ăn tiêu thụ có những quan 

điểm trái chiều. Trong nghiên cứu của chúng tôi, không ghi nhận sự khác biệt về thức ăn 

tiêu thụ giữa các nghiệm thức. Ghavi và cs. (2020) cũng có cùng kết luận khi thử nghiệm 

6 mức SAA khác nhau từ 0,62 đến 1,02. Kết luận tương tự cũng được đưa ra bởi Vieira 

và cs. (2004). Tuy nhiên Adhikari và cs. (2022) lại cho rằng khi được cho ăn mức SAA 

thấp hoặc cao hơn nhu cầu, gà có xu hướng giảm lượng thức ăn tiêu thụ do ảnh hưởng 

của việc thiếu cân bằng axít amin nên ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh thức ăn tiêu 

thụ để thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng. 

Mức tiêu tốn thức ăn trong nghiên cứu của chúng tôi có xu hướng cao hơn khi tỷ 

lệ SID-EAA/Lys nhỏ hơn và lớn hơn so với khuyến cáo của Aviagen (2014). Vieira và 

cs. (2004) lại kết luận rằng, tăng hàm lượng SAA trong khẩu phần ăn của gà làm giảm 

tiêu tốn thức ăn. Tuy nhiên tác giả mới thử nghiệm các mức SAA trong khẩu phần từ 

mức rất thấp (từ 0,62 đến 1,05%) tương ứng với tỷ lệ SAA/lys là từ 50-77%. Trong khi 

đó, nghiên cứu của chung tôi bắt đầu từ mức SAA từ 0,88-1,07; 0,81-0,99 và 0,67-0,82% 

tương ứng ở 3 giai đoạn sinh trưởng. Như vậy, có thể giải thích trong nghiên cứu của 

Vieira và cs. (2004) các mức SAA đưa ra là mức đủ và thiếu nên khi tăng SAA làm cải 
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thiện sự cân bằng axít amin và làm giảm tiêu tốn thức ăn. Chi phí thức ăn không cho thấy 

sự khác biệt giữa nghiệm thức 1 đến nghiệm thức 3 (P>0,05) do ở mức tăng này, mặc dù 

FCR của nghiệm thức 3 có giá trị nhỏ nhất, nhưng giá thức ăn của nghiệm thức 1 và 2 lại 

thấp hơn do chi phí bổ sung các axít amin. Ở mức bổ sung SID-EAA cao nhất, giá thành 

thức ăn cao nhất và tiêu tốn thức ăn cũng ở mức cao (2,757 kgTA/Kg tăng khối lượng 

cho GĐ 1-84 ngày tuổi), chính vì vậy nghiệm thức 5 có chi phí thức ăn cao hơn so với 

các nghiệm thức còn lại, cao hơn nghiệm thức 3 là 1349đ tương ứng với 4,82%. 

3.3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ một số axít amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn 

so với lysine đến năng suất và chất lượng thịt của gà thí nghiệm 

Bảng 3.18. Ảnh hưởng của tỷ lệ SID-EAA/Lys trong khẩu phần đến các chỉ tiêu 

chất lượng thịt gà thí nghiệm 

Nghiệm thức 
1  

(n=10) 

2  

(n=10) 

3 

(n=10) 

4 

(n=10) 

5 

(n=10) 
SEM P 

KL sống (g) 1874,4 1896,3 1908,3 1891,4 1886,5 89,58 0,996 

KL thân thịt (g) 1456,0 1486,1 1500,6 1487,4 1475,4 71,15 0,987 

Tỷ lệ thân thịt (%) 77,65 78,41 78,67 78,6 78,23 0,527 0,630 

Tỷ lệ mỡ bụng (%) 1,41 1,40 1,42 1,43 1,43 0,269 0,993 

Tỷ lệ thịt đùi (%) 20,61 20,67 20,8 20,86 20,61 0,333 0,973 

Tỷ lệ thịt lườn (%) 15,91 16,11 16,33 16,23 15,93 0,401 0,900 

Mất nước sau bq % 1,81 1,94 1,81 1,83 1,75 0,116 0,827 

Mất nước sau cb % 18,32 18,57 18,43 18,5 18,35 1,053 0,991 

Độ dai 14,35 14,74 14,51 14,75 14,60 0,691 0,961 

Ph 15 6,16 6,18 6,19 6,20 6,19 0,071 0,995 

Ph 24 h 5,84 5,91 5,85 5,86 5,87 0,041 0,763 

Ghi chú: KL: Khối lượng; bq: Bảo quản; cb: Chế biến.  

Thay đổi hàm lượng các axít amin thiết yếu so với lysine đã không ảnh hưởng đến 

các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng thịt và thành phần axít amin thịt lườn của gà Lương 

Phượng tại thởi điểm 84 ngày tuổi (P>0,05) (bảng 3.18 và 3.19). Mức lysine trong khẩu 

phần của các nghiệm thức của thí nghiệm là như nhau. Trong khi đó hàm lượng lysine 

trong khẩu phần là yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ lệ thịt lườn do vai trò của lysine trong 

việc sản xuất hormone sinh trưởng (IGF-1) được coi là con đường điều tiết chính cho sự 

phát triển của cơ bắp trong cơ thể (Wang và cs., 2017). Hơn nữa, hàm lượng protein giữa 

các nghiệm thức tương đương có nghĩa nguồn nguyên liệu để xây dựng khối cơ của cơ thể 

ở các nghiệm thức là tương tự nhau.  Điều này có thể giải thích cho kết quả của nghiên cứu 

này khi không có sự sai khác về tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ thịt lườn và tỷ lệ thịt đùi giữa các 
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nghiệm thức. Một nghiên cứu về ảnh hưởng của hàm lượng SAA dạng tiêu hóa trong khẩu 

phần đến năng suất và chất lượng thịt của gà Ross dòng trống đã kết luận rằng tăng hàm 

lượng SAA dạng tiêu hóa trong khẩu phần từ 0,62 đến 1,02 với hàm lượng lysine như nhau 

đã không ảnh hưởng đến khối lượng thân thịt và thịt lườn của gà (Ghavi và cs., 2020).  

Bảng 3.19. Ảnh hưởng của tỷ lệ SID-EAA/Lys trong khẩu phần đến thành phần 

axít amin thịt lườn gà (tính theo VCK) 

Nghiệm thức 
1 

(n=5) 

2 

(n=5) 

3 

(n=5) 

4 

(n=5) 

5 

(n=5) 
SEM P 

VCK (%) 24,80 24,33 24,30 23,85 24,15 0,220 0,086 

Protein thô 95,68 96,79 95,39 96,31 95,16 0,460 0,115 

Methionine 2,56 2,58 2,53 2,57 2,52 0,020 0,386 

Cystine 0,95 0,98 0,96 0,98 0,95 0,010 0,301 

Met + Cys 3,5 3,56 3,5 3,55 3,47 0,040 0,416 

Lysine 8,12 8,18 8,02 8,17 7,98 0,080 0,336 

Thronine 3,99 4,06 3,99 4,05 3,95 0,032 0,101 

Tryptophan 1,16 1,16 1,16 1,16 1,14 0,008 0,252 

Arginine 5,78 5,81 5,71 5,8 5,69 0,045 0,241 

Isoleucine 4,51 4,50 4,40 4,38 4,44 0,046 0,194 

Leucine 7,21 7,29 7,14 7,26 7,08 0,064 0,172 

Valine 4,72 4,69 4,62 4,56 4,65 0,046 0,144 

Histidine 3,30 3,42 3,43 3,30 3,38 0,046 0,218 

Phenyalanine 3,63 3,65 3,59 3,64 3,55 0,030 0,192 

Glycine 3,98 3,91 3,87 3,88 3,89 0,052 0,602 

Serine 3,35 3,44 3,41 3,45 3,33 0,034 0,098 

Proline 3,14 3,12 3,08 3,05 3,06 0,030 0,243 

Alanine 5,24 5,25 5,16 5,24 5,15 0,042 0,322 

Aspatic 8,54 8,66 8,49 8,64 8,44 0,073 0,209 

Glutamic 12,93 13,10 12,81 13,11 12,76 0,122 0,171 
Ghi chú: VCK: Vật chất khô. Nghiệm thức 1-5 tương ứng với các tỷ lệ SID-EAA/Lys là 90, 95, 100, 105, 

110% so với khuyến cáo của Aviagen (2014).  

Hàm lượng protein thô và thành phần các axít amin trong thịt lườn ở nghiên cứu 

này không ghi nhận sự sai khác giữa các nghiệm thức. Kiểu gen và tuổi giết thịt là những 

yếu tố chính ảnh hưởng đến hàm lượng protein và axít amin trong thịt lườn (Baéza và cs., 

2012). Tác giả cũng kết luận rằng, thành phần axít amin trong thịt lườn gà tương đối ổn 

định, hàm lượng protein và axít amin trong thức ăn có ảnh hưởng đến thành phần axít 

amin trong thịt gà tuy nhiên sự thay đổi chỉ xảy ra khi có sự khác biệt lớn của một hoặc 

vài loại axít amin trong khẩu phần. Tăng hàm lượng axít amin valine, leucine và 

isoleucine trong khẩu phần lên mức 150% so với đối chứng trong vòng 10 ngày trước khi 

giết thịt làm tăng hàm lượng axít glutamic trong thịt lườn gà (P<0,05) (Baéza và cs., 2012).  

Tóm lại: Kết quả nghiên cứu cho thấy mức SID-EAA/Lys thích hợp cho gà Lương 

Phượng là 100% so với khuyến cáo của Avigen (2014), với mức SID-lysine ở giai đoạn 

1-28, 29-56 và 57-84 ngày tuổi tương ứng là 1,30; 1,15 và 0,95%. Kết quả về mức SID-

EAA/Lys trong nghiên cứu này được sử dụng cho các nội dung nghiên cứu tiếp theo. 
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3.4. XÁC ĐỊNH MỨC GIẢM HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ HỢP LÝ TRÊN CƠ 

SỞ CÂN ĐỐI AXÍT AMIN THIẾT YẾU TIÊU HÓA HỒI TRÀNG TIÊU CHUẨN 

TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA GÀ THỊT LÔNG MÀU 

3.4.1. Ảnh hưởng của việc giảm protein thô trong khẩu phần trên cơ sở cân đối các 

axít amin dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng, 

Nitơ tích lũy và phát thải khí  

Giảm hàm lượng protein thô trong khẩu phần không ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa 

vật chất khô và chất hữu cơ (P>0,05) ở cả ba giai đoạn 1-28; 29-56 và 57-84 ngày tuổi 

(bảng 3.20). Tỷ lệ tiêu hóa protein có xu hướng tăng khi hàm lượng protein thô giảm 

(P<0,05), tuy nhiên mức tăng chỉ rõ rệt khi mức protein khẩu phần giảm 4%. Tỷ lệ tiêu hóa 

protein cao nhất ở nghiệm thức 5 với 62,23; 72,48 và 61,44 % tương ứng với 3 giai đoạn 

sinh trưởng, trong khi đó tỷ lệ tiêu hóa protein của nghiệm thức 1 (mức protein thô cao nhất) 

đạt tương ứng 58,62; 68,21 và 57,65%. 

Bảng 3.20. Ảnh hưởng của việc giảm protein thô trong khẩu phần trên cơ sở cân 

đối các axít amin tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến tỷ lệ tiêu hóa toàn phần biểu 

kiến các chất dinh dưỡng của gà thí nghiệm 

Nghiệm thức 1 

(n=5) 

2 

(n=5) 

3 

(n=5) 

4 

(n=5) 

5 

(n=5) 

SEM P 

Giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

Vật chất khô (%) 70,78 70,23 70,16 70,74 70,06 0,870 0,959 

Protein thô (%) 58,62b 59,07ab 60,52ab 60,52ab 62,23a 0,777 0,038 

Chất hữu cơ (%) 74,05 74,00 74,62 75,30 75,27 0,787 0,641 

Giai đoạn 29-56 ngày tuổi 

Vật chất khô (%) 74,11 74,64 74,84 74,82 75,03 0,706 0,906 

Protein thô (%) 68,21b 69,39ab 70,71ab 71,65ab 72,48a 0,878 0,025 

Chất hữu cơ (%) 79,22 79,05 79,07 79,11 80,2 0,464 0,387 

Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

Vật chất khô (%) 73,24 73,01 72,69 72,63 72,9 1,214 0,997 

Protein thô (%) 57,65b 58,62ab 60,72ab 60,79ab 61,44a 0,760 0,012 

Chất hữu cơ (%) 76,69 76,17 76,34 76,63 76,44 1,028 0,993 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05. Nghiệm thức 1 có mức protein tiêu chuẩn cho ba giai đoạn sinh trưởng tương ứng 

20,8; 19,5 và 18%, các nghiệm thức tiếp theo có mức giảm protein từ 1-4% ở cả ba giai đoạn sinh trưởng. 

Hàm lượng Nitơ tích lũy cho mỗi kg vật chất khô thức ăn giảm cùng với mức 

giảm protein thô trong khẩu phần (P<0,05) tuy nhiên mức độ ảnh hưởng ở các giai đoạn 

sinh trưởng khác nhau là khác nhau. Ở giai đoạn 1-28 và 29-56 ngày tuổi hàm lượng 

Nitơ tích lũy giảm rõ rệt khi giảm 2% protein khẩu phần và 3% ở giai đoạn 57-84 ngày 

tuổi (bảng 3.21).  
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Bảng 3.21. Ảnh hưởng của việc giảm protein thô trong khẩu phần trên cơ sở cân đối 

các axít amin dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến tích lũy Nitơ của gà thí nghiệm 

Nghiệm thức 1 

(n=5) 
2 

(n=5) 
3 

(n=5) 
4 

(n=5) 
5 

(n=5) 
SEM P 

Giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

N ăn vào (g/con/ngày) 1,60a 1,57ab 1,46bc 1,42cd 1,35d 0,024 <0,001 

N thải ra (g/con/ngày) 0,66a 0,64a 0,58b  0,56b  0,51c 0,008 <0,001 

N tích lũy (g/con/ngày) 0,94a 0,93a 0,89ab 0,86b 0,84b 0,024 0,038 

N tích lũy (g/kg VCK TĂ) 21,77a 20,91ab 20,36bc 19,24cd 18,71d 0,270 <0,001 

Giai đoạn 29-56 ngày tuổi 

N ăn vào (g/con/ngày) 3,25a 3,4ab 3,14bc 3,03c  2,75d 0,041 <0,001 

N thải ra (g/con/ngày) 1,03a 1,04a 0,92ab 0,86bc 0,76c 0,032 <0,001 

N tích lũy (g/con/ngày) 2,22a 2,36ab 2,22ab 2,17b 1,99c 0,039 <0,001 

N tích lũy (g/kg VCK TĂ) 23,37a 22,5ab 21,67bc 20,68cd 19,64d 0,284 <0,001 

Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

N ăn vào (g/con/ngày) 2,91d 2,75b 2,59c 2,44c 2,28d 0,026 <0,001 

N thải ra (g/con/ngày) 1,23a 1,14a 1,02b 0,96bc 0,88c 0,023 <0,001 

N tích lũy (g/con/ngày) 1,68a 1,61ab 1,57ab 1,48bc 1,4c 0,027 <0,001 

N tích lũy (g/kg VCK TĂ) 18,78a 18,03ab 17,62ab 16,61bc 15,65c 0,298 <0,001 

Ghi chú: VCK: Vật chất khô; TĂ: thức ăn; Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Nghiệm thức 1 có mức protein tiêu chuẩn cho ba giai đoạn sinh 

trưởng tương ứng 20,8; 19,5 và 18%, các nghiệm thức tiếp theo có mức giảm protein từ 1-4% ở cả ba 

giai đoạn sinh trưởng. 

Gà ăn khẩu phần có mức protein thấp có bổ sung axít amin thiết yếu có xu hướng 

tiêu hóa và hấp thu protein tốt hơn (Kidd và cs., 2021) do hàm lượng axít amin tự do cao 

với mức tiêu hóa gần như hoàn toàn và giảm hàm lượng Nitơ nội sinh do giảm lượng 

enzyme cần thiết để tiêu hóa protein. Awad và cs. (2016) kết luận rằng giảm 6% trong 

khẩu phần ăn gà thịt trong giai đoạn 1-21 và 22-42 ngày tuổi trong điều kiện khí hậu nhiệt 

đới đã làm tăng tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn của các axít amin. Tương tự, Hilliar và 

cs. (2020) giảm 3% protein thô trong khẩu phần gà Ross đã làm tăng hiệu quả sử dụng 

Nitơ từ 70,59 lên 80,08% cho giai đoạn 10-21 ngày tuổi và 62,57 lên 72,06% giai đoạn 

21-35 ngày tuổi. 

Giảm hàm lượng protein thô có bổ sung một số axít amin thiết yếu có xu hướng 

làm giảm phát thải khí H2S và NH3 rõ rệt ở giai đoạn 1-28 và 29-56 ngày tuổi. Tuy nhiên 

ở giai đoạn 57-84 ngày tuổi, chỉ có mức phát thải NH3 là có sự sai khác giữa các nghiệm 

thức (P<0,05). Trong 2 giai đoạn đầu của thí nghiệm, ở mức giảm 1 và 2% protein, lượng 

khí H2S phát thải không có sự sai khác so với nghiệm thức đối chứng, sự khác biệt chỉ rõ 

rệt khi mức protein giảm từ 3-4% (P<0,05). Trong khi đó, hàm lượng khí NH3 giảm rõ 

rệt ngay khi mức protein giảm 1%. Tại mức giảm 2% protein so với đối chứng (nghiệm 

thức 3), hàm lượng phát thải khí H2S và NH3 giảm tương ứng 8,3% và 23,18% ở giai 
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đoạn 1-28 ngày tuổi; 9,4 và 27,92% ở giai đoạn 29-56 ngày tuổi; 2,19 và 28,57% ở giai 

đoạn 57-84 ngày tuổi. 

Bảng 3.22. Ảnh hưởng của việc giảm hàm lượng protein thô khẩu phần trên cơ sở 

cân đối các axít amin tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến hàm lượng khí H2S và NH3 

phát thải từ phân gà thí nghiệm  

Nghiệm thức 

1 

(n=5) 

2 

(n=5) 

3 

(n=5) 

4 

(n=5) 

5 

(n=5) 
SEM P 

Giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

H2S (mg/m3) 42,94a 41,29a 39,37ab 36,65b 35,21b 1,275 0,020 

NH3 (mg/m3) 4,53a 3,92b 3,48bc 3,37c 3,13c 0,517 0,011 

Giai đoạn 29-56 ngày tuổi 

H2S (mg/m3) 35,14a 34,22ab 31,83ab 30,80bc 30,14c 0,952 0,005 

NH3 (mg/m3) 4,37a 3,74b 3,15c 2,93c 2,89c 0,097 <0,001 

Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

H2S (mg/m3) 31,07 30,84 30,39 29,94 28,59 0,709 0,147 

NH3 (mg/m3) 3,99a 3,42b 2,85c 2,76c 2,64c 0,130 <0,001 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05). Nghiệm thức 1 có mức protein tiêu chuẩn (20,8; 19,5 và 18%), các nghiệm thức tiếp 

theo có mức giảm protein tương ứng từ 1-4% ở cả ba giai đoạn sinh trưởng 

 Khí thải gây mùi trong chăn nuôi gia cầm chủ yếu đến từ quá trình phân giải các 

sản phẩm trong chất thải như phân, lông vũ chất độn chuồng (Dunlop và cs., 2010). Quá 

trình phân giải hiếu khi thường tạo ra khí NH3 và quá trình phân giải yếm khí tạo ra khí 

H2S. Chính vì vậy, hàm lượng khí thải trong chất thải của gà sẽ bị ảnh hưởng bởi hàm 

lượng cơ chất, điều kiện để vi sinh vật hoạt động như độ ẩm cơ chất và nhiệt độ môi 

trường (Dunlop, 2011). Xây dựng khẩu phần có mức dinh dưỡng gần với nhu cầu dinh 

dưỡng thực của gia cầm sẽ làm giảm lượng dinh dưỡng dư thừa thải ra sẽ làm giảm lượng 

cơ chất của quá trình phân giải tạo khí thải. Các nghiên cứu cũng đã đưa ra kết luận khi 

giảm hàm lượng protein thô có sự bổ sung các axít amin thiết yếu là công cụ hiệu quả 

giảm phát thải khí NH3 và H2S do giảm lượng cơ chất chứa Nitơ và Suful trong phân 

(Ferguson và cs., 1998; Sharma và cs., 2017b). Kết quả nghiên cứu trong thí nghiệm này 

phù hợp với các nhận định trên. Khi giảm hàm lượng protein, tỷ lệ tiêu hóa protein có 

chiều hướng tăng và lượng Nitơ thải ra giảm rõ rệt ở cả ba giai đoạn thí nghiệm. Nói cách 

khác là nguyên liệu cho quá trình phân giải sinh khí NH3 và H2S giảm dẫn đến lượng khí 

thải có xu hướng giảm. Tuy nhiên các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, giảm hàm lượng 

protein trong thức ăn có bổ sung các axít amin thiết yếu có ảnh hưởng mạnh đến hàm 

lượng NH3 hơn là hàm lượng H2S (Otto và cs., 2003; Sharma và cs., 2017b). Điều này có 

thể giải thích cho sự khác biệt rõ rệt hơn của hàm lượng khí thải NH3 so với H2S khi gà 

được ăn khẩu phần có mức protein giảm. 
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3.4.2. Ảnh hưởng của việc giảm protein thô trên cơ sở cân đối các axít amin thiết 

yếu dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến khả năng sinh trưởng và hiệu quả chuyển 

hóa thức ăn của gà thí nghiệm 

Kết quả về tăng khối lượng cơ thể và sinh trưởng tích lũy của gà thí nghiệm được 

trình bày trong bảng 3.23. Khối lượng cơ thể của gà bị ảnh hưởng rõ rệt khi giảm hàm 

lượng protein thô ở cả 3 giai đoạn sinh trưởng (P<0,001). Trong đó gà ăn khẩu phần 

nghiệm thức 1 với mức protein cao nhất có khối lượng cơ thể cao nhất ở tất cả các giai 

đoạn sinh trưởng đạt 573,6; 1554,1 và 2290,9 g tương ứng, các giá trị này giảm dần và 

thấp nhất ở nhóm gà ở nghiệm thức 5. Xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy ở chỉ 

tiêu tăng khối lượng hàng ngày. Tính chung cả giai đoạn 1-84 ngày tuổi, gà thí nghiệm 

tăng khối lượng trung bình từ 22,72 đến 26,87g/con/ngày theo xu hướng tăng cùng với 

mức protein thô tăng. Giai đoạn 1-28 ngày tuổi cho thấy sự nhạy cảm hơn với sự thay đổi 

mức protein, khi giảm 2% protein thô (nghiệm thức 3) khối lượng cơ thể và tăng trọng 

hàng ngày có sự sai khác rõ rệt so với nghiệm thức 1. Tuy nhiên, ở giai đoạn 29-56 và 

57-84 ngày tuổi và tính chung cả giai đoạn thí nghiệm, có thể thấy rằng khi giảm tương 

ứng 1 và 2% protein thô ở nghiệm thức 2 và 3 đã không cho thấy sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê so với nghiệm thức 1. 

Bảng 3.23. Ảnh hưởng của việc giảm protein thô trong khẩu phần trên cơ sở cân đối 

các axít amin dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến sinh trưởng của gà thí nghiệm 

Nghiệm thức 
1 

(n=5) 
2 

(n=5) 
3 

(n=5) 
4 

(n=5) 
5 

(n=5) 
SEM P 

Khối lượng cơ thể (g) 

1 nt 33,71 33,69 33,73 33,75 33,76   

28 nt 573,6a 566,7ab 546,0bc 530,8cd 523,2d 4,960 <0,001 

56 nt 1554,1a 1524,6a 1493ab 1396bc 1339,3c 23,41 <0,001 

84 nt 2290,9a 2235,8ab 2210,1ab 2107,0b 1942,2c 38,69 <0,001 

Tăng khối lượng bình quân (g/con/ngày) 

GĐ 1-28 nt 19,28a 19,03ab 18,29bc 17,75cd 17,48d 0,177 <0,001 

GĐ 29-56 nt 35,02a 34,21ab 33,82ab 30,9bc 29,15c 0,865 <0,001 

GĐ 57-84 nt 26,32 25,40 25,61 25,39 21,53 1,230 0,087 

GĐ 1-84 nt 26,87a 26,21ab 25,91ab 24,68b 22,72c 0,461 <0,001 

Ghi chú: GĐ: Giai đoạn; nt: Ngày tuổi. Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Nghiệm thức 1 có mức protein tiêu chuẩn cho ba giai đoạn sinh 

trưởng tương ứng 20,8; 19,5 và 18%, các nghiệm thức tiếp theo có mức giảm protein từ 1-4% ở cả ba 

giai đoạn sinh trưởng. 
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Kết quả về thức ăn tiêu thụ, tiêu tốn thức ăn và chi phí thức ăn được trình bày 

trong bảng 3.24. Kết quả cho thấy các mức protein thô khác nhau trong khẩu phần được 

bổ sung các SID -EAA đã không ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến thức ăn tiêu thụ 

trong cả 3 giai đoạn sinh trưởng. Tính chung cho cả giai đoạn thí nghiệm, lượng thức ăn 

tiêu thụ dao động từ 70,67 đến 74,43 g/con/ngày. Mặc dù gà ở nghiệm thức 5 có mức tiêu 

thụ thức ăn thấp hơn về mặt giá trị tuyệt đối so với các nghiệm thức còn lại tuy nhiên sự 

sai khác này không có ý nghĩa thống kê.  

Bảng 3.24. Ảnh hưởng của việc giảm protein thô trong khẩu phần trên cơ sở cân 

đối các axít amin dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến thức ăn tiêu thụ và tiêu 

tốn thức ăn của gà thí nghiệm 

Nghiệm thức 
1 

(n=5) 
2 

(n=5) 
3 

(n=5) 
4 

(n=5) 
5 

(n=5) 
SEM P 

Thức ăn tiêu thụ (g/con/ngày) 

GĐ 1-28 nt 28,21 27,9 28,05 28,21 28,03 0,141 0,503 

GĐ 29-56 nt 90,33 90,07 88,53 87,54 84,47 1,657 0,127 

GĐ 57-84 nt 104,77 103,04 103,7 103,84 99,52 2,878 0,739 

GĐ 1-84 nt 74,43 73,67 73,43 73,2 70,67 1,244 0,240 

Tiêu tốn thức ăn (kg TĂ/kg tăng khối lượng) 

GĐ 1-28 nt 1,46c 1,47c 1,53b 1,59ab 1,60a 0,014 <0,001 

GĐ 29-56 nt 2,58b 2,63b 2,62b 2,84a 2,90a 0,041 <0,001 

GĐ 57-84 nt 4,00 4,08 4,06 4,14 4,65 0,160 0,056 

GĐ 1-84 nt 2,77c 2,81c 2,84c 2,97b 3,11a 0,028 <0,001 

Chi phí thức ăn (đ/kg tăng khối lượng) 

GĐ 1-28 nt 16642b 16294b 16749ab 17097a 16987a 162,9 <0,001 

GĐ 29-56 nt 29353ab 29298ab 28674b 30594a 30843a 449,5 0,012 

GĐ 57-84 nt 44250 44060 43205 43429 48181 1684,9 0,252 

GĐ 1-84 nt 30082ab 29884b 29543b 30373ab 32003a 486,2 0,017 

Ghi chú: GĐ: Giai đoạn. Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05). Nghiệm thức 1 có mức protein tiêu chuẩn cho ba giai đoạn sinh trưởng tương ứng 20,8; 

19,5 và 18%, các nghiệm thức tiếp theo có mức giảm protein từ 1-4% ở cả ba giai đoạn sinh trưởng. 

Giảm mức protein thô trên cơ sở cân đối SID-EAA đã làm tăng tiêu tốn thức ăn 

trên gà thí nghiệm (P<0,05). Trong giai đoan 1-28 ngày tuổi, khi giảm 1% protein trong 

khẩu phần đã không làm ảnh hưởng đến tiêu tốn thức ăn (1,46 và 1,47 kg TĂ/kgTT) 

(P>0,05), tuy nhiên khi mức giảm tăng lên 2; 3; 4%, tiêu tốn thức ăn tăng lên rõ rệt, 1,53; 

1,59 và 1,60 tương ứng ở nghiệm thức 3,4,5 (P<0,05). Ở giai đoạn 29-56 ngày tuổi không 

có sự sai khác về tiêu tốn thức ăn ở nghiệm thức 1 so với nghiệm thức 2 và 3 với mức 

giảm 1 và 2% protein thô trong khẩu phần. Tính chung cho cả thời gian thí nghiệm, 

nghiệm thức 1 có mức tiêu tốn thức ăn thấp nhất với 2,77 kgTĂ/kg TKL tăng dần ở các 



86 
 

nghiệm thức 2, 3, 4 và cao nhất ở nghiệm thức 5 với 3,11 kgTĂ/kg TKL. Không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nghiệm thức 1 so với nghiệm thức 2 và 3 (P>0,05). 

Mức protein thô ảnh hưởng rõ rệt đến chi phí thức ăn của gà thí nghiệm trong hai 

giai đoạn đầu của thí nghiệm (P<0,05). Giai đoạn 57-84 ngày tuổi không ghi nhận sự sai 

khác giữa các nghiệm thức (P>0,05). Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng chung cho cả 

giai đoạn thí nghiệm dao động từ 29543đ đến 32003đ. Khi giảm từ 1 đến 4% protein thô 

trong khẩu phần, kết hợp bổ sung các SID-EAA, giá thức ăn đã giảm từ 264-779đ/kg ở 

giai đoạn 1; 242-733 đ/kg ở giai đoạn 2 và 273-709 đ/kg ở giai đoạn 3. Do đó, dù nghiệm 

thức 1 đạt mức tiêu tốn thức ăn thấp nhất tính chung cho cả ba giai đoạn nhưng mức chi 

phí thức ăn/kg TKL thấp nhất quan sát được ở nghiệm thức 3 với mức giảm chi phí thức 

ăn 539 đ/kg TKL tương đương với 1,792% so với nghiệm thức đối chứng tính cho cả giai 

đoạn thí nghiệm. Mặc dù không sảy ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê về chi phí thức ăn 

giữa nghiệm thức 3 và nghiệm thức 1 và 2, xét về mặt giá trị, nghiệm thức 3 cho mức chi 

phí thức ăn thấp nhất trong khi đó các chỉ tiêu khác như sinh trưởng bình quân và tiêu 

tốn thức ăn tương đương với nghiệm thức 1 và 2. Do đó mức giảm 2% protein xét về mặt 

năng suất sinh trưởng được lựa chọn là mức giảm phù hợp. 

Sử dụng các axít amin công nghiệp là một công cụ hữu hiệu cân đối axít amin để 

giảm hàm lượng protein thô trong khẩu phần ăn của gia súc, gia cầm. Trong thí nghiệm 

này, giảm 1-2% protein thô trong khẩu phần ăn trên gà thịt đã không cho thấy ảnh hưởng 

tiêu cực đến sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn. Tuy nhiên khi mức giảm protein 

thô trong khẩu phần từ 3% đã làm giảm năng suất của gà Lương Phượng nuôi thịt. Kết 

quả này tương đồng với các nghiên cứu đã công bố trước đó khi hầu hết cho rằng khẩu 

phần protein thấp kết hợp với bổ sung một số axít amin thiết yếu đã không thành công 

trong việc đưa năng suất của gà ăn khẩu phần protein thấp tương đương với lô đối chứng 

(Bregendahl và cs., 2002; Hussein và cs., 2001; Kerr và Kidd, 1999; Namroud và cs., 

2008). Các lý do được đưa ra lý giải cho việc suy giảm năng suất và hiệu quả sử dụng 

thức ăn ở gà ăn khẩu phần có mức protein thấp chưa hoàn toàn rõ ràng. Có thể do sự mất 

cân bằng điện giải ở khẩu phần protein thấp (Waldroup, 2000), tỷ lệ EAA/NEAA (Aftab 

và cs., 2006; Si và cs., 2004), tỷ lệ EAA/protein và sự thiếu hụt các axít amin thiết yếu 

khác chưa được bổ sung vào khẩu và các axít amin không thiết yếu (Pinchasov và cs., 

1990). Các nghiên cứu về nhu cầu điện giải và hàm lượng axít amin trước kia đều dựa 

trên cơ sở khẩu phần có mức protein tiêu chuẩn và cũng chưa có nghiên cứu để khẳng 

định tỷ lệ axít amin lý tưởng trong khẩu phần ăn của gà ở khẩu phần ăn có mức protein 

thấp và cao là như nhau. Các nghiên cứu trên gà cao sản có mức giảm protein lớn hơn 

2% đều cho thấy sự giảm rõ rệt khối lượng của gà cũng như hiệu quả chuyển hóa thức 

ăn. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng kết luận ở mức giảm protein nhỏ hơn từ 1-2% đã 
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không cho thấy sự sai khác so với đối chứng. Jiang và cs. (2005) đã kết luận rằng, ở mức 

giảm 20g protein/kg thức ăn đã không ảnh hưởng đến tăng khối lượng của gà Cobb 500 

ở 21 ngày tuổi, sự khác biệt chỉ được ghi nhận khi gà ăn khẩu phần có mức giảm trên 40g 

protein/kg thức ăn thô. Tương tự, Namroud và cs. (2008) thử nghiệm mức giảm protein 

cho gà Ross giai đoạn sinh trưởng với các mức 230, 210, 190 và 170 g/kg. Ảnh hưởng 

tiêu cực đến sinh trưởng chỉ quan sát thấy ở khẩu phần có mức protein 190g và 170g/kg. 

Không có sự sai khác rõ rệt trong lượng thức ăn tiêu thụ của gà thí nghiệm ở các 

nghiệm thức trong cả ba giai đoạn thí nghiệm khi giảm mức protein thô từ 1-4%. Tương 

tự, Namroud và cs. (2008) kết luận rằng không có sự sai khác về lượng thức ăn ăn vào 

của gà Ross 10-28 ngày tuổi khi giảm mức protein khẩu phần từ 23% xuống 21 và 19% 

có cân đối các axít amin thiết yếu tương tự lô đối chứng (lysine, methionine, threonine, 

trytophan, arginine, isoleucine và valine). Tuy nhiên khi mức protein giảm xuống 17% 

lượng thức ăn tiêu thụ giảm mạnh. Tác giả lý giải rằng, bổ sung lượng lớn axít amin tổng 

hợp cộng với hàm lượng protein thấp đã ảnh hưởng đến tính ngon miệng của gà thí 

nghiệm và làm giảm tiêu thụ thức ăn. Kết luận tương tự cũng được Bregendahl và cs. 

(2002) công bố khi giảm mức protein trong khẩu phần ăn của gà từ 23,40 % xuống 

19,17% có bổ sung các axít amin thiết yếu đã không ảnh hưởng đến FI của gà giai đoạn 

7-21 ngày tuổi.  

 Giảm protein thô trong khẩu phần đã làm tăng rõ rệt tiêu tốn thức ăn của gà thí 

nghiệm trong cả ba giai đoạn thí nghiệm (P<0,05) mặc dù các axít amin thiết yếu được 

bổ sung ngang với mức khuyến cáo trong tất cả các khẩu phần. Sự chênh lệch rõ rệt về 

tốc độ sinh trưởng trong khi đó tiêu thụ thức ăn lại không có sự sai khác giữa các nghiệm 

thức đã dẫn đến sự chênh lệch về tiêu tốn thức ăn. Trong giai đoạn đầu của thí nghiệm 

(1-28 ngày tuổi) tiêu tốn thức ăn của gà ở nghiệm thức 3 cao hơn so với gà ở nghiệm thức 

1 và 2 tuy nhiên ở các giai đoạn tiếp theo và tính chung cho cả giai đoạn thí nghiệm, sự 

chênh lệch giữa nghiệm thức 3 với nghiệm thức 1 và 2 là không có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). Điều này cho thấy, ở giai đoạn 1-28 ngày tuổi, gà nhạy cảm với việc giảm 

protein thô trong khẩu phần hơn so với hai giai đoạn còn lại. Namroud và cs. (2008) cũng 

chỉ ra quy luật tương tự ở chỉ tiêu này trên gà Ross. Tiêu tốn thức ăn của gà ở mức protein 

19% trong giai đoạn 10-18 ngày tuổi cao hơn so với gà ăn khẩu phần có 21 và 23% 

protein, tuy nhiên sự sai khác đã không rõ ràng trong giai đoạn 19-28 ngày tuổi. Kết luận 

tương tự cũng được Aletor và cs. (2000) đưa ra khi thử nghiệm các mức protein thô giảm 

dần (210, 190, 172 và 153 g/kg) khẩu phần ăn của gà thịt dòng trống từ 3-6 tuần tuổi. 
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3.4.3. Ảnh hưởng của việc giảm protein thô trong khẩu phần trên cơ sở cân đối các axít 

amin dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến các chỉ tiêu về chất lượng thịt 

Kết quả về chất lượng thịt của gà thí nghiệm tại thời điểm 84 ngày tuổi đươc trình 

bày trong bảng 3.25. Do có sự sai khác về khối lượng khi kết thúc thí nghiệm nên khối 

lượng gà khảo sát theo khối lượng trung bình của ô thí nghiệm có sự sai khác giữa các 

nghiệm thức. Các chỉ tiêu về năng suất thịt bao gồm tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ thịt đùi và tỷ lệ 

mỡ bụng không có sự sai khác giữa các nghiệm thức (P>0,05). Riêng chỉ tiêu tỷ lệ thịt 

lườn có xu hướng giảm dần khi mức protein thô giảm. Khi giảm mức protein từ 1-3% đã 

không ảnh hưởng đến tỷ lệ thịt lườn của gà, tuy nhiên khi mức giảm đến 4% (nghiệm 

thức 5), tỷ lệ thịt lườn giảm rõ rệt tương ứng với giảm 8,86% so với nghiệm thức 1. Các 

chỉ tiêu về chất lượng thịt bao gồm độ mất nước và ph 15 phút sau giết thịt không có sự 

sai khác giữa các nghiệm thức (P>0,05). Đáng chú ý là khi giảm 4% mức protein thô làm 

chậm quá trình giảm pH từ lúc giết thịt đến 24h, thể hiện thông qua chỉ tiêu pH24 ở 

nghiệm thức 5 cao hơn so với các nghiệm thức còn lại (P<0,05) trong khi đó pH15 không 

có sự sai khác giữa các nghiệm thức. Độ dai của thịt lườn bị ảnh hưởng bởi mức protein 

thô trong khẩu phần (P<0,05). Thịt lườn gà ở nghiệm thức 5 với hàm lượng protein thô 

thấp nhất có độ dai lớn hơn các nghiệm thức còn lại (P<0,05). Hàm lượng protein thô 

trong lườn gà/kg vật chất khô dao động từ 94,49 - 95,52. Tuy nhiên, không có sự sai khác 

về hàm lượng protein thô và các axít amin trong thịt lườn gà giữa các nghiệm thức 

(P>0,05). 

Bảng 3.25. Ảnh hưởng của việc giảm protein thô trong khẩu phần trên cơ sở cân đối 

các axít amin dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến các chỉ tiêu về chất lượng thịt 

Nghiệm thức 
1 

(n=10) 

2 

(n=10) 

3 

(n=10) 

4 

(n=10) 

5 

(n=10) SEM P 

KL sống (g) 2256ab 2270a 2134ab 2066ab 1876b 95,32 0,038 

Kl thân thịt (g) 1761,2 1760,6 1657,9 1612,1 1458,7 77,55 0,052 

Tỷ lệ thân thịt (%) 78,0 77,6 77,7 77,9 77,8 0,904 0,997 

Tỷ lệ thịt lườn (%) 15,8ab 16,4a 16,4a 15,5ab 14,4b 0,373 0,002 

Tỷ lệ thịt đùi (%) 20,8 20,1 19,8 19,9 20,5 0,513 0,571 

Tỷ lệ mỡ bụng (%) 1,38 1,58 1,95 2,07 2,16 0,412 0,624 

Mất nước sau bq (%) 2,48 2,41 3,26 2,63 2,32 0,355 0,388 

Mất nước sau cb (%) 17,77 16,66 18,86 16,69 18,93 0,846 0,197 

Độ dai (N) 16,27b 16,38b 20,42ab 21,15ab 25,58a 1,319 0,001 

Ph 15 6,11 6,13 6,11 6,20 6,17 0,082 0,909 

Ph 24 h 5,76b 5,77b 5,78b 5,84ab 5,90a 0,027 0,009 

Ghi chú: KL: khối lượng; Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05). Nghiệm thức 1 có mức protein tiêu chuẩn cho ba giai đoạn sinh trưởng tương ứng 20,8; 

19,5 và 18%, các nghiệm thức tiếp theo có mức giảm protein từ 1-4% ở cả ba giai đoạn sinh trưởng. 
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Năng suất và chất lượng thịt phản ánh rõ nét chất lượng của thức ăn ăn vào. Trong 

những thập kỷ trước, mối tương quan giữa hàm lượng protein trong khẩu phần và năng 

suất thịt của gà đã được đánh giá. Với khẩu phần có mức protein giảm 3% với mức năng 

lượng không đổi đã ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất thân thịt, khối lượng thịt lườn và tăng 

tỷ lệ mỡ bụng (Rezaei và cs., 2004). Giảm protein làm tăng tỷ lệ ME/Pr và làm tăng lượng 

năng lượng dư thừa trong khẩu phần dẫn đến tích lũy mỡ tăng. Tuy nhiên trong các nghiên 

cứu gần đây, khi việc sử dụng các axít amin đơn để cân đối khẩu phần, các ảnh hưởng 

tiêu cực của việc giảm protein trong khẩu phần đã được hạn chế. Thí nghiệm giảm 2% 

protein trên cơ sở cân đối các axít amin thiết yếu đã không ảnh hưởng tiêu cực đến các 

chỉ tiêu về năng suất thịt, thậm chí tỷ lệ mỡ bụng/BW còn thấp hơn so với đối chứng 

(Saleh và cs., 2021). Salah (2016) đã thử nghiệm giảm 1% potein với mức lysine, 

methionine, threonine và tryptophan tiêu hóa tương đương với lô đối chứng làm tăng tỷ 

lệ thịt lườn và giảm tỷ lệ mỡ bụng trên gà Cobb 34 ngày tuổi. Kết luận tương tự được 

Van Harn và cs. (2019) công bố khi kết quả thử nghiệm không cho thấy sự sai khác về tỷ 

lệ thịt lườn của gà ăn khẩu phần có mức giảm protein nhỏ hơn 3%. 

Hàm lượng glycogen trong cơ thịt ảnh hưởng trực tiếp đến độ giảm pH của thịt 

trong quá trình bảo quản do glycogen là nguyên liệu trong quá trình dị hóa yếm khí tạo 

năng lượng và axít lactic (Lister và cs., 1970). Hàm lượng glycogen lại bị ảnh hưởng bởi 

các yếu tố trong khẩu phần như hàm lượng năng lượng, tỷ lệ năng lượng/protein. Hàm 

lượng năng lượng cao trong khẩu phần đã làm giảm lượng glycogen tích lũy trong cơ thịt 

(Rosenvold và cs., 2003). Điều này có thể giải thích cho kết quả trong thí nghiệm của 

chúng tôi, khi hàm lượng protein giảm có nghĩa tỷ lệ ME/Protein tăng có thể làm giảm 

lượng glycogen tích lũy dẫn đến quá trình giảm pH chậm hơn ở thịt gà được ăn khẩu 

phần có mức protein thấp. Độ giảm pH có mối tương quan chặt chẽ đến chất lượng thịt, 

là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành thịt có chất lượng thấp (thịt PSE và thịt 

DFD). Giá trị pH giảm quá nhanh sau 24h dẫn đến tình trạng thịt nhợt màu, nhão và rỉ 

nước (PSE-pale, soft and exudative), ngược lại pH giảm quá chậm thường làm thịt bị 

cứng, sẫm màu và khô (DFD-dark firm and dry) (Adzitey và Nurul, 2011). Giá trị pH cao 

tại thởi điểm 24h sau bảo quản của thịt gà ở các nghiệm thức có mức protein thấp so với 

các nghiệm thức đối chứng tương ứng với quá trình giảm pH chậm có thể là tác nhân dẫn 

đến tình trạng thịt cứng, sậm màu và khô. Có thể vì lý do này thịt ở các nghiệm thức có 

mức protein thấp có xu hướng tăng độ dai so với nghiệm thức đối chứng. 

Hàm lượng protein thô và thành phần các axít amin trong thịt lườn ở nghiên cứu 

này không ghi nhận sự sai khác giữa các nghiệm thức (Bảng 3.26). Kiểu gen và tuổi giết 

thịt là những yếu tố chính ảnh hưởng đến hàm lượng protein và axít amin trong thịt lườn 

(Baéza và cs, 2012; Lawrie, 1980). Baéza và cs (2012) kết luận rằng, thành phần axít 

amin trong thịt lườn gà tương đối ổn định.  Benahmed và cs. (2023) thử nghiệm giảm 1,5 
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và 3% protein thô trong khẩu phần ăn của gà có bổ sung các axit amin thiết yếu. Kết quả 

cho thấy việc giảm protein đã không ảnh hưởng đến thành phần hóa học của thịt lườn gà.  

Bảng 3.26. Ảnh hưởng của việc giảm protein thô trong khẩu phần trên cơ sở cân 

đối các axít amin dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn đến thành phần axít amin 

thịt lườn gà thí nghiệm (% vật chất khô) 

Nghiệm thức 
1 

(n=5) 

2 

(n=5) 

3 

(n=5) 

4 

(n=5) 

5 

(n=5) 
SEM P 

Vật chất khô 24,25 24,33 24,18 25,61 23,81 0,626 0,339 

Protein thô 95,52 94,49 95,00 95,38 94,75 0,374 0,295 

Methionine 2,49 2,44 2,46 2,46 2,45 0,018 0,471 

Cystine 0,94 0,92 0,92 0,93 0,91 0,007 0,152 

Met + Cys 3,42 3,36 3,38 3,39 3,36 0,024 0,344 

Lysine 7,92 7,72 7,84 7,84 7,78 0,058 0,208 

Thronine 3,95 3,89 3,93 3,97 3,91 0,026 0,190 

Tryptophan 1,16 1,12 1,13 1,15 1,12 0,010 0,118 

Arginine 5,64 5,55 5,58 5,57 5,58 0,034 0,451 

Isoleucine 4,39 4,29 4,30 4,31 4,31 0,034 0,268 

Leucine 7,09 6,95 7,03 7,04 6,99 0,046 0,261 

Valine 4,60 4,48 4,48 4,49 4,48 0,032 0,052 

Histidine 3,25 3,18 3,03 3,24 3,01 0,066 0,054 

Phenyalanine 3,58 3,52 3,55 3,57 3,53 0,022 0,238 

Glycine 3,87 3,83 3,85 3,78 3,92 0,079 0,771 

Serine 3,38 3,33 3,38 3,41 3,34 0,024 0,224 

Proline 3,20 3,17 3,18 3,16 3,21 0,040 0,891 

Alanine 5,17 5,07 5,11 5,12 5,11 0,029 0,252 

Aspatic 8,43 8,27 8,33 8,37 8,30 0,050 0,210 

Glutamic 12,67 12,42 12,63 12,55 12,64 0,092 0,363 

Ghi chú: Nghiệm thức 1 có mức protein tiêu chuẩn cho ba giai đoạn sinh trưởng tương ứng 20,8; 19,5 

và 18%, các nghiệm thức tiếp theo có mức giảm protein từ 1-4% ở cả ba giai đoạn sinh trưởng. 

Tóm lại: Giảm đến 2% mức protein thô khẩu phần trên cơ sở cân đối SID-EAA 

với hàm lượng SID-Lys 1,30; 1,15 và 0,95% tương ứng cho ba giai đoạn sinh trưởng và 

hàm lượng các axít amin thiết yếu khác cân đối theo khuyên cáo của Aviagen (2014) đã 

không ảnh hưởng đến khối lượng cơ thể, tăng khối lượng hàng ngày và hệ số chuyển hoá 

thức ăn của gà Lương Phượng nuôi thịt ở các giai đoạn sinh trưởng.  

Giảm ở mức 2% protein thô trong khẩu phần có mức chi phí thức ăn/kg tăng khối 

thấp nhất 29.543 đ/kg thấp hơn 539 đ/kg tương đương 1,79% với nghiệm thức đối chứng. 

Tại mức giảm này, hàm lượng phát thải khí NH3 và H2S ở các giai đoạn sinh trưởng giảm 

so với nghiệm thức đối chứng tương ứng từ 23,18 đến 28,57% và 2,19 đến 9,4%. Giảm ở 

mức 4% protein thô đã làm giảm tỷ lệ thịt lườn, làm tăng pH 24h và tăng độ dai của thịt 

lườn của gà. 
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3.5.  THỬ NGHIỆM KHẨU PHẦN PROTEIN THẤP TRÊN CƠ SỞ CÂN ĐỐI TỐI 

ƯU AXÍT AMIN THIẾT YẾU TIÊU HÓA HỒI TRÀNG TIÊU CHUẨN CHO GÀ 

THỊT LÔNG MÀU 

3.5.1. Kết quả thử nghiệm khẩu phần protein thấp trên cơ sở cân đối tối ưu axít 

amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn cho trên gà Lương Phượng nuôi thịt 

Kết quả về năng suất sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và chi phí thức ăn cho 

gà trong thử nghiệm khẩu phần protein thấp dựa trên các nguyên liệu có sẵn tại địa 

phương so với thức ăn hiện tại đang sử dụng tại trang trại được trình bày ở bảng 3.27. 

Kết quả cho thấy khối lượng của gà Lương Phượng lúc 28, 56 ngày tuổi ở nghiệm thức 

sử dụng thức ăn thương mại có khối lượng cao hơn so với nghiệm thức sử dụng khẩu 

phần protein thấp (P < 0,05). Tuy nhiên khối lượng gà lúc 84 ngày tuổi không ghi nhận 

sự sai khác giữa các nghiệm thức. Kết thúc thí nghiệm, gà đạt khối lượng 2027,0 và 

2127,4 g tương ứng với nghiệm thức 1 và 2. Chỉ tiêu tăng khối lượng bình quân chỉ cho 

thấy sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở giai đoạn 1-28 ngày tuổi (P<0,05). Tính chung 

cho cả giai đoạn 1-84 ngày tuổi, tăng khối lượng bình quân của nghiệm thức 1 và 2 đạt 

tương ứng 23,74 và 24,93 g/con/ngày.  

Trong mô hình thử nghiệm, lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày và tiêu tốn thức ăn 

không có sự sai khác giữa các nghiệm thức ở cả ba giai đoạn thí nghiệm (P > 0,05). Chỉ 

riêng giai đoạn 1-28 ngày tuổi, tiêu tốn thức ăn của nghiệm thức sử dụng thức ăn hiện tại 

của trang trại thấp hơn so với nghiệm thức sử dụng khẩu phần protien thấp. So sánh về kết 

quả sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn có thể thấy về mặt giá trị tuyệt đối, nghiệm thức đối 

chứng sử dụng thức ăn hiện tại của trang trại cho kết quả tốt hơn so với nghiệm thức sử 

dụng khẩu phần có mức protein thấp tuy nhiên sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê.  

Chi phí thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng ở giai đoạn 1-28 ngày tuổi không có 

sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. Tuy nhiên đến giai đoạn 29-56 

ngày tuổi và 57-84 ngày tuổi, nghiệm thức đối chứng có mức chi phí thức ăn cao hơn so 

với nghiệm thức còn lại (P<0,05). Tính chung cho cả giai đoạn thử nghiệm, nghiệm thức 

đối chứng có chi phí thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng là 38708 đồng trong khi đó 

nghiệm thức sử dụng khẩu phần protein thấp có chi phí tương ứng 36010 đồng. Nghiệm 

thức đối chứng có chỉ số tiêu tốn thức ăn về mặt giá trị tuyệt đối thấp hơn, tuy nhiên giá 

thành thức ăn ở nghiệm thức đối chứng lại cao hơn đáng kể so với nghiệm thức có mức 

protein thấp, cụ thể 14.400 đ so với 12.553đ ở giai đoạn 1-28 ngày tuổi; 13.360đ so với 

12.258đ ở giai đoạn 29-56 ngày tuổi; 13.200đ so vơi 11.673đ ở giai đoạn 57-84 ngày 

tuổi. Có thể thấy giá thức ăn thương mại cao hơn giá thức ăn khẩu phần có mức protein 

thấp từ 8,99% đến 14,9%. Chính vì vậy, chi phí thức ăn cho gà thí nghiệm ở nghiệm thức 

đối chứng cao hơn so với nghiệm thức có mức protein thấp (P<0,05). Tính chung cho cả 
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giai đoạn thí nghiệm, áp dụng khẩu phần có mức protein thấp đã giảm 6,97% chi phí thức 

ăn cho mỗi kg tăng khối lượng. 

Bảng 3.27. Năng suất sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của mô hình gà 

Lương Phượng nuôi thịt 

Nghiệm thức 
1 

(n=5) 

2 

(n=5) 
SEM P 

Khối lượng cơ thể của gà thịt tại các thời điểm (g) 

1 ngày tuổi 32,83 32,97   

28 ngày tuổi 488,2 531,7 5,805 0,002 

56 ngày tuổi 1276,4 1370,4 24,52 0,035 

84 ngày tuổi 2027,0 2127,4 29,13 0,051 

Tăng khối lượng bình quân (g/con/ngày) 

GĐ 1-28 ngày tuổi 16,26 17,81 0,208 0,002 

GĐ 29-56 ngày tuổi 28,15 29,95 0,898 0,206 

GĐ 57-84 ngày tuổi 26,81 27,04 0,982 0,875 

GĐ 1-84 ngày tuổi 23,74 24,93 0,347 0,051 

Lượng thức thu nhận (g/con/ngày) 

GĐ 1-28 ngày tuổi 29,28 29,02 0,353 0,629 

GĐ 29-56 ngày tuổi 76,65 79,57 2,956 0,511 

GĐ 57-84 ngày tuổi 107,75 107,34 2,757 0,920 

GĐ 1-84 ngày tuổi 71,23 71,98 1,354 0,708 

Tiêu tốn thức ăn (kg TĂ/kg TKL) 

GĐ 1-28 ngày tuổi 1,80 1,63 0,029 0,005 

GĐ 29-56 ngày tuổi 2,72 2,66 0,042 0,304 

GĐ 57-84 ngày tuổi 4,02 3,98 0,112 0,812 

GĐ 1-84 ngày tuổi 3,00 2,89 0,038 0,075 

Chi phí thức ăn cho 1 kg TKL (VND) 

GĐ 1-28 ngày tuổi 22594 23463 381,5 0,164 

GĐ 29-56 ngày tuổi 33471 35494 550,9 0,035 

GĐ 57-84 ngày tuổi 46927b 52482a 1412,9 0,031 

GĐ 1-84 ngày tuổi 36010b 38708a 474,0 0,007 
Ghi chú: TĂ: GĐ: Giai đoạn; Thức ăn; TKL: Tăng khối lượng. Các giá trị trong cùng một hàng 

mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

3.5.2. Kết quả thử nghiệm khẩu phần protein thấp trên cơ sở cân đối tối ưu axít amin 

thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn cho trên gà Lương Phượng lai Mía nuôi thịt 

Kết quả bảng 3.28 cho thấy khối lượng của gà Lương Phượng lai Mía lúc 28 ngày 

tuổi có sự khác biệt giữa hai nghiệm thức (P<0,05) đạt 396,3 và 426,7g tương ứng với 

nghiệm thức 1 và 2. Tương ứng, tốc độ tăng khối lượng bình quân giai đoạn 1-28 ngày tuổi 

ở nghiệm thức đối chứng cũng cao hơn nghiệm thức thí nghiệm đạt 14,10 g/con/ngày cao 

hơn 8,38% so với nghiệm thức sử dụng khẩu phần protein thấp (13,01g/con/ngày). Tuy 

nhiên khối lượng cơ thể gà thí nghiệm tại 56; 84 ngày tuổi và chỉ tiêu tăng khối lượng bình 

quân giai đoạn 27-56 ngày tuổi và 57-84 ngày tuổi không có sự khác nhau giữa hai nghiệm 

thức (P > 0,05).  
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Bảng 3.28. Năng suất sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của mô hình gà 

Lương Phượng lai Mía nuôi thịt 

Nghiệm thức 
1 

(n=5) 

2 

(n=5) 
SEM P 

Khối lượng cơ thể của gà thịt tại các thời điểm (g) 

1 ngày tuổi 31,80 31,75   

28 ngày tuổi 396,3 426,7 5,18 0,006 

56 ngày tuổi 980,0 1079,6 32,74 0,075 

84 ngày tuổi 1634,0 1738,8 31,65 0,057 

Tăng khối lượng bình quân (g/con/ngày) 

GĐ 1-28 ngày tuổi 13,01b 14,10a 0,186 0,006 

GĐ 29-56 ngày tuổi 20,85 23,32 1,134 0,174 

GĐ 57-84 ngày tuổi 23,36 23,54 1,179 0,917 

GĐ 1-84 ngày tuổi 19,07 20,32 0,374 0,057 

Lượng thức thu nhận (g/con/ngày) 

GĐ 1-28 ngày tuổi 25,23 24,58 0,331 0,210 

GĐ 29-56 ngày tuổi 70,09 73,64 2,295 0,320 

GĐ 57-84 ngày tuổi 92,65 96,52 2,509 0,315 

GĐ 1-84 ngày tuổi 62,66 64,91 1,312 0,271 

Tiêu tốn thức ăn (kg TĂ/kg TKL) 

GĐ 1-28 ngày tuổi 1,94 1,75 0,041 0,016 

GĐ 29-56 ngày tuổi 3,37 3,18 0,145 0,404 

GĐ 57-84 ngày tuổi 3,97 4,13 0,124 0,385 

GĐ 1-84 ngày tuổi 3,29 3,19 0,051 0,249 

Chi phí thức ăn cho 1 kg TKL (VND) 

GĐ 1-28 ngày tuổi 24343 25149 562,7 0,367 

GĐ 29-56 ngày tuổi 41290 42038 1860,1 0,785 

GĐ 57-84 ngày tuổi 46320 54554 1631,3 0,012 

GĐ 1-84 ngày tuổi 39469 42658 649,9 0,013 

Ghi chú: TĂ: Thức ăn; TKL: Tăng khối lượng. Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái 

khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày không có sự sai khác giữa hai nghiệm thức (P > 

0,05). Do sự khác biệt về tăng khối lượng bình quân trong khi thức ăn tiêu thụ lại không 

có sự sai khác nên tiêu tốn thức ăn giai đoạn 1-28 ngày tuổi cho thấy sự khác biệt giữa 

hai nghiệm thức với giá trị thấp hơn ở nghiệm thức đối chứng. Trong hai giai đoạn còn 

lại, tiêu tốn thức ăn giữa hai nghiệm thức không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). Tính chung cho cả giai đoạn thí nghiệm, chỉ số tiêu tốn thức ăn đạt 3,29 và 

3,19 kg thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng tương ứng với nghiệm thức 1 và 2.  

Chi phí thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng không có sự sai khác giữa các nghiệm 

thức ở hai giai đoạn đầu của thử nghiệm (1-28 và 29-56 ngày tuổi). Sự khác biệt giữa hai 

nghiệm thức chỉ quan sát thấy ở giai đoạn 57-84 ngày tuổi với chi phí ở nghiệm thức đối 
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chứng cao hơn 17,78% so nghiệm thức sử dụng khẩu phần protein thấp. Tính chung cho 

cả giai đoạn thí nghiệm, chi phí thức ăn khi sử dụng khẩu phần có mức protein thấp là 

39.469đ thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng 8,1% (42.658đ). 

Kết quả trên hai mô hình thử nghiệm khẩu phần có mức protein thấp trên gà Lương 

Phượng và gà Lương Phượng lai Mía cho thấy mức giảm chi phí thức ăn ở nghiệm thức 

ăn khẩu phần có mức protein thấp so với nghiệm thức đối chứng của mô hình gà Lương 

Phượng lai Mía lớn hơn so với mô hình gà Lương Phượng (8,10% so với 6,97%). Gà Lương 

Phượng là giống gà kiêm dụng, thường được sử dụng làm mái nền để lai tạo với các giống 

gà bản địa tạo con lai thương phẩm. Chính vì vậy, so với các giống gà bản địa và gà lai, gà 

Lương Phượng thường có tốc độ sinh trưởng lớn hơn và mức tiêu tốn thức ăn thấp hơn. Gà 

Lương Phượng lai Mía với tốc độ sinh trưởng chậm hơn cho thấy sự đáp ứng tốt hơn khẩu 

phần có mức protein thấp thể hiện thông qua sự khác biệt về giá trị tuyệt đối ở các chỉ tiêu 

sinh trưởng so với nghiệm thức đối chứng là thấp hơn so với gà Lương Phượng. Trong khi 

đó, thức ăn sử dụng cho hai mô hình là như nhau nên tính chung cho cả thử nghiệm gà 

Lương Phượng lai Mía ăn khẩu phần có mức protein thấp có thể tiết kiệm tự 8,10% chi phí 

thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng, cao hơn so với ở mô hình gà Lương Phượng (6,97%) 

Tóm lại, kết quả thu được khi áp dụng “Mức protein thô thấp và cân đối tối ưu 

các SID-EAA thiết yếu trong khẩu phần ăn cho gà thịt” như sau: 

- Thành tích chăn nuôi đảm bảo ổn định và không có sự khác biệt so với việc sử 

dụng thức ăn thương mại, cụ thể: 

+ Gà Lương Phượng nuôi thịt có khối lượng lúc 84 ngày tuổi, tăng khối lượng bình 

quân và tiêu tốn thức ăn từ 1-84 ngày tuổi tương ứng là 2027,0 g/con; 23,74g/con/ngày; 

3,0 kgTĂ/kg TKL; giảm 6,97% chi phí thức ăn cho 1kg tăng khối lượng. 

+Gà Lương Phượng lai Mía có khối lượng lúc 84 ngày tuổi, tăng khối lượng bình 

quân và tiêu tốn thức ăn từ 1-84 ngày tuổi tương ứng là 1634,06 g/con; 19,07g/con/ngày; 

3,29 kgTĂ/kg TKL; Giảm 8,1% chi phí thức ăn cho 1kg tăng khối lượng.  
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Đề tài luận án đã xác định được tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn các axít amin 

của 15 loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phổ biến trong chăn nuôi gà tại Việt Nam trên 

đối tượng gà Lương Phượng bao gồm: (1) Nhóm ngũ cốc và phụ phẩm ngũ cốc: Cám gạo 

chiết ly, cám gạo nguyên dầu, cám mì, gạo lật, thóc tẻ, tấm, ngô. (2) Nhóm nguyên liệu 

cung cấp protein: DDGS ngô, bột gluten ngô, đậu tương, khô đậu tương, khô dầu cải, bột 

cá, bột thịt xương và bột huyết. 

Xác định được mức SID-Lys thích hợp trong khẩu phần ăn của gà Lượng Phượng 

tương ứng với ba giai đoạn sinh trưởng (1-28 ngày tuổi; 29-56 ngày tuổi; 57-84 ngày 

tuổi) là: 1,3%; 1,15% và 0,95%. 

Xác định được tỷ lệ một số axít amin thiết yếu dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn 

(methionine, methionine + cystine; threonine; tryptophan và agrinine so với lysine:  

- Giai đoạn 1-28 ngày tuổi: 40,5; 75; 67; 15,6 và 107% tương ứng với tỷ lệ trong 

khẩu phần là 0,53; 0,98; 0,87; 0,20 và 1,39%. 

- Giai đoạn 29-56 ngày tuổi: 42; 78,5; 67; 15,6 và 107% tương ứng với tỷ lệ trong 

khẩu phần là 0,48; 0,9; 0,77; 0,18 và 1,23%. 

- Giai đoạn 57-84 ngày tuổi: 41,5; 78; 67; 15,6 và 107% tương ứng với tỷ lệ trong 

khẩu phần là 0,39; 0,74; 0,64; 0,15 và 1,02%. 

Xác định được mức giảm protein thô thích hợp trên cơ sở cân đối các axít amin 

thiết yếu dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn như trên trong khẩu phần ăn của gà Lương 

Phượng nuôi thịt là 2%, cụ thể mức protein khẩu phần là 18,8%; 17% và 16 % tương ứng 

với ba giai đoạn sinh trưởng 1-28 ngày tuổi; 29-56 ngày tuổi và 57-84 ngày tuổi. Ở mức 

giảm này, chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng tính chung cho giai đoạn 1-84 ngày tuổi 

giảm 539 đ tương ứng 1,792%; lượng phát thải khí NH3 và H2S tại thời điểm kết thúc các 

giai đoạn sinh trưởng tương ứng giảm từ 23,18 - 28,57% và 2,19 - 9,4% so với nghiệm 

thức đối chứng.  

Áp dụng kết quả nghiên cứu của luận án về mức giảm 2% protein thô với tỷ lệ các 

axit amin thiết yếu dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn như trên trong khẩu phần để thử 

nghiệm so sánh với thức ăn trang trại đang sử dụng trên gà Lương Phượng và gà Lương 

Phượng lai Mía. Kết quả cho thấy năng suất sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của 

gà ở nghiệm thức thí nghiệm tương đương với nghiệm thức đối chứng, tuy nhiên chi phí 

thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng tính chung cho giai đoạn 1-84 ngày tuổi giảm so với 

nghiệm thức đối chứng tương ứng 6,97% cho gà Lương Phượng và 8,10 % cho gà Lương 

Phượng lai Mía. 
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4.2. Đề nghị 

 Sử dụng cơ sở dữ liệu về tỷ lệ tiêu hóa axít amin hồi tràng tiêu chuẩn và tỷ lệ thích 

hợp các axít amin thiết yếu dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn để xây dựng khẩu phần ăn 

cho gà thịt lông màu. 

 Áp dụng mức giảm protein thô 2% tương ứng với hàm lượng protien trong khẩu 

phần là 18,8%; 17% và 16% cho ba giai đoạn sinh trưởng 1-28; 29-56; 57-84 ngày tuổi 

trong xây dựng khẩu phần ăn cho gà thịt lông màu tại các cơ sở chăn nuôi và cơ sở sản 

xuất thức ăn trên cả nước.    
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PHỤ LỤC 1: BẢNG THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA KHẨU PHẦN THÍ NGHIỆM 

Bảng 1. Thành phần nguyên liệu thí nghiệm xác định tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn các loại axít amin của các nguyên liệu thức 

ăn chăn nuôi phổ biến 

Thành phần 

(%) 

Cám 

gạo 

chiết 

ly 

Cám 

gạo 

Gạo 

lật 

Thóc 

tẻ 
Tấm 

Cám 

mỳ 
Ngô 

DDGS 

ngô 

Gluten 

meal 

ngô 

Đậu 

tương 

Khô 

đậu 

tương 

Khô 

dầu 

cải 

Bột 

cá 

Bột 

thịt 

xương 

Bột 

huyết 

KP phi 

protein 

Nguyên liệu 

thử nghiệm  
94,45  94,45  92,95  93,95  93,45  94,45 93,45 60   25  30  30 35  22 25 18 0 

Dầu thực vật  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Premix 

VTM-

Khoáng 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

DCP  0,5 0,5 4 3 3,5 1 3,5 1,5 3 2,5 2,5 2,5 0,7  3 4,1 

Bột đá 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 2 0,5 2 1 1 1 1   1 0 

Muối 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Detrose        3 3 3 3 3 3 3 3 10 

Bột giấy             2 2 2 5 

Tinh bột sắn         30,95 65,45 60,95 60,95 55,95 69,75 67,45 70,45 78,35 

Celite  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ghi chú: DCP: Dicanxi photphat; Premix vitamin-Khoáng: Vitamin A (min): 3,200,000 IU/kg; Vitamin E(min): 12,000 mg/kg; Vitamin B1 (min): 400mg/kg; 

Vitamin D3 (min): 1,000,000 IU/kg; Vitamin K3 (min): 660 mg/kg); Vitamin B3 (min): 12,000 mg/kg; Fe (min-max): 10,200-13,800 mg/kg; Zn (min-max): 25,500-

34,500 mg/kg; Cu (min-max): 3,200-4,800 mg/kg; Mn (min-max) 25,500-34,500 mg/kg 
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Bảng 2. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của khẩu phần thí nghiệm xác định mức SID-lys trong khẩu phần ăn gà thịt 

 Nguyên liệu (%) 
Giai đoạn 1-28 ngày tuổi Giai đoạn 29-56 ngày tuổi Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 
Ngô 55,7 55,7 55,4 55,1 54,8 51,5 54,7 54,7 60,0 60,8 61,8 62,7 65,4 65,3 65,3 
Khô đậu tương 23,6 23,5 23,4 23,2 22,7 17,5 19,3 18,9 22,3 22,4 15,0 15,0 15,9 15,4 15,0 
DDGS ngô 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 19,8 15,0 15,0 6,3 5,0 10,0 8,9 5,0 5,0 5,0 
Cám gạo 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,1 6,4 6,4 6,4 
Bột cá 3,1 2,8 2,6 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Dầu thực vật - - - - - 2,4 2,0 1,9 1,2 1,1 1,8 1,7 1,3 1,2 1,1 
Bột đá 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
DCP 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0     0,0 
Vitamin-khoáng 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Muối 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
NaHCO3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Lysine 0,10 0,21 0,33 0,44 0,56 0,10 0,18 0,29 0,34 0,44 0,06 0,17 0,26 0,37 0,49 
Methionine 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,06 0,12 0,17 0,23 0,29 0,05 0,10 0,17 0,22 0,27 
Threonine 0,03 0,10 0,16 0,24 0,32 - 0,05 0,11 0,18 0,25 - 0,04 0,11 0,19 0,26 
Trytophan - - - 0,01 0,03 - - - 0,00 0,02 - - 0,00 0,02 0,04 
Arginine - 0,02 0,13 0,25 0,38 - - 0,01 0,09 0,18 - - 0,01 0,10 0,17 
Chất chống mốc 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Cholin Chloride 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Zympex006 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Chất chống oxy hóa 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Thành phần dinh dưỡng 
Vật chất khô (%) 87,09 87,13 87,16 87,20 87,25 87,54 87,45 87,47 87,31 87,30 87,53 87,53 87,47 87,50 87,52 
ME (kcal) 3000 3000 3000 3000 3000 3100 3100 3100 3100 3100 3150 3150 3150 3150 3150 
Protein thô (%) 20,82 20,78 20,84 20,85 20,85 18,95 19,05 19,07 19,00 19,06 18,03 17,88 17,92 18,04 18,07 
Xơ thô (%) 3,75 3,74 3,74 3,72 3,70 3,93 3,75 3,73 3,42 3,36 3,27 3,21 3,04 3,02 3,00 
Khoáng tổng số (%) 5,25 5,27 5,30 5,35 5,45 5,41 5,38 5,36 5,31 5,28 5,22 5,20 5,15 5,13 5,11 
Caxi (%) 0,80 0,80 0,80 0,82 0,86 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,95 0,96 0,97 0,97 0,96 
Phospho tổng số (%) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,84 0,78 0,78 0,69 0,68 0,75 0,74 0,70 0,70 0,69 
SID Lys (%) 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 
SID Met (%) 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,36 0,40 0,44 0,48 0,53 0,31 0,35 0,40 0,44 0,48 
SID Met + Cys (%) 0,75 0,82 0,90 0,99 1,06 0,67 0,75 0,82 0,90 0,98 0,59 0,66 0,74 0,82 0,90 
SID Thr (%) 0,67 0,74 0,80 0,87 0,94 0,59 0,64 0,70 0,77 0,83 0,53 0,57 0,63 0,70 0,77 
SID Trp (%) 0,20 0,20 0,19 0,20 0,22 0,17 0,17 0,17 0,18 0,20 0,15 0,15 0,15 0,16 0,18 
SID Arg (%) 1,17 1,18 1,28 1,39 1,50 1,02 1,03 1,12 1,23 1,34 0,97 0,97 1,02 1,13 1,23 
Giá (đ) 8145 8177 8208 8252 8398 8152 8305 8248 8315 8418 7836 7876 7934 8022 8129 

Premix vitamin-Khoáng: Vitamin A (min): 3,200,000 IU/kg; Vitamin E(min): 12,000 mg/kg; Vitamin B1 (min): 400mg/kg; Vitamin D3 (min): 1,000,000 IU/kg; Vitamin K3 (min): 
660 mg/kg); Vitamin B3 (min): 12,000 mg/kg; Fe (min-max): 10,200-13,800 mg/kg; Zn (min-max): 25,500-34,500 mg/kg; Cu (min-max): 3,200-4,800 mg/kg; Mn (min-max) 25,500-
34,500 mg/kg. Zympex006: > 25,000 XIAU/g endo-1,4 xylanase 
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Bảng 3. Khẩu phần thí nghiệm xác định tỷ lệ cân đối tối ưu các axít amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn so với lysine 
trong khẩu phần ăn của gà thịt 

 Nguyên liệu (%)  
Giai đoạn 1-28 ngày tuổi Giai đoạn 29-56 ngày tuổi Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Ngô 53,06 53,05 53,04 53,06 52,68 59,39 59,21 59,16 59,11 59,05 61,54 61,06 61,36 61,21 61,47 
Khô đậu tương 24,00 24,00 24,50 25,00 25,50 19,50 20,00 20,30 20,44 20,94 14,50 16,13 15,70 15,40 15,00 
DDGS ngô 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,80 6,80 6,80 7,10 7,10 
Bột thịt xương 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 8,07 6,60 6,60 6,60 6,60 
Cám gạo 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Bột cá 60 2,00 1,83 1,10 0,35 0,00 2,30 1,78 1,30 1,00 0,35 0 0 0 0 0 
Veg oil 2,20 2,20 2,24 2,28 2,35 2,57 2,61 2,65 2,68 2,72 2,47 2,63 2,59 2,59 2,55 
Bột đá vôi 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
DCP (khoáng) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 
Sobemix22 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Muối ăn 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
NaHCO3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Lys 0,489 0,493 0,496 0,499 0,494 0,408 0,407 0,410 0,413 0,414 0,272 0,259 0,269 0,276 0,286 
Meth 0,339 0,390 0,442 0,493 0,541 0,317 0,363 0,410 0,457 0,504 0,204 0,234 0,275 0,314 0,355 
Thre 0,187 0,234 0,285 0,335 0,379 0,144 0,186 0,229 0,272 0,316 0,073 0,098 0,136 0,171 0,209 
Tryp 0,000 0,009 0,019 0,029 0,037 0,000 0,007 0,016 0,026 0,034 0,000 0,000 0,004 0,012 0,022 
Arg 0,155 0,229 0,306 0,383 0,448 0,104 0,167 0,233 0,300 0,367 0,000 0,033 0,096 0,154 0,216 
Chất chống mốc  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Cholin Chloride 60 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Zympex006 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Chất chống oxy hóa  0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng 
Vật chất khô (%) 88,32 88,35 88,31 88,30 88,34 88,35 88,37 88,38 88,35 88,39 88,75 88,70 88,72 88,75 88,77 
Năng lượng trao đổi 
(Kcal) 

3000 3000 2999 2998 2999 3100 3099 3099 3100 3099 3150 3149 3150 3150 3150 

Protein thô (%) 20,64 20,74 20,74 20,73 20,89 19,11 19,18 19,21 19,28 19,29 18,01 18,06 18,05 18,15 18,16 
Xơ thô (%) 4,53 4,53 4,56 4,60 4,63 3,95 3,98 4,00 4,01 4,04 3,91 3,98 3,96 3,98 3,95 
NDF (%) 12,49 12,49 12,53 12,57 12,57 11,25 11,28 11,30 11,30 11,34 11,69 11,77 11,77 11,84 11,83 
Canxi (%) 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,86 0,82 0,82 0,82 0,82 
Phospho tổng số (%) 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57 0,00 0,57 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 
SID Lys (%) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
SID Meth+Cys (%) 0,88 0,93 0,98 1,02 1,07 0,81 0,86 0,90 0,95 0,99 0,67 0,70 0,74 0,78 0,82 
SID Thre (%) 0,78 0,83 0,87 0,91 0,96 0,69 0,73 0,77 0,81 0,85 0,57 0,60 0,64 0,67 0,70 
SID Tryp (%) 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 
SID Arginine (%) 1,25 1,32 1,39 1,46 1,53 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 0,92 0,97 1,02 1,07 1,12 
Giá 11452  11555  11608  11658  11757  11420 11481 11548 11635 11681 10933 11029 11104 11196 11281 

Sobemix 22: Vitamin A (min): 3,200,000 IU/kg; Vitamin E(min): 12,000 mg/kg; Vitamin B1 (min): 400mg/kg; Vitamin D3 (min): 1,000,000 IU/kg; Vitamin K3 (min): 660 mg/kg); 
Vitamin B3 (min): 12,000 mg/kg; Fe (min-max): 10,200-13,800 mg/kg; Zn (min-max): 25,500-34,500 mg/kg; Cu (min-max): 3,200-4,800 mg/kg; Mn (min-max) 25,500-34,500 mg/kg. 
Zympex006: > 25,000 XIAU/g endo-1,4 xylanase   
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Bảng 4. Khẩu phần thí nghiệm xác định mức giảm protein hợp lý trên cơ sở cân đối axít amin dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn 
trong khẩu phần gà thịt 

 Giai đoạn 1-28 ngày tuổi Giai đoạn 29-56 ngày tuổi Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

 Nguyên liệu KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 

Ngô 53,01 55,80 56,21 56,61 56,85 59,42 59,95 60,12 60,62 60,87 61,35 61,82 62,30 62,63 62,40 
Khô dầu đậu tương 24,60 21,21 17,66 14,12 10,79 20,16 16,52 13,03 9,59 6,15 15,30 12,18 8,61 5,11 2,68 

DDGS ngô 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,33 6,33 6,53 6,43 6,33 6,60 6,80 6,80 6,80 6,80 

Bột thịt xương 0,50 1,33 1,73 1,80 1,90 2,50 3,40 3,80 3,70 3,70 6,10 6,60 6,60 6,60 5,80 

Cám gạo 4,25 5,00 8,00 11,00 14,00 3,00 6,00 9,00 11,9 15,0 4,10 7,00 10,0 13,0 16,0 

Bột cá 60 1,60 0,80 0,50 0,40 0,28 1,80 1,00 0,60 0,70 0,70 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dầu ăn 2,11 1,70 1,52 1,36 1,22 2,50 2,31 2,15 1,97 1,85 2,52 2,38 2,20 2,05 2,07 

Bột đá vôi 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,22 1,20 1,20 1,20 1,25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 

DCP (khoáng) 1,25 1,20 1,15 1,20 1,20 1,00 0,95 0,95 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60 0,65 0,75 

Sobemix22 gà thịt 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Muối ăn 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

NaHCO3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

L-lysine 0,491 0,572 0,658 0,743 0,825 0,410 0,497 0,583 0,668 0,750 0,266 0,355 0,440 0,526 0,600 

L-Methionine 0,437 0,468 0,500 0,532 0,562 0,407 0,442 0,473 0,504 0,535 0,273 0,306 0,337 0,368 0,394 

L-Threonine 0,278 0,326 0,374 0,420 0,464 0,226 0,277 0,325 0,370 0,414 0,128 0,181 0,227 0,273 0,312 

L-Tryptophan 0,017 0,034 0,051 0,067 0,082 0,016 0,033 0,049 0,065 0,081 0,004 0,020 0,036 0,052 0,064 

L-Agrinine 0,291 0,391 0,483 0,574 0,660 0,235 0,327 0,420 0,510 0,600 0,096 0,189 0,281 0,374 0,454 
Chất chống mốc 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Cholin Chloride 60 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

Zympex006 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Chất chống oxy hóa  0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng 

Vật chất khô (%) 88,63 88,68 88,87 89,06 89,24 88,59 88,78 88,98 89,15 89,35 88,70 88,87 89,05 89,24 89,41 

Năng lượng trao đổi (Kcal) 3000 3000 3000 3000 3000 3101 3101 3100 3100 3100 3150 3150 3150 3150 3150 

Protein thô (%) 20,83 19,81 18,80 17,79 16,83 19,24 18,21 17,21 16,21 15,22 18,18 17,03 16,03 15,02 14,02 

Xơ thô (%) 4,57 4,49 4,54 4,58 4,63 4,00 4,05 4,12 4,14 4,18 3,91 4,01 4,05 4,08 4,17 

Canxi (%) 0,91 0,93 0,93 0,93 0,93 0,88 0,89 0,90 0,90 0,90 0,80 0,81 0,81 0,81 0,82 

Phospho tổng số (%) 0,58 0,58 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 0,53 0,56 0,56 0,54 0,54 0,53 

SID Lysine (%) 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 

SID Meth+Cys (%) 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,902 0,903 0,902 0,902 0,903 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 

SID Threonine (%) 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,771 0,770 0,771 0,771 0,771 0,636 0,636 0,637 0,637 0,637 

SID Tryptophan (%) 0,203 0,202 0,203 0,203 0,203 0,179 0,179 0,179 0,179 0,180 0,149 0,149 0,149 0,148 0,149 

SID Agrnine (%) 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 

Giá (đ/kg) 11373 11109 10917 10755 10594 11367 11126 10929 10783 10635 11075 10801 10639 10488 10366 

Sobemix 22: Vitamin A (min): 3,200,000 IU/kg; Vitamin E(min): 12,000 mg/kg; Vitamin B1 (min): 400mg/kg; Vitamin D3 (min): 1,000,000 IU/kg; Vitamin K3 (min): 660 mg/kg); 
Vitamin B3 (min): 12,000 mg/kg; Fe (min-max): 10,200-13,800 mg/kg; Zn (min-max): 25,500-34,500 mg/kg; Cu (min-max): 3,200-4,800 mg/kg; Mn (min-max) 25,500-34,500 mg/kg. 
Zympex006: > 25,000 XIAU/g endo-1,4 xylanase 
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Bảng 5.. Nguyên liệu, thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của khẩu phần thử 

nghiệm khẩu phần protein thấp trên cơ sở cân đối tối ưu axít amin thiết yếu tiêu hóa 

hồi tràng tiêu chuẩn cho gà thịt 

Nguyên liệu (%) 
Giai đoạn 1-28 ngày tuổi Giai đoạn 29-56 ngày tuổi Giai đoạn 57-84 ngày tuổi 

NT1 NT2 (ĐC) NT1 NT2 (ĐC) NT1 NT2 (ĐC) 

Ngô 53,95 - 59,73 - 62,20 - 

Khô đậu tương 21,6 - 16,9 - 11,9 - 

DDGS ngô 0 - 0 - 0 - 

Bột thịt xương 1,5 - 3 - 6,4 - 

Cám gạo 14 - 12 - 13 - 

Bột cá 60% CP 1,9 - 1,4 - 0,8 - 

Dầu thực vật 1,83 - 2,32 - 2,31 - 

Bột đá vôi 1,326 - 1,2 - 0,8 - 

DCP (khoáng) 1,25 - 1 - 0,65 - 

Sobemix22 gà thịt 0,25 - 0,25 - 0,25 - 

Muối ăn 0,2 - 0,2 - 0,2 - 

NaHCO3 0,2 - 0,2 - 0,2 - 

L-Lysine-HCl 99,5 0,572 - 0,512 - 0,373 - 

DL-methionine 99% 0,516 - 0,479 - 0,347 - 

L-threonine 0,352 - 0,305 - 0,21 - 

L-tryptophan 0,036 - 0,036 - 0,024 - 

Arginine 0,396 - 0,351 - 0,214 - 

Chất chống mốc  0,05 - 0,05 - 0,05 - 

Cholin Chloride 60 0,04 - 0,04 - 0,04 - 

Zympex006 0,015 - 0,015 - 0,015 - 

Chất chống oxy hóa  0,015 - 0,015 - 0,015 - 

Tổng 100,00 - 100,00 - 100,00 - 

Giá thành (VND) 12.553 14.400 12.258 13.360 11.673 13.200 

Giá trị dinh dưỡng (%) 

Vật chất khô (%) 88,92 89,42 88,89 89,15 88,98 88,98 

ME (Kcal/kg) 3000,1 3050 3099,57 3150 3149,3 3150 

Protein thô (%) 18,93 21,0 17,24 19,2 16,06 18,0 

Xơ thô (%) 4,14 4,5 3,79 4,5 3,66 4,5 

Ca (%) 0,93 1,0 0,89 0,90 0,82 0,80 

P tổng số (%) 0,56 0,6 0,54 0,6 0,54 0,55 

SID Lys (%) 1,3 1,2* 1,15 1,0* 0,95 0,95* 

SID Meth+Cyss (%) 0,975 0,85* 0,902 0,82* 0,741 0,75* 

SID Thre (%) 0,871 0,80* 0,771 0,72* 0,636 0,68* 

SID Tryp (%) 0,203 - 0,18 - 0,148 - 

SID Arginin (%) 1,391 - 1,231 - 1,017 - 

NT: Nghiệm thức; *: Các giá trị axít amin ở dạng tổng số 
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PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM 

 

  

Hình 1: Bố trí thí nghiệm xác định tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn các axit amin của một số nguyên liệu phổ 

biến trên gà Lương Phượng 

 

  

Hình 2: Sấy lạnh mẫu dịch và xác định vật chất khô trước khi phân tích. 
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Hình 3: Bố trí thí nghiệm nuôi dưỡng 

  

Hình 4: Trộn thức ăn thí nghiệm và cân gà thí nghiệm 

 

Hình 5: Thu mẫu phân gà thí nghiệm 
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Hình 6: Khảo sát năng suất và chất lượng thịt gà thí nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


